
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755232010100026 NGUYỄN HOÀNG ANH anhnh2007.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755232010100033 NGUYỄN THẾ ANH anhnt3003.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755232010100025 TỐNG VĂN BÍNH binhtv.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755232010100019 Trần Thị Kim Chi chittk2406.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755232010100030 NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG cuongnd.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755232010100002 TRẦN THỊ DUNG dungtt2006.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755232010100003 NGUYỄN DOÃN DŨNG dungnd0106.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755232010100027 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG duongnd3004.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755232010100004 PHAN VĂN ĐẠT datpv0303.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755232010100014 NGUYỄN THỊ HÀ hant.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755232010100013 LÊ THỊ HIỀN hienlt1007.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755232010100028 TRẦN THỊ HIỀN hientt0112.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755232010100016 LÊ THỊ KHÁNH HOÀI hoailtk.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755232010100035 NGUYỄN HUY HOÀNG hoangnh0507.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755232010100034 Phùng Da Huy huypd.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755232010100031 ĐINH SỸ HƯNG hungds.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755232010100032 HỒ VIẾT LÊ lehv.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755232010100008 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÊ lenth2010.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755232010100029 LÊ KHÁNH LINH linhlk.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755232010100011 PHAN THỊ HUYỀN LINH linhpth.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755232010100024 VƯƠNG ĐÌNH LINH linhvd.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755232010100009 Nguyễn Nhất Thảo Nguyên nguyennnt.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755232010100038 NGUYỄN HẠNH NHI nhinh0602.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755232010100023 PHẠM TRỌNG NHẬT nhatpt.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755232010100010 NGUYỄN HỒNG NHUNG nhungnh0903.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755232010100021 PHAN HỒNG NHUNG nhungph.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755232010100006 PHẠM ĐÌNH QUÂN quanpd.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755232010100018 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt2612.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755232010100007 HỒ VĂN THỎA thoahv.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755232010100015 DƯƠNG THỊ THANH thanhdt1511.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755232010100020 NGUYỄN VĂN THÀNH thanhnv.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755232010100017 PHẠM ĐỨC THÔNG thongpd.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755232010100001 VANG THỊ THƠ thovt.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755232010100039 Nguyễn Thị Thơm thomnt1209.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755232010100036 Lê Thị Hương Trà tralth.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755232010100022 Lương Thị Quỳnh Trang trangltq1009.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755232010100005 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM tramntq.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755232010100037 DƯƠNG THỊ TRINH trinhdt.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755232010100012 TRẦN VĂN TUYÊN tuyentv.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Báo chí



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755262010500002 NGUYỄN NĂNG AN annn.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755262010500007 Nguyễn Thị Vân Anh anhntv1605.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755262010500008 NGUYỄN THỊ HIỀN hiennt2402.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755262010500006 VÕ VĂN HUỲNH huynhvv.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755262010500004 Nguyễn Sỹ Huỳnh huynhns.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755262010500005 NGUYỄN THÀNH LONG longnt.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755262010500001 TRƯƠNG THỊ PHIÊN phientt.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755262010500003 NGUYỄN THỊ THÚY thuynt.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755262010500009 Phạm Thị Cẩm Vân vanptc0603.k58@vinhuni.edu.vn

Ngành: Chăn nuôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755231020100004 VƯƠNG QUỐC BẢO baovq.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755231020100012 MOONG VĂN BÚN bunmv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755231020100003 LỲ BÁ CHÂU chaulb.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755231020100008 NGUYỄN BÁ CƯỜNG cuongnb.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755231020100005 Lô Văn Cương cuonglv.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755231020100007 THÒ BÁ HOÀNG hoangtb1809.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755231020140013 Khanthavong Khounming khounmingk.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755231020100010 ĐẶNG THỊ BẠCH LY lydtb.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755231020100002 LÊ THỊ QUỲNH quynhlt2903.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755231020100011 HỜ BÁ RÊ rehb.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755231020100001 Xeo Thị Sửu suuxt.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755231020100006 HỒ THỊ THANH TÂM tamhtt.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755231020100009 NGUYỄN THỊ THOA thoant1507.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755231020140014 Singpaseuth Vongphet vongphets.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755231020140015 Phomesavat Vongsith vongsithp.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Chính trị học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755251030100016 HOÀNG ĐỨC ANH anhhd1810.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755251030100012 TÔ VĨNH ANH anhtv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755251030100032 TRẦN HỮU TUẤN ANH anhtht.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755251030100067 Phạm Trung Anh anhpt1503.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755251030100029 Hoàng Ngọc Bảo baohn.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755251030100049 PHẠM CÔNG BẰNG bangpc.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755251030100064 NGUYỄN HỮU CHIẾN chiennh.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755251030100071 LÊ TIẾN CÔNG conglt.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755251030100008 TRẦN MINH CÔNG congtm.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755251030100005 LÊ XUÂN CƯỜNG cuonglx.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755251030100018 HỒ SỸ DŨNG dunghs1111.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755251030100038 HOÀNG ANH DŨNG dungha1905.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755251030100057 Nguyễn Sư Hoàng Dũng dungnsh.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755251030100007 Hoàng Quốc Đạt dathq1103.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755251030100019 Hoàng Trung Đạt datht.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755251030100040 CAO THIÊN ĐỨC ducct.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755251030100042 LÊ ANH ĐỨC ducla.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755251030100028 NGUYỄN DANH ĐỨC ducnd0402.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755251030100058 HỒ SỸ ĐẠT daths.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755251030100069 LÊ VĂN HÀ halv.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755251030100053 PHẠM VĂN ĐỨC HIỆP hieppvd.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755251030100006 NGUYỄN GIA HIẾU hieung.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755251030100066 TRƯƠNG VĂN HOÀNG hoangtv0208.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755251030100022 Đỗ Nam Hoàng hoangdn.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755251030100047 Hồ Minh Hoàng hoanghm.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755251030100075 Trần Việt Hoàng hoangtv1710.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755251030100051 NGÔ MẠNH HÙNG hungnm1909.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755251030100076 LÊ MINH HUY huylm.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755251030100036 NGUYỄN QUANG HUY huynq0306.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755251030100027 TRẦN QUANG HUY huytq0311.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755251030100004 TRẦN VĂN HUY huytv.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755251030100068 Hoàng Trung Kiên kienht1311.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755251030100021 NGUYỄN NGỌC GIANG LAM lamnng.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755251030100037 Võ Hoài Lâm lamvh.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755251030100003 NGUYỄN VĂN LINH linhnv2508.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755251030100034 Phạm Mạnh Linh linhpm.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755251030100023 NGUYỄN HỒNG LONG longnh.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755251030100013 TRỊNH VĂN LƯƠNG luongtv.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755251030100045 THÁI PHƯƠNG NAM namtp.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755251030100015 LÂM VĂN NGỌC ngoclv0301.k58@vinhuni.edu.vn

41 1755251030100052 TRẦN NGUYÊN NGỌC ngoctn.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: CNKT Điện, Điện tử



42 1755251030100061 BẠCH HƯNG NHO nhobh.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755251030100033 NGUYỄN HỒNG PHÚ phunh.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755251030100073 Nguyễn Ngọc Phúc phucnn.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755251030100054 TRẦN QUANG PHƯỚC phuoctq.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755251030100060 PHẠM HỒNG QUYẾT quyetph.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755251030100070 nguyễn Văn Sâm samnv.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755251030100056 THÁI QUANG SƠN sontq.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755251030100030 CAO VĂN TÁ tacv.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755251030100025 PHẠM VĂN TÀI taipv.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755251030100043 LÊ VĂN THANH thanhlv2709.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755251030100017 DƯƠNG PHÚC THÀNH thanhdp.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755251030100026 Bùi Ngọc Thành thanhbn.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755251030100002 Nguyễn Xuân Thành thanhnx.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755251030100014 CAO KHẮC THĂNG thangck.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755251030100020 Đặng Văn Thắng thangdv.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755251030100010 Hoàng Tất Thắng thanght2910.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755251030100041 HOÀNG CHÍ THÍCH thichhc.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755251030100044 PHẠM ĐÌNH THIỆN thienpd.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755251030100074 NGUYỄN VĂN THẮNG thangnv.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755251030100039 VÕ VĂN THẮNG thangvv.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755251030100063 NGUYỄN VĂN THỊNH thinhnv.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755251030100035 VÕ HUY THÔNG thongvh.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755251030100024 Nguyễn Văn Tiến tiennv.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755251030100009 PHAN CẢNH TIẾN tienpc.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755251030100055 HỒ SỸ TOÀN toanhs.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755251030100048 ĐÀO VĂN TRUNG trungdv0508.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755251030100046 ĐÀO VIẾT TRUNG trungdv0209.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755251030100050 NGÔ PHI TRƯỜNG truongnp.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755251030100072 Cao Trọng Trường truongct.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755251030100011 Văn Đức Trường truongvd.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755251030100001 LƯƠNG ANH TÚ tula.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755251030100062 Trần Anh Tuấn tuanta1109.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755251030100077 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN tuannd.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755251030100031 ĐOÀN VĂN PHÚC ƯỚC uocdvp.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755251030100059 NGUYỄN BÁ ƯỚC uocnb.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755251030100065 VÕ DUY VĂN vanvd.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755251040100001 Võ Thị Qúy Anh anhvtq0803.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755251040100002 NGUYỄN THỊ LINH CHI chintl2905.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755251040100003 Cao Thị Huyền huyenct.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: CNKT Hóa học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755242020100004 Nguyễn Thị Phương Anh anhntp2608.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755242020100001 Trần Thị Hiền hientt1202.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755242020100006 HOÀNG THỊ HIỀN hienht2509.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755242020100002 NGUYỄN THỊ HẠNH hanhnt0201.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755242020100005 Nguyễn Thị Thảo thaont1607.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755242020100003 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO thaohtp.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Công nghệ Sinh học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755248020100144 ĐẬU HOÀNG ANH anhdh.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755248020100055 HỒ SỸ ANH anhhs.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755248020100091 HOÀNG ĐỨC ANH anhhd0409.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755248020100060 NGUYỄN TUẤN ANH anhnt2707.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755248020100112 PHẠM HỒNG ANH anhph.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755248020100041 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH anhdtn2409.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755248020100170 NGUYỄN ĐỨC BÌNH binhnd2009.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755248020100062 CAO NGỌC BẢO BẢO baocnb.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755248020100069 NGUYỄN CẢNH BẢO baonc1701.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755248020100189 NGUYỄN ĐỨC BẢO baond.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755248020100088 VI VĂN BẢY bayvv.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755248020100104 Nguyễn Bá Chương chuongnb.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755248020100128 CAO TIẾN CÔNG congct.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755248020100023 ĐÀO VĂN CƯỜNG cuongdv.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755248020100066 HÙNG MẠNH CƯỜNG cuonghm.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755248020100008 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG cuongnt1408.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755248020100056 NGUYỄN VĂN CƯỜNG cuongnv0509.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755248020100151 Vũ Đình Diệu dieuvd.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755248020100080 HỒ XUÂN DŨNG dunghx.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755248020100205 NGUYỄN TRUNG DŨNG dungnt0707.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755248020100124 NGUYỄN VĂN DŨNG dungnv.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755248020100222 TRẦN ANH DŨNG dungta.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755248020100135 Hà Huy Dũng dunghh.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755248020100107 Hồ Anh Dũng dungha0107.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755248020100100 Đinh Viết Duy duydv.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755248020100147 PHẠM HẢI DƯƠNG duongph0207.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755248020100101 VŨ VĂN DƯƠNG duongvv.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755248020100119 Hà Hải Dương duonghh.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755248020100003 Kha Đình Đạt datkd.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755248020100115 Nguyễn Thành Đạt datnt2603.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755248020100036 ĐOÀN HỒNG ĐỨC ducdh.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755248020100168 NGUYỄN BÁ ĐỨC ducnb.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755248020100013 NGUYỄN THẾ ĐỨC ducnt0305.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755248020100173 NGUYỄN VĂN ĐỨC ducnv1004.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755248020100208 NGUYỄN VĂN ĐỨC ducnv2903.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755248020100010 DƯƠNG PHÚC ĐỒNG dongdp.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755248020100169 LÊ THÀNH ĐẠT datlt1101.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755248020100202 LÊ THÀNH ĐẠT datlt1405.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755248020100085 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT datnd.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755248020100097 Nguyễn Duy Đức ducnd1509.k58@vinhuni.edu.vn

41 1755248020100211 Nguyễn Hữu Đức ducnh2412.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755248020100132 Nguyễn Qúy Đức ducnq.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755248020100061 TRẦN VĂN ĐƯỜNG duongtv.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Công nghệ thông tin



44 1755248020100227 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG gianglth.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755248020100150 ĐOÀN NGỌC HÀ hadn.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755248020100139 NGUYỄN THỊ HÀ hant1909.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755248020100064 TRẦN SONG HÀN hants.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755248020100054 Nguyễn Văn Nhân Hậu haunvn.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755248020100058 NGUYỄN SINH HẢI hains.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755248020100196 TRẦN ĐÌNH HẢI haitd.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755248020100043 Chu Minh Hiếu hieucm.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755248020100149 Trần Hiếu hieut.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755248020100047 HỒ THỊ HIỀN hienht1507.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755248020100137 NGUYỄN VĂN HIỆP hiepnv.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755248020100127 HOÀNG TRUNG HIẾU hieuht0304.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755248020100148 LÊ DOÃN HIẾU hieuld.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755248020100083 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU hieund0506.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755248020100046 NGUYỄN TRUNG HIẾU trunghieu_cntt.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755248020100183 NGUYỄN TRUNG HIẾU hieunt3101.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755248020100199 PHAN VIẾT HIẾU hieupv1002.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755248020100160 PHẠM LÊ TRUNG HIẾU hieuplt.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755248020100045 TRẦN DANH HIẾU hieutd.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755248020100191 NGUYỄN THỊ HOA hoant1402.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755248020100158 NGUYỄN THỊ MINH HÒA hoantm.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755248020100068 NGUYỄN CHỈ HOÀNG hoangnc0212.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755248020100092 PHAN HỮU NHẬT HOÀNG hoangphn.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755248020100186 PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG hoangpnh.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755248020100198 PHẠM VĂN HOÀNG hoangpv1610.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755248020100051 TRẦN VĂN HOÀNG hoangtv1105.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755248020100133 TRẦN VIỆT HOÀNG hoangtv2209.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755248020100082 Lê Ngọc Anh Hoàng hoanglna.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755248020100220 Lê Văn Hoàng hoanglv0101.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755248020100217 Nguyễn Viết Hoàng hoangnv2304.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755248020100163 NGUYỄN CẢNH HÒANG hoangnc2102.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755248020100020 PHAN DUY HẬU haupd.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755248020100161 LÊ VIẾT HÙNG hunglv2201.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755248020100076 PHẠM THÁI HÙNG hungpt3005.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755248020100095 TRẦN ĐỨC HÙNG hungtd.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755248020100136 Đoàn Mạnh Hùng hungdm.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755248020100016 BÙI QUANG HUY huybq.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755248020100194 DƯƠNG QUANG HUY huydq.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755248020100073 LÊ HỮU HUY huylh0401.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755248020100204 Lê Xuân Huy huylx.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755248020100228 Phùng Da Huy huypd_cntt.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755248020100193 Trần Quang Huy huytq1202.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755248020100207 Trần Quang Huy huytq0703.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755248020100032 NGUYỄN THỊ HUYỀN huyennt0303.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755248020100079 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN huyenntt1001.k58@vinhuni.edu.vn

89 1755248020100130 CAO XUÂN HƯỚNG huongcx.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755248020100111 TRẦN VĂN KỲ kytv.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755248020100037 LÊ VĂN KHANG khanglv1306.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755248020100011 HOÀNG PHI KHANH khanhhp.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755248020100007 ĐẬU NGỌC KHÁNH khanhdn.k58@vinhuni.edu.vn



94 1755248020100162 NGÔ DUY KHÁNH khanhnd.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755248020100110 NGUYỄN CÔNG KHÁNH khanhnc.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755248020100229 Nguyễn Đức Khiêm khiemnd.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755248020100113 PHAN VĂN KHOA khoapv.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755248020100049 TRẦN ĐĂNG KHOA khoatd.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755248020100044 Nguyễn Trung Khoa khoant.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755248020100099 LÊ ĐỨC KHOÁNG khoangld.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755248020100175 PHẠM VĂN KHƯƠNG khuongpv.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755248020100116 NGÔ TRUNG KIÊN kiennt0312.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755248020100077 NGUYỄN SỸ KIÊN kienns.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755248020100167 TRẦN TRUNG KIÊN kientt.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755248020100121 Nguyễn Đình Kiên kiennd.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755248020100103 Nguyễn Xuân Kiên kiennx.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755248020100203 NGUYỄN VIẾT SƠN KIM kimnvs.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755248020100106 HỒ VĂN LAM lamhv.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755248020100179 NGUYỄN THỊ KIM LAM lamntk.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755248020100072 Võ Thanh Lâm lamvt.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755248020100109 LÊ BÁ LỰC luclb.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755248020100182 TRẦN QUANG LINH linhtq.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755248020100212 Bùi Thị Nhật Linh linhbtn.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755248020100190 Nguyễn Đức Hoàng Linh linhndh.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755248020100086 LÊ THÀNH LONG longlt.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755248020100071 MẠNH HÙNG LONG longmh.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755248020100201 Phạm Xuân Lộc locpx.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755248020100075 Phạm Đức Mạnh manhpd.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755248020100102 PHẠM CÔNG MINH minhpc.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755248020100026 QUẾ ĐÌNH MINH minhqd.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755248020100213 MAI HỒNG MẬN manmh.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755248020100098 LÊ VĂN MẠNH manhlv1710.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755248020100035 NGUYỄN XUÂN MẠNH manhnx.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755248020100029 PHAN NGUYỄN DŨNG MẠNH manhpnd.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755248020100143 TRẦN VĂN MẠO maotv.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755248020100057 Lê Thanh Mong monglt.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755248020100172 NGUYỄN THỊ HUYỀN MY mynth.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755248020100017 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG NAM namnxp.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755248020100038 MAI THÚY NGỌC ngocmt.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755248020100216 PHAN DANH NGỌC ngocpd.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755248020100122 Đậu Thanh Ngọc ngocdt.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755248020100218 Lê Anh Ngọc ngocla.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755248020100123 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN nguyennt0309.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755248020100030 PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT nguyetpta1410.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755248020100065 TRƯƠNG THÀNH NHÂN nhantt1306.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755248020100118 Trần Hậu Anh Nhân nhantha.k58@vinhuni.edu.vn

137 1755248020100059 Võ Minh Nhật nhatvm.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755248020100053 DƯƠNG ĐÌNH NHẬT nhatdd.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755248020100142 LÊ THỊ HỒNG NHUNG nhunglth.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755248020100040 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG nhungnth3008.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755248020100108 Và Bá Pểnh penhvb.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755248020100090 HỒ PHI phih.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755248020100033 DƯƠNG TRÍ PHONG phongdt.k58@vinhuni.edu.vn



144 1755248020100154 NGUYỄN CẢNH PHONG phongnc.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755248020100006 Lê Thiên Phú phult.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755248020100028 CAO ĐĂNG PHÚC phuccd.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755248020100140 HỒ VĂN PHÚC phuchv.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755248020100187 ĐINH HỮU QUÁN quandh1201.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755248020100015 ĐỖ HỒNG QUANG quangdh.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755248020100048 PHAN XUÂN QUANG quangpx.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755248020100012 Võ Hồng Quang quangvh.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755248020100089 NGUYỄN CẢNH QUÂN quannc.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755248020100224 Đặng Anh Quân quanda.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755248020100185 Lương Hồng Quân quanlh1510.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755248020100009 Ngô Nguyễn Tiến Quân quannnt.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755248020100014 Vương Thái Quân quanvt.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755248020100084 HỒ THỊ QUỲNH quynhht0101.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755248020100152 TRẦN THỊ QUỲNH quynhtt0310.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755248020100021 Chu Ngọc Qúy quycn.k58@vinhuni.edu.vn

160 1755248020100176 NGUYỄN QUANG QUYỀN quyennq.k58@vinhuni.edu.vn

161 1755248020100125 PHAN KIM SỸ sypk.k58@vinhuni.edu.vn

162 1755248020100018 LÊ HỮU SƠN sonlh.k58@vinhuni.edu.vn

163 1755248020100181 NGÔ SỸ SƠN sonns.k58@vinhuni.edu.vn

164 1755248020100177 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN sonnt0611.k58@vinhuni.edu.vn

165 1755248020100159 TRẦN ĐỨC SƠN sontd.k58@vinhuni.edu.vn

166 1755248020100039 Nguyễn Cảnh Sơn sonnc.k58@vinhuni.edu.vn

167 1755248020100166 NGUYỄN XUÂN TỶ tynx.k58@vinhuni.edu.vn

168 1755248020100180 CÙ MẠNH TUẤN TÀI taicmt.k58@vinhuni.edu.vn

169 1755248020100157 LÊ THÀNH TÂM tamlt0712.k58@vinhuni.edu.vn

170 1755248020100221 Hồ Sỹ Tâm tamhs.k58@vinhuni.edu.vn

171 1755248020100005 LÊ TIẾN THẾ thelt.k58@vinhuni.edu.vn

172 1755248020100050 NGÔ XUÂN THÁI thainx.k58@vinhuni.edu.vn

173 1755248020100004 NGUYỄN HỮU THÁI thainh.k58@vinhuni.edu.vn

174 1755248020100042 MAI HOÀI THANH thanhmh.k58@vinhuni.edu.vn

175 1755248020100019 LÊ VĂN THÀNH thanhlv1907.k58@vinhuni.edu.vn

176 1755248020100214 NGUYỄN VĂN THAO thaonv.k58@vinhuni.edu.vn

177 1755248020100164 Nguyễn Mạnh Thắng thangnm.k58@vinhuni.edu.vn

178 1755248020100192 Trần Anh Thắng thangta.k58@vinhuni.edu.vn

179 1755248020100188 NGÂN VĂN THIỆN thiennv1504.k58@vinhuni.edu.vn

180 1755248020100074 TRẦN THỊ HỒNG THẮM thamtth.k58@vinhuni.edu.vn

181 1755248020100034 HOÀNG BÁ THẮNG thanghb.k58@vinhuni.edu.vn

182 1755248020100081 HOÀNG NGỌC THẮNG thanghn.k58@vinhuni.edu.vn

183 1755248020100096 LÊ ĐỨC THẮNG thangld0908.k58@vinhuni.edu.vn

184 1755248020100094 NGUYỄN ĐỨC THẮNG thangnd1512.k58@vinhuni.edu.vn

185 1755248020100067 TRẦN ĐẠI THẮNG thangtd.k58@vinhuni.edu.vn

186 1755248020100126 NGUYỄN HỮU THẢO thaonh0105.k58@vinhuni.edu.vn

187 1755248020100141 NGUYỄN HOÀI THU thunh.k58@vinhuni.edu.vn

188 1755248020100200 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuongnt2202.k58@vinhuni.edu.vn

189 1755248020100134 Lê Sỹ Thưởng thuongls.k58@vinhuni.edu.vn

190 1755248020100087 NGUYỄN LỆ THỦY thuynl.k58@vinhuni.edu.vn

191 1755248020100184 NGUYỄN THỊ THỦY thuynt1706.k58@vinhuni.edu.vn

192 1755248020100225 ĐẶNG QUANG TIẾN tiendq.k58@vinhuni.edu.vn

193 1755248020100070 NGUYỄN HỒNG TIẾN tiennh.k58@vinhuni.edu.vn



194 1755248020100129 TÔN THỊ TÌNH tinhtt2701.k58@vinhuni.edu.vn

195 1755248020100209 NGUYỄN NGỌC TIỆP tiepnn.k58@vinhuni.edu.vn

196 1755248020100223 NGUYỄN VIẾT TOÀN toannv.k58@vinhuni.edu.vn

197 1755248020100078 TRẦN VĂN TRỰC tructv.k58@vinhuni.edu.vn

198 1755248020100197 NGUYỄN BẢO TRUNG trungnb.k58@vinhuni.edu.vn

199 1755248020100165 NGUYỄN CẢNH TRUNG trungnc.k58@vinhuni.edu.vn

200 1755248020100131 Nguyễn Quốc Trung trungnq.k58@vinhuni.edu.vn

201 1755248020100025 Hồ Quang Trường truonghq.k58@vinhuni.edu.vn

202 1755248020100146 Nguyễn Văn Tuấn tuannv0810.k58@vinhuni.edu.vn

203 1755248020100063 Trần Anh Tuấn tuanta2511.k58@vinhuni.edu.vn

204 1755248020100002 Vũ Viết Tuấn tuanvv2706.k58@vinhuni.edu.vn

205 1755248020100171 LÊ VĂN TUẤN tuanlv.k58@vinhuni.edu.vn

206 1755248020100093 LƯƠNG ANH TUẤN tuanla.k58@vinhuni.edu.vn

207 1755248020100031 NGÔ VĂN TUẤN tuannv0507.k58@vinhuni.edu.vn

208 1755248020100174 NGUYỄN PHAN ANH TUẤN tuannpa.k58@vinhuni.edu.vn

209 1755248020100155 TRẦN ĐĂNG TUẤN tuantd.k58@vinhuni.edu.vn

210 1755248020100178 ĐẶNG THANH TÙNG tungdt.k58@vinhuni.edu.vn

211 1755248020100153 HỒ MẠNH TÙNG tunghm.k58@vinhuni.edu.vn

212 1755248020100226 HOÀNG CÔNG TÙNG tunghc.k58@vinhuni.edu.vn

213 1755248020100206 Trần Thanh Tùng tungtt.k58@vinhuni.edu.vn

214 1755248020100024 LÊ THẢO VÂN vanlt2810.k58@vinhuni.edu.vn

215 1755248020100195 HỒ CÔNG VINH vinhhc.k58@vinhuni.edu.vn

216 1755248020100156 HOÀNG ĐĂNG VINH vinhhd.k58@vinhuni.edu.vn

217 1755248020100022 PHAN THÀNH VINH vinhpt.k58@vinhuni.edu.vn

218 1755248020100001 Nguyễn Quốc Vinh vinhnq.k58@vinhuni.edu.vn

219 1755248020100145 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT vietnd.k58@vinhuni.edu.vn

220 1755248020100120 NGUYỄN VĂN VIỆT vietnv.k58@vinhuni.edu.vn

221 1755248020100052 ĐOÀN TUẤN VŨ vudt.k58@vinhuni.edu.vn

222 1755248020100105 NGUYỄN QUANG VŨ vunq.k58@vinhuni.edu.vn

223 1755248020100117 NGUYỄN THẾ VŨ vunt.k58@vinhuni.edu.vn

224 1755248020100138 Nguyễn Phan Khắc Vũ vunpk.k58@vinhuni.edu.vn

225 1755248020100215 Phạm Duy Vũ vupd.k58@vinhuni.edu.vn

226 1755248020100027 HỒ ĐÌNH VƯỢNG vuonghd.k58@vinhuni.edu.vn

227 1755248020100114 Thái Bá Hùng Vương vuongtbh.k58@vinhuni.edu.vn

228 1755248020100210 Đăng Sỹ Xuân xuands.k58@vinhuni.edu.vn

229 1755248020100219 NGUYỄN HẢI YẾN yennh.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755254010100009 NGUYỄN THỊ LAN ANH anhntl3006.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755254010100047 Cao Phương Anh anhcp.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755254010100012 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH anhptn1202.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755254010100003 Nguyễn Thị Bình binhnt2010.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755254010100031 Đặng Thị Kim Chi chidtk0302.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755254010100017 Nguyễn Đức Chiến chiennd.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755254010100016 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG cuongnv2808.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755254010100005 LÊ THỊ GIANG gianglt0911.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755254010100014 Nguyễn Thị Hồng Hạnh hanhnth2210.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755254010100036 NGUYỄN THỊ HẢI haint.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755254010100023 VŨ THỊ HẰNG hangvt.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755254010100049 ĐẶNG THỊ HOA hoadt0810.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755254010100041 NGÔ THỊ QUỲNH HOA hoantq0508.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755254010100028 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA hoantk.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755254010100048 LƯU VIẾT HOÀNG hoanglv2304.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755254010100011 PHAN THỊ NGỌC LAN lanptn.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755254010100010 TRƯƠNG CHẤN LÂM lamtc.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755254010100034 NGUYỄN THỊ THÙY LINH linhntt2012.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755254010100039 Nguyễn Thị Thùy Linh linhntt1209.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755254010100050 LÊ THỊ LƯƠNG luonglt.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755254010100043 LƯƠNG THỊ KHÁNH LY lyltk2404.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755254010100008 PHAN THỊ LY lypt0110.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755254010100033 NGUYỄN NGUYÊN MẠNH manhnn.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755254010100030 HỒ ĐÌNH NAM namhd.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755254010100038 NGUYỄN THỊ NGA ngant0110.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755254010100020 Lê Thị Như nhult.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755254010100007 LÊ THỊ OANH oanhlt0701.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755254010100027 THÁI THỊ VÂN OANH oanhttv.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755254010100025 NGUYỄN SỸ ANH QUỐC quocnsa.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755254010100002 LÊ THỊ NGỌC QUỲNH quynhltn2201.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755254010100001 VÕ THỊ TRÚC QUỲNH quynhvtt.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755254010100029 NGUYỄN KHẮC SƠN sonnk.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755254010100045 NGUYỄN VĂN TÂM tamnv.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755254010100013 LÊ THỊ THANH thanhlt2608.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755254010100004 TRẦN THỊ HÀ THANH thanhtth2207.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755254010100006 Nguyễn Thị Thanh thanhnt1606.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755254010100021 HỒ THỊ THẢO thaoht0303.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755254010100022 PHAN PHƯƠNG THẢO thaopp1811.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755254010100042 NGUYỄN THÀNH THÔNG thongnt.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755254010100019 LÊ THỊ ÁI THƠ tholta.k58@vinhuni.edu.vn

41 1755254010100032 Hoàn Thị Thơm thomht0106.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Công nghệ Thực phẩm



42 1755254010100037 HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG thuonghth3009.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755254010100018 LÊ THỊ THANH THỦY thuyltt2610.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755254010100040 TRẦN THỊ XUÂN TRÀ trattx.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755254010100035 ĐÀO THỊ TRANG trangdt3004.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755254010100015 PHAN THỊ TRANG trangpt2609.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755254010100046 Lê Quang Trung trunglq.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755254010100044 NGUYỄN THỊ TÚ VĂN vanntt2503.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755254010100024 Nguyễn Quốc Việt vietnq0103.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755254010100026 Trần Thị Yến yentt0106.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755276010100022 BÙI THỊ HOÀNG ANH anhbth.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755276010100003 Nguyễn Thị Anh anhnt1705.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755276010100019 Vi Thị Ngọc Châu chauvtn.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755276010100031 LỲ BÁ CU culb.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755276010100007 LỮ THỊ KIM CÚC cucltk.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755276010100008 LÊ TUẤN DUẨN duanlt.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755276010100012 Vi Quỳnh Giao giaovq.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755276010100014 Trương Văn Giáp giaptv.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755276010100009 BÙI THỊ HIỀN hienbt.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755276010100024 HOÀNG THỊ HIỀN hienht2309.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755276010100013 NGUYỄN THỊ THU HIỀN hienntt2105.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755276010100017 KHA VĂN HẰNG hangkv.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755276010100025 XEO VĂN HẰNG hangxv.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755276010100004 NGUYỄN THỊ HOÀI hoaint1804.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755276010100021 TRỊNH THỊ HƯƠNG huongtt1204.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755276010100026 Nguyễn Thị Kiều kieunt1202.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755276010100030 NGUYỄN VĂN LINH linhnv2511.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755276010100006 ĐINH THẢO NHI nhidt.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755276010100028 LÂM THỊ OANH oanhlt0810.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755276010100027 NGUYỄN LỘC ANH QUÂN quannla.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755276010100032 CHÍCH VĂN QUY quycv.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755276010100018 GIÀ BÁ SÚA suagb.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755276010100016 CAO DUY THÔNG thongcd.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755276010100011 TRẦN THỊ THƠM thomtt0903.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755276010100002 KHA THỊ TẲM tamkt.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755276010100001 NGUYỄN HẢI HÀ TRANG trangnhh.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755276010100023 VI THỊ TRANG trangvt0102.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755276010100015 VI THUỲ TRANG trangvt0305.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755276010100005 NGÔ THỊ TRÚC trucnt0702.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755276010100010 LÊ VĂN TRUNG trunglv.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755276010100020 Hoa Trung Uy uyht.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755276010100029 HỒ THỊ XINH xinhht.k58@vinhuni.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214020810009 VI TÚ ANH anhvt2111.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214020810006 CAO MINH CÔNG congcm.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214020810012 PHẠM THỊ THÙY DUNG dungptt1907.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214020810004 NGUYỄN NGỌC DUY duynn.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214020810011 PHẠM CAO ĐỨC ducpc.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214020810016 Thái Thị Thu Hiền hienttt2712.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214020810002 LANG MINH HIẾU hieulm.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214020810015 NGUYỄN KHẮC HOÀNG hoangnk.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214020810014 LÔ VĂN HẬU haulv.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214020810008 PHẠM VĂN HƯNG hungpv2808.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214020810007 TRẦN HỒ CÔNG LINH linhthc.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214020810001 BÙI ĐỨC NGUYÊN nguyenbd.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214020810005 SƠN THỊ XÀ PHE phestx.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214020810013 NGUYỄN THỊ HOÀNG SA santh.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214020810003 BÙI VĂN THUẬN thuanbv.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214020810017 PHẠM MINH TRUNG trungpm.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214020810010 PHAN VIỆT TUẤN tuanpv.k58@vinhuni.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214020510001 TRẦN THỊ QUỲNH ANH anhttq.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214020510005 NGUYỄN LINH CHI chinl0907.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214020510002 Nguyễn Hữu Huy huynh.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214020510006 ĐẶNG THỊ YẾN NHI nhidty.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214020510004 Lương Yến Nhi nhily.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214020500003 LÊ THỊ HUYỀN TRANG tranglth0201.k58@vinhuni.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214020110081 DƯƠNG LÊ VÂN ANH anhdlv.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214020110015 ĐINH THỊ LAN ANH anhdtl1609.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214020110009 ĐẬU THỊ LAN ANH anhdtl0810.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214020110152 LÊ THỊ LAN ANH anhltl1505.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214020110135 LƯƠNG THỊ HỒNG ANH anhlth0206.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214020110103 NGUYỄN QUỲNH ANH anhnq.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214020110140 SẦM MINH ANH anhsm.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214020110047 TRẦN THỊ NGỌC ANH anhttn2402.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214020110026 VI THỊ MINH ANH anhvtm.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214020110025 VÕ THỊ QUỲNH ANH anhvtq0608.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214020110097 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn0205.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214020110120 PHẠM THỊ BÉ bept.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214020110133 QUANG THỊ CHIÊN chienqt.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214020110108 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP diepttn2003.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214020110115 SẦM THÙY DUNG dungst.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214020110092 LÔ THỊ THÙY DƯƠNG duongltt2912.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214020110113 NGUYỄN THỊ ĐỊNH dinhnt.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214020110085 LƯƠNG THỊ GIANG gianglt2604.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214020110122 NGÔ THỊ CHÂU GIANG giangntc0301.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214020110162 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG giangtth.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214020110065 ĐINH THỊ HÀ hadt.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214020110020 TÔ THỊ HÂN hantt1112.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214020110068 HOÀNG THỊ HIỀN hienht2805.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214020110011 NGUYỄN THỊ HIỀN hiennt2104.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214020110093 NGUYỄN THỊ THU HIỀN hienntt0509.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755214020110028 TRẦN THỊ THU HIỀN hienttt0512.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755214020110099 HÀ THỊ HIẾU hieuht2901.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755214020110005 ĐINH THỊ NGUYỆT HẰNG hangdtn.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755214020110052 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt0703.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755214020110139 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt2204.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755214020110091 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG hangntb.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755214020110077 NGUYỄN THỊ HỒNG hongnt1211.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755214020110086 NGUYỄN THỊ HỒNG hongnt2611.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755214020110031 TRẦN THỊ HỒNG hongtt1108.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755214020110101 TRẦN THỊ HỒNG hongtt2301.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755214020110070 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH hanhntm0107.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755214020110041 TRỊNH THỊ HẠNH hanhtt3003.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755214020110142 LÔ THỊ HẢO haolt.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755214020110075 BÙI THỊ HOA hoabt.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755214020110044 ĐÀO THỊ HÒA hoadt0203.k58@vinhuni.edu.vn
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41 1755214020110090 NGUYỄN THỊ HÒA hoant1511.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755214020110058 HOÀNG THỊ HOÀI hoaiht1105.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755214020110106 NGUYỄN THỊ HOÀI hoaint2405.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755214020110125 NGUYỄN THỊ THU HOÀI hoaintt1305.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755214020110051 VÕ THỊ HOÀI hoaivt1211.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755214020110021 NGUYỄN THỊ HUẾ huent0301.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755214020110112 DƯƠNG THỊ HẬU haudt.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755214020110003 ĐƯỜNG THỊ HUYỀN huyendt0801.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755214020110148 HỒ THỊ HUYỀN huyenht3010.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755214020110096 HÀ THỊ KHÁNH HUYỀN huyenhtk1012.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755214020110004 NGUYỄN THỊ HUYỀN huyennt2310.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755214020110141 PHAN THỊ HUYỀN huyenpt1009.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755214020110064 TRẦN KHÁNH HUYỀN huyentk.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755214020110036 TRẦN THỊ MINH HUYỀN huyenttm.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755214020110079 VY THỊ HUYỀN huyenvt0909.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755214020110040 BÙI THỊ LAN HƯƠNG huongbtl0408.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755214020110035 ĐẬU THỊ HƯƠNG huongdt2611.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755214020110126 LO THỊ HƯƠNG huonglt2112.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755214020110137 LÔ THỊ HƯƠNG huonglt1411.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755214020110138 LÔ THỊ LÝ HƯƠNG huongltl.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755214020110147 KIM THỊ KỶ kykt.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755214020110083 TẠ THỊ NGỌC KHÁNH khanhttn.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755214020110008 PHAN THỊ CHÂU LỆ leptc.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755214020110117 LÔ THỊ LAN lanlt2708.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755214020110006 NGUYỄN THỊ LỢI loint.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755214020110046 PHẠM THỊ LIÊN lienpt.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755214020110124 HÀ THÙY LINH linhht0505.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755214020110066 HOÀNG THỊ DIỆU LINH linhhtd0103.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755214020110060 NGUYỄN THỊ LINH linhnt2807.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755214020110094 TRẦN DIỆP LINH linhtd.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755214020110039 TRẦN THỊ HOÀI LINH linhtth.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755214020110116 LANG THỊ LOAN loanlt.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755214020110110 PHẠM THỊ LOAN loanpt.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755214020110100 PHAN THỊ HỒNG LUYẾN luyenpth.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755214020110032 HOÀNG THỊ HƯƠNG LY lyhth2102.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755214020110146 LÊ THỊ THẢO LY lyltt.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755214020110114 PHẠM THỊ NGỌC LY lyptn.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755214020110087 TRẦN THỊ MỸ mytt0104.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755214020110023 TRẦN THỊ LỆ MỸ myttl.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755214020110150 KHA THỊ MẠN mankt.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755214020110102 LÊ THỊ HẰNG MƠ molth.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755214020110057 LÊ THỊ TRÀ MY myltt.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755214020110030 NGÔ THỊ TRÀ MY myntt1608.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755214020110050 ĐOÀN THỊ NỤ nudt.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755214020110154 CỤT THỊ NĂM namct0412.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755214020110151 BÙI THỊ NGA ngabt.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755214020110076 Phạm Thị Bích Ngà ngaptb.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755214020110067 NGUYỄN THỊ NGỌC ngocnt2810.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755214020110055 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ngocntb1804.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755214020110131 VI THỊ BÉ NGỌC ngocvtb.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755214020110014 LÊ THỊ NGUYỆT nguyetlt.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755214020110107 NGUYỄN THỊ THU NHAN nhanntt2702.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755214020110010 TRẦN THANH NHÀN nhantt2104.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755214020110149 KHA THỊ HỒNG NHI nhikth.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755214020110134 LÔ THỊ UYÊN NHI nhiltu.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755214020110088 NGUYỄN HÀ NHI nhinh0611.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755214020110153 LẦU Y NHÌA nhialy.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755214020110104 ĐÀO NGỌC NHUNG nhungdn.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755214020110027 PHẠM THỊ HẢI NHƯ nhupth.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755214020110157 ĐẶNG THỊ KIM OANH oanhdtk.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755214020110017 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH oanhntk2008.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755214020110111 TRẦN THỊ KIM OANH oanhttk0909.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755214020110132 VÕ THỊ OANH oanhvt.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755214020110029 BÙI BÍCH PHƯƠNG phuongbb.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755214020110071 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG phuongnt0211.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755214020110129 VI THỊ MINH PHƯƠNG phuongvtm.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755214020110063 ĐẶNG THỊ QUỲNH quynhdt.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755214020110109 LÊ THỊ NGỌC QUỲNH quynhltn2002.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755214020110121 PHẠM NHƯ QUỲNH quynhpn.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755214020110156 TRẦN THỊ NHẬT QUỲNH quynhttn.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755214020110016 BÙI THỊ QUYÊN quyenbt.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755214020110130 HÀ THỊ QUYÊN quyenht.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755214020110136 Vi Thị Quỳnh quynhvt.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755214020110143 NGÔ THỊ TUYẾT SƯƠNG suongntt.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755214020110062 PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG suongptn.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755214020110056 HOÀNG THỊ MINH THANH thanhhtm.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755214020110012 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH thanhnth.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755214020110001 HÀ THỊ THẮM thamht2612.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755214020110018 TRẦN THỊ THẮM thamtt1702.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755214020110054 ĐOÀN THỊ BÍCH THẢO thaodtb0612.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755214020110007 LÊ THỊ ANH THẢO thaolta.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755214020110127 LƯƠNG THỊ THẢO thaolt0802.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755214020110059 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO thaonp3105.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755214020110038 NGUYỄN THỊ MAI THẢO thaontm.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755214020110037 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp1410.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755214020110033 HOÀNG THỊ THÙY thuyht1202.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755214020110118 MÔNG THỊ THƯ thumt.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755214020110159 TRẦN THỊ HUYỀN THƯƠNG thuongtth3009.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755214020110105 BÙI THỊ THU THỦY thuybtt0209.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755214020110074 HOÀNG BÉ THỦY thuyhb.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755214020100002 VI THỊ HỒNG TIẾN tienvth.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755214020110095 NGUYỄN THỊ CHUNG TÌNH tinhntc.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755214020110072 KHA HƯƠNG TRÀ trakh.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755214020110061 BIỆN THỊ LINH TRANG trangbtl.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755214020110158 HỒ THỊ QUỲNH TRANG tranghtq.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755214020110042 HOÀNG THỊ THU TRANG tranghtt2503.k58@vinhuni.edu.vn



137 1755214020110053 LÊ THỊ HÀ TRANG tranglth1104.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755214020110123 NGUYỄN THỊ MINH TRANG trangntm2404.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755214020110078 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG trangntq1709.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755214020110034 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG trangtth1604.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755214020110045 VI THỊ THU TRANG trangvtt0403.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755214020110082 VI THỊ THÙY TRANG trangvtt1403.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755214020110049 NGÔ THỊ TRÂM tramnt0208.k58@vinhuni.edu.vn

144 1755214020110128 NGUYỄN THỊ TRÂM tramnt1006.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755214020110155 VI KIỀU TRINH trinhvk.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755214020110024 LÊ THỊ CẨM TÚ tultc1604.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755214020110043 LÊ THỊ CẨM TÚ tultc1304.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755214020110145 NGUYỄN THỊ UYÊN uyennt1102.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755214020110022 NGUYỄN THỊ THU UYÊN uyenntt0110.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755214020110144 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN uyenntt2410.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755214020110119 TRỊNH HÀ UYÊN uyenth.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755214020110069 VI THỊ TÚ UYÊN uyenvtt2711.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755214020110098 BÙI THỊ ÁNH VÂN vanbta.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755214020110084 HỒ THÚY VÂN vanht0501.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755214020110073 THÁI THỊ HỒNG VÂN vantth.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755214020110161 LẦU Y XÌ xily.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755214020110160 MÙA Y XỒNG xongmy.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755214020110019 ĐẶNG THỊ XUÂN xuandt2012.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755214020110080 LỲ Y XƯ xuly.k58@vinhuni.edu.vn

160 1755214020110089 CUNG TIỂU YẾN yenct.k58@vinhuni.edu.vn

161 1755214020110048 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN yennth2601.k58@vinhuni.edu.vn

162 1755214020110013 VÕ THỊ YẾN yenvt1806.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 17552140201VL9010 LÊ THỊ LAN ANH anhltl0412.k58@vinhuni.edu.vn

2 17552140201VL90018 NGUYỄN NGỌC NGÂN ANH anhnnn.k58@vinhuni.edu.vn

3 17552140201VL9003 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH anhnnt.k58@vinhuni.edu.vn

4 17552140201VL9004 HUỲNH THỊ THU HÂN hanhtt2012.k58@vinhuni.edu.vn

5 17552140201VL9012 ĐẶNG NGỌC KIM LIÊN liendnk.k58@vinhuni.edu.vn

6 17552140201VL9007 NGUYỄN THỊ YẾN LINH linhnty.k58@vinhuni.edu.vn

7 17552140201VL9013 TRẦN THỊ CẨM LOAN loanttc.k58@vinhuni.edu.vn

8 17552140201VL9015 NGUYỄN THỊ HỒNG MUỘI muointh.k58@vinhuni.edu.vn

9 17552140201VL9006 MAI THỊ KIM NGÂN nganmtk.k58@vinhuni.edu.vn

10 17552140201VL9005 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC ngocnhb.k58@vinhuni.edu.vn

11 17552140201VL9014 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH oanhntk0208.k58@vinhuni.edu.vn

12 17552140201VL9008 LÊ THỊ CHÚC PHƯƠNG phuongltc.k58@vinhuni.edu.vn

13 17552140201VL9016 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG phuongnt3010.k58@vinhuni.edu.vn

14 17552140201VL9002 VÕ THỊ HỒNG THẮM thamvth.k58@vinhuni.edu.vn

15 17552140201VL9011 NGUYỄN MINH THƯ thunm.k58@vinhuni.edu.vn

16 17552140201VL90017 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN tienntc.k58@vinhuni.edu.vn

17 17552140201VL9001 TẠ THỊ NGỌC TRÂN tranttn.k58@vinhuni.edu.vn

18 17552140201VL9009 VÕ THỊ HIẾU XUÂN xuanvth.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Giáo dục Mầm non (Vĩnh Long)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214020610001 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH anhttn2010.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214020610009 PHAN VĂN CẤP cappv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214020610011 Hoàng Thị Hạnh hanhht2304.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214020610008 TÔ THANH HIẾU hieutt.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214020610003 NGUYỄN HỮU HOÀNG hoangnh0910.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214020610013 LÃ HỮU HUY huylh1508.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214020610012 Hoàng Quang Linh linhhq.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214020610005 Nguyễn Thị My mynt.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214020600004 CAO TRỌNG PHÚC phucct.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214020610010 Trần Thị Quảng quangtt1210.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214020610002 PHẠM THỊ DIỄM QUỲNH quynhptd.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214020610007 PHẠM THỊ HỒNG THANH thanhpth.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214020610006 LÔ ĐỨC THỊNH thinhld.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Giáo dục Thể chất



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214020210096 NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN anntt1210.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214020210085 QUANG THỊ GIANG AN anqtg.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214020210019 DƯ THỊ PHƯƠNG ANH anhdtp0109.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214020210097 HỒ QUỲNH ANH anhhq.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214020210107 HỒ THỊ NGỌC ANH anhhtn2502.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214020210018 LƯƠNG TUẤN ANH anhlt1006.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214020210092 NGUYỄN TRÂM ANH anhnt1805.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214020210121 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH anhttp0505.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214020210044 VI THỊ HỒNG ANH anhvth.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214020210060 NGUYỄN NGỌC ÁNH anhnn0209.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214020210070 PHAN THỊ ÂN anpt.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214020210129 XỒNG BÁ BÀI baixb.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214020210030 BÙI THẾ BÌNH binhbt.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214020210041 THÁI NGUYỄN MINH CHÂU chautnm.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214020210057 HỒ THỊ LINH CHI chihtl0110.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214020210117 VI THỊ KIM CHI chivtk.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214020210125 LÊ HỒNG CHIẾN chienlh.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214020210127 VÀ Y CU cuvy.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214020210042 NGUYỄN THỊ THU DUNG dungntt1010.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214020210086 LỮ THỊ DUYÊN duyenlt1111.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214020210124 LÊ THỊ DUYÊN duyenlt0207.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214020210073 PHẠM NHƯ DUYÊN duyenpn.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214020210113 VI VĂN ĐẠT datvv.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214020210014 HOÀNG NAM GIANG gianghn.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214020210116 LỘC THỊ GIANG gianglt1903.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755214020210102 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG giangnth0201.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755214020210022 PHẠM THU HÀ hapt1003.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755214020210123 VÕ THỊ HÀ havt0211.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755214020210008 VŨ THỊ HÀ havt0707.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755214020210081 Nguyễn Thị Minh Hằng hangntm2002.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755214020210016 PHẠM THỊ HẢI haipt2711.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755214020210048 LỮ THỊ HIỀN hienlt1904.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755214020210051 NGUYỄN THỊ VIỆT HẰNG hangntv.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755214020210106 VI THỊ THANH HẰNG hangvtt3011.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755214020210052 VÕ THỊ THÚY HẰNG hangvtt0111.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755214020210032 LÊ THỊ MAI HỒNG hongltm.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755214020210099 VI THỊ HỒNG hongvt.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755214020210063 LỮ THỊ HẠNH hanhlt0901.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755214020210068 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH hanhnth0612.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755214020210059 PHAN THỊ MỸ HẠNH hanhptm2504.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Giáo dục tiểu học



41 1755214020210103 HỒ THỊ HOA hoaht0306.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755214020210066 NGUYỄN LÊ THỊ HOA hoanlt.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755214020210071 NGUYỄN THỊ HOÀ hoant2407.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755214020210039 LANG THỊ THU HOÀI hoailtt.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755214020210027 VI THỊ HÒE hoevt.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755214020210011 LÊ CÔNG HẬU haulc.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755214020210079 VƯƠNG CÔNG HẬU hauvc.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755214020210049 ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN huyendtk2710.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755214020210064 HOÀNG THỊ HUYỀN huyenht3007.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755214020210088 NGÔ THỊ HUYỀN huyennt0712.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755214020210128 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN huyennk0607.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755214020210108 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk1709.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755214020210009 TRẦN THỊ THU HƯƠNG huongttt1504.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755214020210015 VI THỊ KIM HƯƠNG huongvtk.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755214020210090 NGUYỄN THỊ KỶ kynt.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755214020210089 NGUYỄN THỊ KHÁNH khanhnt.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755214020210118 TRƯƠNG ANH KHUÊ khueta.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755214020210084 LƯƠNG THỊ KIỀU kieult.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755214020210029 LÊ THỊ NHẬT LỆ leltn.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755214020210054 LÊ HOA LÀI lailh.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755214020210105 LÔ QUẾ LÂM lamlq.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755214020210130 PHAN BÁ LÂM lampb.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755214020210056 KHA THỊ HUYỀN LÊ lekth.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755214020210050 SẦM THỊ HỒNG LINH linhsth.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755214020210104 TRẦN THỊ TÚ LINH linhttt2310.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755214020210034 TRẦN VIỆT LINH linhtv.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755214020210091 VI NGUYỄN HOÀI LINH linhvnh.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755214020210126 LỮ THỊ NHƯ LOAN loanltn.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755214020210120 LÊ XUÂN MỸ mylx.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755214020210040 LƯƠNG THỊ HỒNG MỸ mylth.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755214020210045 LÊ THỊ MAI mailt2709.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755214020210098 PHẠM QUỲNH MAI maipq.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755214020210004 VÀ Y MÒ movy.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755214020210087 HÀ THỊ LÊ NA nahtl1405.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755214020210023 VI THỊ NGÀ ngavt.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755214020210111 VY THỊ NGÂN nganvt.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755214020210026 LÊ HỒNG NGỌC ngoclh.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755214020210110 TRẦN THỊ NGỌC ngoctt0204.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755214020210001 KHA THỊ THẢO NGUYÊN nguyenktt.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755214020210075 LÔ THỊ NHI nhilt.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755214020210002 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI nhintt.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755214020210047 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NHI nhittp.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755214020210012 LÊ THỊ CẨM NHUNG nhungltc.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755214020210122 LƯƠNG THỊ PHI NHUNG nhungltp.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755214020210058 SẦM THỊ NHUNG nhungst.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755214020210094 VÕ THỊ HỒNG NHUNG nhungvth.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755214020210025 KHA THỊ NHƯ nhukt.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755214020210036 NGÔ THỊ QUỲNH NHƯ nhuntq.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755214020210100 HOÀNG THỊ OANH oanhht.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755214020210077 LƯƠNG THỊ OANH oanhlt0401.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755214020210038 NGUYỄN THỊ OANH oanhnt2702.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755214020210020 HỒ THỊ HOÀI PHƯƠNG phuonghth.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755214020210028 HOÀNG THỊ CÚC PHƯƠNG phuonghtc.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755214020210006 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG phuongnt1302.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755214020210083 TRẦN THỊ PHƯƠNG phuongtt0908.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755214020210080 LÔ THỊ QUỲNH quynhlt2802.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755214020210031 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt1901.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755214020200007 LÔ THỊ HOA SEN senlth.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755214020210062 VI THỊ SƯƠNG suongvt.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755214020210074 CHU ĐÌNH THÀNH thanhcd.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755214020210078 CÙ THỊ THẮM thamct.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755214020210072 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO thaoltp0109.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755214020210114 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO thaontt2010.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755214020210033 RMAH THƠM thomr.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755214020210109 TRƯƠNG THỊ THƠM thomtt0108.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755214020210065 PHAN MINH THUẬN thuanpm.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755214020210095 TRẦN THỊ THUẬN thuantt.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755214020210119 VY THỊ THUẬN thuanvt2804.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755214020210021 LÊ THỊ THÙY thuylt2508.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755214020210112 TRẦN HỒNG THÚY thuyth.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755214020210093 Hồ Thị Anh Thư thuhta.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755214020210013 PHAN THỊ THƯƠNG thuongpt2909.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755214020210067 NGÔ THỊ THỦY thuynt1905.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755214020210053 ĐINH THỊ HÀ TRANG trangdth1210.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755214020210003 LÔ THỊ KIỀU TRANG trangltk.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755214020210046 NGUYỄN THỊ TRANG trangnt0903.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755214020210061 THÁI THANH TRANG trangtt1005.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755214020210010 TRẦN THỊ CẨM TRANG trangttc.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755214020210043 VÕ THỊ TRANG trangvt1204.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755214020210115 LƯU THỊ TRÂM tramlt.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755214020210069 LÔ THỊ VÂN TRINH trinhltv.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755214020210037 VI THỊ TÚ tuvt.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755214020210076 NGUYỄN THỊ UYÊN uyennt0509.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755214020210024 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN uyenntm.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755214020210082 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN uyenntt0404.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755214020210055 VŨ THỊ UYÊN uyenvt.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755214020210101 NGUYỄN THỊ XUYẾN xuyennt1907.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755214020210017 NGUYỄN LAN Ý ynl.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755214020210035 TRẦN THỊ HẢI YẾN yentth1306.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755214020210005 TRƯƠNG THỊ YẾN yentt2310.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755234030100521 NGUYỄN THỊ HÀ AN annth1710.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755234030100411 Bạch Thúy An anbt.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755234030100152 Trần Thị Thúy An anttt.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755234030100096 ĐOÀN THỊ VÂN ANH anhdtv1108.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755234030100090 ĐẬU QUỲNH ANH anhdq2511.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755234030100236 ĐẬU THỊ MINH ANH anhdtm.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755234030100314 LÊ NGUYỄN TÚ ANH anhlnt.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755234030100485 LÊ THỊ VÂN ANH anhltv1006.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755234030100066 LÊ TUẤN ANH anhlt0609.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755234030100017 NGÔ THỊ ANH anhnt0810.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755234030100234 NGÔ THỊ CẨM ANH anhntc.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755234030100456 NGUYỄN THỊ NHI ANH anhntn1507.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755234030100346 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH anhntp2604.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755234030100126 NGUYỄN THỊ TÚ ANH anhntt2012.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755234030100142 NGUYỄN THỊ VÂN ANH anhntv0105.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755234030100309 PHẠM KIỀU ANH anhpk.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755234030100140 PHẠM THỊ VÂN ANH anhptv.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755234030100043 TRẦN HỒ MINH ANH anhthm.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755234030100327 VÕ XUÂN CẨM ANH anhvxc.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755234030100386 Nguyễn Lan Anh anhnl2410.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755234030100403 Nguyễn Phương Anh anhnp.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755234030100435 Thái Nguyễn Quỳnh Anh anhtnq.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755234030100384 Trần Duy Tuấn Anh anhtdt.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755234030100518 Trương Hoàng Anh anhth2607.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755234030100109 CAO THỊ NGỌC ÁNH anhctn1504.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755234030100299 ĐẬU THỊ NGỌC ÁNH anhdtn0601.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755234030100084 HOÀNG NGỌC ÁNH anhhn.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755234030100072 LƯU THỊ HỒNG ÁNH anhlth0607.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755234030100075 NGUYỄN THỊ ÁNH anhnt0110.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755234030100215 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn3004.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755234030100269 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn2804.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755234030100316 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn2912.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755234030100224 PHAN THỊ NGỌC ÁNH anhptn0405.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755234030100178 PHẠM NGỌC ÁNH anhpn.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755234030100394 VÕ THỊ ÁNH anhvt0504.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755234030100492 Nguyễn Thị Ánh anhnt0306.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755234030100472 Văn Thị Ngọc Ánh anhvtn.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755234030100335 Lê Thị Biên bienlt.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755234030100110 NGUYỄN THỊ BÌNH binhnt2606.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755234030100193 PHẠM THỊ BÌNH binhpt.k58@vinhuni.edu.vn
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41 1755234030100191 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU chauntq.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755234030100007 VÕ THỊ CHÂU chauvt.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755234030100258 ĐINH THỊ LỆ CHI chidtl.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755234030100147 ĐẶNG THỊ KIM CHI chidtk0409.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755234030100029 HOÀNG THỊ LINH CHI chihtl2003.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755234030100337 TRẦN THỊ CHI chitt.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755234030100040 TRỊNH THỊ QUỲNH CHI chittq.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755234030100369 Nguyễn Thị Lan Chi chintl0401.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755234030100404 Trần Nữ Huyền Chi chitnh.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755234030100036 TRẦN THỊ THÙY CHUNG chungttt.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755234030100197 LÊ THỊ NGUYỆT CẦM camltn.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755234030100324 ĐẶNG KIM CÚC cucdk.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755234030100395 Trần Thị Ngọc Diệp diepttn0405.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755234030100041 KIỀU LÊ NGỌC DIỆP diepkln.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755234030100013 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP diepntn.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755234030100463 Phạm Thị Hiền Dịu diupth.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755234030100279 CHU THÙY DUNG dungct.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755234030100381 NGUYỄN THỊ HƯƠNG DUNG dungnth.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755234030100275 NGUYỄN THỊ KIM DUNG dungntk.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755234030100124 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG dungntm.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755234030100240 NGUYỄN THỊ QUỲNH DUNG dungntq.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755234030100222 PHAN THỊ DUNG dungpt1906.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755234030100172 VÕ THỊ DUNG dungvt.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755234030100376 Phùng Thị Thùy Dung dungptt2807.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755234030100079 ĐOÀN ĐỨC DŨNG dungdd.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755234030100525 HỒ SỸ DŨNG dunghs2206.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755234030100167 LÔ HỒ ANH DŨNG dunglha.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755234030100238 DOÃN THỊ MỸ DUYÊN duyendtm.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755234030100198 HOÀNG THỊ DUYÊN duyenht3006.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755234030100278 LÊ THỊ DUYÊN duyenlt1205.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755234030100035 LÊ THỊ PHƯƠNG DUYÊN duyenltp.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755234030100105 NGUYỄN THỊ DUYÊN duyennt1109.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755234030100429 Nguyễn Thị Duyên duyennt3008.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755234030100095 NGUYỄN DOÃN DƯƠNG duongnd2504.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755234030100055 NGUYỄN THỊ BÌNH DƯƠNG duongntb.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755234030100021 TRƯƠNG THỊ DƯƠNG duongtt.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755234030100527 Nguyễn Thị Đông dongnt.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755234030100368 ĐINH THỊ TRÀ GIANG giangdtt0601.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755234030100311 ĐOÀN THỊ AN GIANG giangdta.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755234030100285 HÀ HƯƠNG GIANG gianghh.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755234030100483 LÊ THỊ TRÀ GIANG giangltt.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755234030100155 NGÔ THỊ GIANG giangnt1011.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755234030100030 NGUYỄN THỊ GIANG giangnt0703.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755234030100284 NGUYỄN THỊ GIANG giangnt1607.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755234030100342 NGUYỄN THỊ THU GIANG giangntt1308.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755234030100150 TRẦN THỊ TRÀ GIANG giangttt.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755234030100146 VÕ TRƯỜNG GIANG giangvt.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755234030100449 Nguyễn Thị Hương Giang giangnth0207.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755234030100491 Nguyễn Thị Hương Giang giangnth1005.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755234030100296 TRƯƠNG THỊ GẤM gamtt.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755234030100280 BÙI THỊ THUÝ HÀ habtt.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755234030100070 HOÀNG THỊ HÀ haht.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755234030100213 LÊ THỊ THANH HÀ haltt.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755234030100093 LÊ THỊ VIỆT HÀ haltv.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755234030100199 NGUYỄN THỊ HÀ hant0901.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755234030100526 NGUYỄN THỊ HÀ hant0210.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755234030100461 PHẠM THỊ HÀ hapt0209.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755234030100196 PHẠM THỊ NGỌC HÀ haptn.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755234030100170 TRẦN THỊ HÀ hatt2907.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755234030100171 TRẦN THỊ HÀ hatt0610.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755234030100379 Chữ Thị Hà hact.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755234030100457 Nguyễn Thị Thanh Hà hantt0405.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755234030100401 Đậu Thị Hạnh hanhdt1908.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755234030100380 Lê Thị Hạnh hanhlt1207.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755234030100413 Lê Thị Hồng Hạnh hanhlth1003.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755234030100502 Nguyễn Thị Hạnh hanhnt1310.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755234030100484 Võ Thị Mỹ Hạnh hanhvtm.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755234030100448 Nguyễn Thị Diệu Hằng hangntd.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755234030100428 Nguyễn Thị Minh Hằng hangntm2309.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755234030100441 Nguyễn Thị Thuý Hằng hangntt2301.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755234030100440 Vương Vũ Ngọc Hân hanvvn.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755234030100184 TRẦN THỊ HẢI haitt3101.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755234030100400 Hồ Thị Hiền hienht3009.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755234030100422 Phan Thị Thu Hiền hienptt2309.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755234030100462 Trần Thị Thu Hiền hienttt2507.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755234030100402 Võ Thị Hiền hienvt2506.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755234030100289 CAO THỊ THU HIỀN hienctt.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755234030100133 LÂM THANH HIỀN hienlt1709.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755234030100008 LÊ THỊ THU HIỀN hienltt.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755234030100039 NGUYỄN THỊ HIỀN hiennt2211.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755234030100227 NGUYỄN THỊ KHÁNH HIỀN hienntk.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755234030100253 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN hienntt0411.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755234030100223 PHAN THỊ HIỀN hienpt2403.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755234030100290 PHAN THỊ HIỀN hienpt1506.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755234030100216 PHẠM THỊ HIỀN hienpt0105.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755234030100014 PHẠM THU HIỀN hienpt0608.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755234030100494 THÁI THỊ HIỀN hientt1604.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755234030100372 TRẦN THỊ THU HIỀN hienttt3107.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755234030100018 HỒ THỊ HẰNG hanght1308.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755234030100514 HOÀNG THỊ HẰNG hanght2010.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755234030100265 LÊ DIỆU HẰNG hangld.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755234030100015 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt2502.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755234030100508 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt1503.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755234030100218 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG hangntt2110.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755234030100259 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG hangntt1608.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755234030100011 TRẦN THỊ HẰNG hangtt1911.k58@vinhuni.edu.vn



137 1755234030100298 TRỊNH THỊ HẰNG hangtt0210.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755234030100302 ĐẶNG THỊ HẠNH hanhdt2903.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755234030100137 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH hanhhth.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755234030100343 NGUYỄN LÊ HỒNG HẠNH hanhnlh.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755234030100001 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH hanhnth0305.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755234030100168 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH hanhntm0410.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755234030100254 PHAN THỊ MỸ HẠNH hanhptm0709.k58@vinhuni.edu.vn

144 1755234030100056 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH hanhtth0509.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755234030100163 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO haontm.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755234030100294 NGUYỄN THỊ HOA hoant1905.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755234030100148 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA hoantn.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755234030100415 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hoantq1709.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755234030100460 DUY THỊ HÒA hoadt1002.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755234030100281 NGUYỄN YẾN HÒA hoany.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755234030100444 Nguyễn Thúy Hòa hoant2110.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755234030100360 Phan Thị Hòa hoapt.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755234030100451 Trần Thị Hòa hoatt0101.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755234030100358 BÙI THỊ HOÀI hoaibt0807.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755234030100332 HỒ THỊ HOÀI hoaiht0304.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755234030100206 LÊ THỊ HOÀI hoailt0604.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755234030100482 LÊ THỊ HOÀI hoailt0710.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755234030100288 NGUYỄN THỊ HOÀI hoaint1002.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755234030100025 NGUYỄN THỊ THU HOÀI hoaintt1509.k58@vinhuni.edu.vn

160 1755234030100241 PHAN THỊ HOÀI hoaipt2002.k58@vinhuni.edu.vn

161 1755234030100371 Ngô Thị Hoài hoaint1502.k58@vinhuni.edu.vn

162 1755234030100405 Nguyễn Thị Hoài hoaint1910.k58@vinhuni.edu.vn

163 1755234030100430 Nguyễn Thị Hoài hoaint2008.k58@vinhuni.edu.vn

164 1755234030100512 Phạm Thị Hoài hoaipt0706.k58@vinhuni.edu.vn

165 1755234030100473 Phan Thị Thu Hoài hoaiptt1105.k58@vinhuni.edu.vn

166 1755234030100173 NGUYỄN HUY HOÀNG hoangnh0809.k58@vinhuni.edu.vn

167 1755234030100417 Nguyễn Thị Hồng hongnt0505.k58@vinhuni.edu.vn

168 1755234030100192 ĐINH THỊ HỒNG HUẾ huedth.k58@vinhuni.edu.vn

169 1755234030100136 ĐINH THỊ HUỆ huedt.k58@vinhuni.edu.vn

170 1755234030100486 NGUYỄN THỊ HUỆ huent1904.k58@vinhuni.edu.vn

171 1755234030100501 TRẦN THỊ HẬU hautt0208.k58@vinhuni.edu.vn

172 1755234030100480 Trần Thị Huế huett2410.k58@vinhuni.edu.vn

173 1755234030100031 PHAN TUẤN HÙNG hungpt0811.k58@vinhuni.edu.vn

174 1755234030100495 Đinh Xuân Hùng hungdx.k58@vinhuni.edu.vn

175 1755234030100377 Nguyễn Quang Huy huynq0209.k58@vinhuni.edu.vn

176 1755234030100366 Đậu Khánh Huyền huyendk.k58@vinhuni.edu.vn

177 1755234030100470 Nguyễn Lê Khánh Huyền huyennlk.k58@vinhuni.edu.vn

178 1755234030100418 Nguyễn Thị Huyền huyennt_kt.k58@vinhuni.edu.vn

179 1755234030100465 Nguyễn Thị Huyền huyennt2404.k58@vinhuni.edu.vn

180 1755234030100004 DƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN huyendtk1304.k58@vinhuni.edu.vn

181 1755234030100044 ĐẶNG THỊ HUYỀN huyendt0805.k58@vinhuni.edu.vn

182 1755234030100229 ĐẶNG THỊ HUYỀN huyendt1303.k58@vinhuni.edu.vn

183 1755234030100059 NGUYỄN THỊ HUYỀN huyennt1208.k58@vinhuni.edu.vn

184 1755234030100157 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk1403.k58@vinhuni.edu.vn



185 1755234030100310 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk1406.k58@vinhuni.edu.vn

186 1755234030100225 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN huyenntt1409.k58@vinhuni.edu.vn

187 1755234030100247 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN huyenntt2212.k58@vinhuni.edu.vn

188 1755234030100183 NGUYỄN THỊ TÚ HUYỀN huyenntt2909.k58@vinhuni.edu.vn

189 1755234030100357 PHẠM THỊ HUYỀN huyenpt1512.k58@vinhuni.edu.vn

190 1755234030100367 PHẠM THỊ HUYỀN huyenpt1604.k58@vinhuni.edu.vn

191 1755234030100122 TRẦN THỊ HUYỀN huyentt1211.k58@vinhuni.edu.vn

192 1755234030100057 VÕ THỊ HUYỀN huyenvt0407.k58@vinhuni.edu.vn

193 1755234030100283 VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN huyenvtk.k58@vinhuni.edu.vn

194 1755234030100333 NGUYỄN THỊ HƯỜNG huongnt0804.k58@vinhuni.edu.vn

195 1755234030100364 NGUYỄN THỊ HƯỜNG huongnt0806.k58@vinhuni.edu.vn

196 1755234030100098 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG huongtt1405.k58@vinhuni.edu.vn

197 1755234030100118 ÂN THỊ THU HƯƠNG huongatt.k58@vinhuni.edu.vn

198 1755234030100315 ĐẶNG THỊ HƯƠNG huongdt1911.k58@vinhuni.edu.vn

199 1755234030100370 ĐẶNG THỊ HƯƠNG huongdt2005.k58@vinhuni.edu.vn

200 1755234030100076 LÊ THỊ HƯƠNG huonglt2502.k58@vinhuni.edu.vn

201 1755234030100012 NGUYỄN THỊ HƯƠNG huongnt0112.k58@vinhuni.edu.vn

202 1755234030100135 NGUYỄN THỊ HƯƠNG huongnt1811.k58@vinhuni.edu.vn

203 1755234030100052 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG huongttl.k58@vinhuni.edu.vn

204 1755234030100426 Cao Thị Thu Hướng huongctt.k58@vinhuni.edu.vn

205 1755234030100154 HỒ THỊ KHÁNH khanhht.k58@vinhuni.edu.vn

206 1755234030100382 PHAN THỊ KHÁNH khanhpt.k58@vinhuni.edu.vn

207 1755234030100048 NGUYỄN THỊ KHUÊ khuent.k58@vinhuni.edu.vn

208 1755234030100248 NGUYỄN THỊ KHUYÊN khuyennt.k58@vinhuni.edu.vn

209 1755234030100304 NGUYỄN CÔNG KIÊN kiennc.k58@vinhuni.edu.vn

210 1755234030100182 NGUYỄN THỊ KIỀU kieunt3005.k58@vinhuni.edu.vn

211 1755234030100399 TRẦN THÚY KIỀU kieutt.k58@vinhuni.edu.vn

212 1755234030100144 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ lentn.k58@vinhuni.edu.vn

213 1755234030100458 ĐẶNG THỊ LAM lamdt.k58@vinhuni.edu.vn

214 1755234030100050 TRẦN THỊ NGỌC LAM lamttn.k58@vinhuni.edu.vn

215 1755234030100303 HỒ THỊ NGỌC LAN lanhtn.k58@vinhuni.edu.vn

216 1755234030100153 LÊ THỊ LAN lanlt1406.k58@vinhuni.edu.vn

217 1755234030100190 LÊ THỊ LAN lanlt2605.k58@vinhuni.edu.vn

218 1755234030100331 CAO THỊ LỘC locct.k58@vinhuni.edu.vn

219 1755234030100348 NGUYỄN THỊ LỊCH lichnt.k58@vinhuni.edu.vn

220 1755234030100204 CAO THỊ LÊ lect.k58@vinhuni.edu.vn

221 1755234030100102 NGUYỄN THỊ LÊ lent1312.k58@vinhuni.edu.vn

222 1755234030100038 Nguyễn Thị Hà Lê lenth0404.k58@vinhuni.edu.vn

223 1755234030100094 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN liennth.k58@vinhuni.edu.vn

224 1755234030100270 ĐÀO THỊ LINH linhdt0107.k58@vinhuni.edu.vn

225 1755234030100317 ĐINH THỊ MỸ LINH linhdtm0905.k58@vinhuni.edu.vn

226 1755234030100387 HỒ THỊ KHÁNH LINH linhhtk.k58@vinhuni.edu.vn

227 1755234030100251 HOÀNG THỊ DIỆU LINH linhhtd1802.k58@vinhuni.edu.vn

228 1755234030100003 NGUYỄN THỊ HẢI LINH linhnth2905.k58@vinhuni.edu.vn

229 1755234030100160 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH linhntk1503.k58@vinhuni.edu.vn

230 1755234030100255 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH linhntk2506.k58@vinhuni.edu.vn

231 1755234030100260 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH linhntk1102.k58@vinhuni.edu.vn

232 1755234030100203 NGUYỄN THỊ THÙY LINH linhntt2711.k58@vinhuni.edu.vn



233 1755234030100116 NGUYỄN THÙY LINH linhnt1110.k58@vinhuni.edu.vn

234 1755234030100350 NGUYỄN THÙY LINH linhnt2007.k58@vinhuni.edu.vn

235 1755234030100186 PHAN THỊ KHÁNH LINH linhptk.k58@vinhuni.edu.vn

236 1755234030100119 TRẦN KHÁNH LINH linhtk.k58@vinhuni.edu.vn

237 1755234030100349 TRẦN MỸ LINH linhtm.k58@vinhuni.edu.vn

238 1755234030100125 TRẦN THỊ KHÁNH LINH linhttk1611.k58@vinhuni.edu.vn

239 1755234030100049 VĂN THỊ MỸ LINH linhvtm1702.k58@vinhuni.edu.vn

240 1755234030100469 Dương Mỹ Linh linhdm.k58@vinhuni.edu.vn

241 1755234030100528 Hồ Thị Phương Linh linhhtp2401.k58@vinhuni.edu.vn

242 1755234030100478 Nguyễn Thị Linh linhnt2505.k58@vinhuni.edu.vn

243 1755234030100436 Nguyễn Thị Thùy Linh linhntt1305.k58@vinhuni.edu.vn

244 1755234030100425 Phạm Tú Linh linhpt1709.k58@vinhuni.edu.vn

245 1755234030100409 Phan Thị Diệu Linh linhptd.k58@vinhuni.edu.vn

246 1755234030100295 Trần Thị Thùy Linh linhttt1204.k58@vinhuni.edu.vn

247 1755234030100432 Trần Thị Thùy Linh linhttt2007.k58@vinhuni.edu.vn

248 1755234030100301 NGUYỄN THỊ LOAN loannt.k58@vinhuni.edu.vn

249 1755234030100151 VÕ THỊ LOAN loanvt.k58@vinhuni.edu.vn

250 1755234030100452 HOÀNG BẢO LONG longhb.k58@vinhuni.edu.vn

251 1755234030100378 Nguyễn Thị Lộc locnt2912.k58@vinhuni.edu.vn

252 1755234030100416 Nguyễn Thị Lộc locnt1707.k58@vinhuni.edu.vn

253 1755234030100143 NGUYỄN THỊ LUẬN luannt2403.k58@vinhuni.edu.vn

254 1755234030100318 NGUYỄN THỊ LINH LUYẾN luyenntl.k58@vinhuni.edu.vn

255 1755234030100353 NGUYỄN THỊ KHÁNH LƯ luntk.k58@vinhuni.edu.vn

256 1755234030100016 TRẦN THỊ LƯƠNG luongtt1601.k58@vinhuni.edu.vn

257 1755234030100464 Trần Thị Lương luongtt3011.k58@vinhuni.edu.vn

258 1755234030100115 NGUYỄN THỊ TRÀ LY lyntt3010.k58@vinhuni.edu.vn

259 1755234030100434 Hoàng Thị Mai Ly lyhtm.k58@vinhuni.edu.vn

260 1755234030100439 Mai Thị Khánh Ly lymtk.k58@vinhuni.edu.vn

261 1755234030100179 CAO THỊ LÝ lyct0501.k58@vinhuni.edu.vn

262 1755234030100522 ĐẶNG THỊ HẢI LÝ lydth0604.k58@vinhuni.edu.vn

263 1755234030100061 HOÀNG THỊ LÝ lyht.k58@vinhuni.edu.vn

264 1755234030100212 TRẦN THỊ LÝ lytt.k58@vinhuni.edu.vn

265 1755234030100363 Nguyễn Thị Thiên Lý lyntt2103.k58@vinhuni.edu.vn

266 1755234030100374 Vương Thị Lý lyvt.k58@vinhuni.edu.vn

267 1755234030100187 NGUYỄN THỊ MỸ mynt2201.k58@vinhuni.edu.vn

268 1755234030100433 Nguyễn Thị Ngọc Mai maintn1408.k58@vinhuni.edu.vn

269 1755234030100443 Lương Đức Mạnh manhld.k58@vinhuni.edu.vn

270 1755234030100313 HỒ THỊ MÂY mayht.k58@vinhuni.edu.vn

271 1755234030100352 LÊ THỊ MÂY maylt.k58@vinhuni.edu.vn

272 1755234030100156 NGUYỄN THỊ TRÀ MI mintt.k58@vinhuni.edu.vn

273 1755234030100519 HOÀNG MINH MINH minhhm.k58@vinhuni.edu.vn

274 1755234030100459 LÊ THỊ MINH minhlt.k58@vinhuni.edu.vn

275 1755234030100487 NGUYỄN THỊ MINH minhnt2711.k58@vinhuni.edu.vn

276 1755234030100291 TRẦN THỊ HƯƠNG MƠ motth.k58@vinhuni.edu.vn

277 1755234030100112 NGUYỄN HÀ MY mynh.k58@vinhuni.edu.vn

278 1755234030100226 PHAN THỊ TRÀ MY myptt.k58@vinhuni.edu.vn

279 1755234030100129 TRẦN THỊ HÀ MY mytth.k58@vinhuni.edu.vn

280 1755234030100442 Nguyễn Thị Trà My myntt0903.k58@vinhuni.edu.vn



281 1755234030100497 Trần Hà My myth.k58@vinhuni.edu.vn

282 1755234030100490 Ngô Thị Mỹ mynt_ketoan.k58@vinhuni.edu.vn

283 1755234030100524 Phạm Thị Mỹ mypt.k58@vinhuni.edu.vn

284 1755234030100274 ĐẶNG THỊ HẰNG NGA ngadth.k58@vinhuni.edu.vn

285 1755234030100099 NGUYỄN THỊ NGA ngant2103.k58@vinhuni.edu.vn

286 1755234030100345 NGUYỄN THỊ NGA ngant0407.k58@vinhuni.edu.vn

287 1755234030100383 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA ngantq.k58@vinhuni.edu.vn

288 1755234030100239 NGUYỄN THỊ VIỆT NGA ngantv.k58@vinhuni.edu.vn

289 1755234030100391 Nguyễn Thị Thúy Nga ngantt2408.k58@vinhuni.edu.vn

290 1755234030100344 BẠCH THỊ HÀ NGÂN nganbth.k58@vinhuni.edu.vn

291 1755234030100293 LÊ THỊ HẠNH NGÂN nganlth.k58@vinhuni.edu.vn

292 1755234030100091 LÊ THỊ THANH NGÂN nganltt.k58@vinhuni.edu.vn

293 1755234030100108 VŨ THỊ THÚY NGÂN nganvtt1207.k58@vinhuni.edu.vn

294 1755234030100356 Đào Thị Kim Ngân ngandtk.k58@vinhuni.edu.vn

295 1755234030100355 Lê Thị Khánh Ngân nganltk0608.k58@vinhuni.edu.vn

296 1755234030100476 Nguyễn Thanh Ngân ngannt1602.k58@vinhuni.edu.vn

297 1755234030100475 Phạm Kim Ngân nganpk.k58@vinhuni.edu.vn

298 1755234030100235 ĐẶNG THỊ HIỀN NGỌC ngocdth.k58@vinhuni.edu.vn

299 1755234030100252 LÊ THỊ NGỌC ngoclt.k58@vinhuni.edu.vn

300 1755234030100081 LÊ THỊ MỸ NGỌC ngocltm.k58@vinhuni.edu.vn

301 1755234030100123 PHAN THỊ BÍCH NGỌC ngocptb1206.k58@vinhuni.edu.vn

302 1755234030100340 PHẠM KHÁNH NGỌC ngocpk.k58@vinhuni.edu.vn

303 1755234030100121 PHẠM THỊ NGỌC ngocpt1607.k58@vinhuni.edu.vn

304 1755234030100330 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC ngocptb0308.k58@vinhuni.edu.vn

305 1755234030100019 TRẦN BÍCH NGỌC ngoctb1406.k58@vinhuni.edu.vn

306 1755234030100023 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC ngoctth.k58@vinhuni.edu.vn

307 1755234030100083 Nguyễn Thị Ánh Ngọc ngocnta.k58@vinhuni.edu.vn

308 1755234030100389 Phạm Thị Hồng Ngọc ngocpth.k58@vinhuni.edu.vn

309 1755234030100397 Trần Lê Cẩm Ngọc camngoc.k58@vinhuni.edu.vn

310 1755234030100166 CAO CỰ NGUYÊN nguyencc.k58@vinhuni.edu.vn

311 1755234030100256 TRẦN ĐỨC THANH NGUYÊN nguyentdt.k58@vinhuni.edu.vn

312 1755234030100446 Nguyễn Thảo Nguyên nguyennt1111.k58@vinhuni.edu.vn

313 1755234030100455 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên nguyennth.k58@vinhuni.edu.vn

314 1755234030100276 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT nguyetnta.k58@vinhuni.edu.vn

315 1755234030100120 PHAN THỊ MINH NGUYỆT nguyetptm.k58@vinhuni.edu.vn

316 1755234030100517 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN nhanntt0305.k58@vinhuni.edu.vn

317 1755234030100175 NGUYỄN THANH NHÀN nhannt1710.k58@vinhuni.edu.vn

318 1755234030100169 NGUYỄN THỊ NHÂN nhannt1409.k58@vinhuni.edu.vn

319 1755234030100243 LƯƠNG HOÀI NHI nhilh.k58@vinhuni.edu.vn

320 1755234030100481 NGUYỄN THỊ NHI nhint1606.k58@vinhuni.edu.vn

321 1755234030100493 NGUYỄN THỊ NHI nhint1401.k58@vinhuni.edu.vn

322 1755234030100308 NGUYỄN THỊ UYỂN NHI nhintu.k58@vinhuni.edu.vn

323 1755234030100249 PHAN THỊ NHI nhipt0105.k58@vinhuni.edu.vn

324 1755234030100045 PHAN THỊ THẢO NHI nhiptt.k58@vinhuni.edu.vn

325 1755234030100424 Đậu Thị Hoàng Nhi nhidth.k58@vinhuni.edu.vn

326 1755234030100068 HOÀNG CẨM NHUNG nhunghc.k58@vinhuni.edu.vn

327 1755234030100022 NGUYỄN THỊ NHUNG nhungnt0208.k58@vinhuni.edu.vn

328 1755234030100062 NGUYỄN THỊ NHUNG nhungnt0103.k58@vinhuni.edu.vn



329 1755234030100264 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG nhungntc0910.k58@vinhuni.edu.vn

330 1755234030100087 PHAN THỊ NHUNG nhungpt2810.k58@vinhuni.edu.vn

331 1755234030100406 PHAN THỊ NHUNG nhungpt1202.k58@vinhuni.edu.vn

332 1755234030100398 Hoàng Thị Trang Nhung nhunghtt.k58@vinhuni.edu.vn

333 1755234030100412 Nguyễn Thị Hiền Nhung nhungnth0501.k58@vinhuni.edu.vn

334 1755234030100438 Nguyễn Thị Hồng Nhung nhungnth1807.k58@vinhuni.edu.vn

335 1755234030100499 Phan Thị Nhung nhungpt2612.k58@vinhuni.edu.vn

336 1755234030100064 VĂN THỊ QUỲNH NHƯ nhuvtq1407.k58@vinhuni.edu.vn

337 1755234030100410 Nguyễn Thị Tố Như nhuntt.k58@vinhuni.edu.vn

338 1755234030100180 PHẠM HỒNG LINH NI niphl.k58@vinhuni.edu.vn

339 1755234030100488 NGUYỄN THỊ LỆ NINH ninhntl.k58@vinhuni.edu.vn

340 1755234030100074 BÙI BÁ BÍCH OANH oanhbbb.k58@vinhuni.edu.vn

341 1755234030100005 LÊ HOÀNG OANH oanhlh.k58@vinhuni.edu.vn

342 1755234030100230 NGUYỄN THỊ OANH oanhnt1605.k58@vinhuni.edu.vn

343 1755234030100195 TRẦN THỊ KIM OANH oanhttk2905.k58@vinhuni.edu.vn

344 1755234030100217 TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH oanhttp.k58@vinhuni.edu.vn

345 1755234030100414 Lê Lâm Oanh oanhll.k58@vinhuni.edu.vn

346 1755234030100375 Phan Thị Phương Oanh oanhptp.k58@vinhuni.edu.vn

347 1755234030100208 NGUYỄN VĂN PHÚ phunv.k58@vinhuni.edu.vn

348 1755234030100503 HÀ THỊ PHƯỚC phuocht.k58@vinhuni.edu.vn

349 1755234030100322 TRẦN THỊ PHƯỢNG phuongtt2002.k58@vinhuni.edu.vn

350 1755234030100513 LÊ THỊ PHƯƠNG phuonglt1512.k58@vinhuni.edu.vn

351 1755234030100132 LÊ THỊ VIỆT PHƯƠNG phuongltv.k58@vinhuni.edu.vn

352 1755234030100328 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG phuongnt2304.k58@vinhuni.edu.vn

353 1755234030100504 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG phuongntk.k58@vinhuni.edu.vn

354 1755234030100221 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG phuongntt.k58@vinhuni.edu.vn

355 1755234030100266 PHẠM THỊ PHƯƠNG phuongpt1411.k58@vinhuni.edu.vn

356 1755234030100134 PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG phuongptm.k58@vinhuni.edu.vn

357 1755234030100300 THÁI THỊ MAI PHƯƠNG phuongttm.k58@vinhuni.edu.vn

358 1755234030100020 TRẦN HÀ PHƯƠNG phuongth1801.k58@vinhuni.edu.vn

359 1755234030100500 TRẦN HÀ PHƯƠNG phuongth0603.k58@vinhuni.edu.vn

360 1755234030100341 Hoàng Thị Phương phuonght1102.k58@vinhuni.edu.vn

361 1755234030100477 Nguyễn Thị Phương phuongnt0507.k58@vinhuni.edu.vn

362 1755234030100339 TRẦN HOÀNG QUỐC quocth.k58@vinhuni.edu.vn

363 1755234030100080 CHU THỊ NHƯ QUỲNH quynhctn.k58@vinhuni.edu.vn

364 1755234030100292 HỒ THỊ QUỲNH quynhht1609.k58@vinhuni.edu.vn

365 1755234030100139 LÊ THỊ THÚY QUỲNH quynhltt2111.k58@vinhuni.edu.vn

366 1755234030100046 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt0107.k58@vinhuni.edu.vn

367 1755234030100320 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt1910.k58@vinhuni.edu.vn

368 1755234030100214 TRẦN THỊ QUỲNH quynhtt0304.k58@vinhuni.edu.vn

369 1755234030100228 TRẦN THỊ QUỲNH quynhtt2603.k58@vinhuni.edu.vn

370 1755234030100107 TRẦN THỊ QUÝ quytt.k58@vinhuni.edu.vn

371 1755234030100177 NGÔ THỊ QUYÊN quyennt0412.k58@vinhuni.edu.vn

372 1755234030100077 NGUYỄN THỊ QUỲNH QUYÊN quyenntq.k58@vinhuni.edu.vn

373 1755234030100427 Nguyễn Thị Quyên quyennt0601.k58@vinhuni.edu.vn

374 1755234030100307 NGUYỄN HOÀNG QUYỀN quyennh.k58@vinhuni.edu.vn

375 1755234030100351 Đoàn Diệu Quỳnh quynhdd.k58@vinhuni.edu.vn

376 1755234030100498 Hoàng Lê Vân Quỳnh quynhhlv.k58@vinhuni.edu.vn



377 1755234030100423 Nguyễn Thị Quỳnh quynhnt0512.k58@vinhuni.edu.vn

378 1755234030100032 NGUYỄN THỊ SEN sennt2404.k58@vinhuni.edu.vn

379 1755234030100231 NGUYỄN THỊ NGỌC SEN senntn.k58@vinhuni.edu.vn

380 1755234030100419 Nguyễn Như Sơn sonnn1802.k58@vinhuni.edu.vn

381 1755234030100505 Lê Thị Thu Sương suongltt.k58@vinhuni.edu.vn

382 1755234030100396 Phan Thị Sương suongpt.k58@vinhuni.edu.vn

383 1755234030100373 Nhâm Đức Tài taind.k58@vinhuni.edu.vn

384 1755234030100523 Vũ Ngọc Đức Tài taivnd.k58@vinhuni.edu.vn

385 1755234030100361 Nguyễn Lương Tăng tangnl.k58@vinhuni.edu.vn

386 1755234030100073 NGUYỄN THỊ TÂM tamnt1210.k58@vinhuni.edu.vn

387 1755234030100520 TRẦN NGỌC TÂM tamtn.k58@vinhuni.edu.vn

388 1755234030100071 TRẦN THỊ TÂM tamtt2210.k58@vinhuni.edu.vn

389 1755234030100479 Lê Thị Anh Tâm tamlta.k58@vinhuni.edu.vn

390 1755234030100511 Nguyễn Thị Thanh Tâm tamntt2604.k58@vinhuni.edu.vn

391 1755234030100053 NGUYỄN NHẬT TÂN tannn.k58@vinhuni.edu.vn

392 1755234030100273 NGUYỄN THỊ THÁI thaint.k58@vinhuni.edu.vn

393 1755234030100205 BẠCH THỊ THANH thanhbt.k58@vinhuni.edu.vn

394 1755234030100219 LÊ THỊ THANH thanhlt0105.k58@vinhuni.edu.vn

395 1755234030100078 TRẦN THỊ HUYỀN THANH thanhtth0310.k58@vinhuni.edu.vn

396 1755234030100024 BÙI SỸ THÀNH thanhbs.k58@vinhuni.edu.vn

397 1755234030100421 Trần Thị Thu Thanh thanhttt.k58@vinhuni.edu.vn

398 1755234030100101 TRẦN THỊ THAO thaott2303.k58@vinhuni.edu.vn

399 1755234030100089 Hoàng Thu Thảo thaoht1205.k58@vinhuni.edu.vn

400 1755234030100437 Hồ Thị Thảo thaoht2807.k58@vinhuni.edu.vn

401 1755234030100515 Nguyễn Thị Phương Thảo thaontp1204.k58@vinhuni.edu.vn

402 1755234030100388 Trịnh Thị Thảo thaott2110.k58@vinhuni.edu.vn

403 1755234030100312 NGUYỄN CẢNH THẠCH thachnc.k58@vinhuni.edu.vn

404 1755234030100325 NGUYỄN THỊ CẨM THẠCH thachntc.k58@vinhuni.edu.vn

405 1755234030100058 LÊ THỊ THI thilt.k58@vinhuni.edu.vn

406 1755234030100145 HOÀNG THỊ THẮM thamht1203.k58@vinhuni.edu.vn

407 1755234030100282 TRƯƠNG THỊ THẮM thamtt0211.k58@vinhuni.edu.vn

408 1755234030100209 DƯƠNG ĐÌNH THẮNG thangdd.k58@vinhuni.edu.vn

409 1755234030100261 HOÀNG THỊ THẢO thaoht0802.k58@vinhuni.edu.vn

410 1755234030100257 LƯU THỊ THẢO thaolt0906.k58@vinhuni.edu.vn

411 1755234030100306 NGŨ THANH THẢO thaont1107.k58@vinhuni.edu.vn

412 1755234030100271 NGUYỄN ĐẶNG NHẬT THẢO thaondn.k58@vinhuni.edu.vn

413 1755234030100033 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO thaonp0305.k58@vinhuni.edu.vn

414 1755234030100453 NGUYỄN THỊ THẢO thaont2810.k58@vinhuni.edu.vn

415 1755234030100200 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp2007.k58@vinhuni.edu.vn

416 1755234030100054 NGUYỄN THỊ THU THẢO thaontt2208.k58@vinhuni.edu.vn

417 1755234030100176 PHAN THỊ THẢO thaopt2705.k58@vinhuni.edu.vn

418 1755234030100250 TRẦN THỊ THẢO thaott1010.k58@vinhuni.edu.vn

419 1755234030100326 VŨ PHƯƠNG THẢO thaovp.k58@vinhuni.edu.vn

420 1755234030100092 LƯƠNG THỊ THOA thoalt.k58@vinhuni.edu.vn

421 1755234030100244 NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ thontq.k58@vinhuni.edu.vn

422 1755234030100489 TRƯƠNG THỊ THƠ thott.k58@vinhuni.edu.vn

423 1755234030100362 Nguyễn Thị Thơm thomnt2702.k58@vinhuni.edu.vn

424 1755234030100393 Nguyễn Thị Thu thunt1702.k58@vinhuni.edu.vn



425 1755234030100034 NGUYỄN THỊ THUÝ thuynt1301.k58@vinhuni.edu.vn

426 1755234030100188 TRẦN THỊ THUÝ thuytt.k58@vinhuni.edu.vn

427 1755234030100242 ĐẬU THỊ THÙY thuydt.k58@vinhuni.edu.vn

428 1755234030100237 NGUYỄN THỊ THÙY thuynt_ketoan.k58@vinhuni.edu.vn

429 1755234030100263 ĐẶNG THỊ THANH THÚY thuydtt1810.k58@vinhuni.edu.vn

430 1755234030100026 LÊ THỊ THÚY thuylt1707.k58@vinhuni.edu.vn

431 1755234030100141 NGUYỄN THỊ THÚY thuynt0707.k58@vinhuni.edu.vn

432 1755234030100051 NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY thuyntd.k58@vinhuni.edu.vn

433 1755234030100042 PHAN THỊ DIỆU THÚY thuyptd.k58@vinhuni.edu.vn

434 1755234030100466 Trần Thị Thu Thủy thuyttt3009.k58@vinhuni.edu.vn

435 1755234030100128 Hoàng Thị Ngọc Thúy thuyhtn.k58@vinhuni.edu.vn

436 1755234030100082 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯ thunth1310.k58@vinhuni.edu.vn

437 1755234030100297 TRẦN ĐẶNG MINH THƯ thutdm.k58@vinhuni.edu.vn

438 1755234030100392 Cao Thị Anh Thư thucta.k58@vinhuni.edu.vn

439 1755234030100069 ĐOÀN THỊ THU THƯƠNG thuongdtt.k58@vinhuni.edu.vn

440 1755234030100027 HOÀNG THỊ THƯƠNG thuonght.k58@vinhuni.edu.vn

441 1755234030100233 HOÀNG THỊ HUYỀN THƯƠNG thuonghth0210.k58@vinhuni.edu.vn

442 1755234030100161 LÊ THỊ THƯƠNG thuonglt0707.k58@vinhuni.edu.vn

443 1755234030100268 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuongnt2108.k58@vinhuni.edu.vn

444 1755234030100010 NGUYỄN THƯƠNG THƯƠNG thuongnt3107.k58@vinhuni.edu.vn

445 1755234030100347 PHẠM THỊ HUYỀN THƯƠNG thuongpth.k58@vinhuni.edu.vn

446 1755234030100086 VÕ THỊ THƯƠNG thuongvt0202.k58@vinhuni.edu.vn

447 1755234030100507 Đặng Thái Hoài Thương thuongdth.k58@vinhuni.edu.vn

448 1755234030100065 BÙI THỊ THANH THỦY thuybtt0201.k58@vinhuni.edu.vn

449 1755234030100085 HOÀNG THỊ THỦY thuyht1105.k58@vinhuni.edu.vn

450 1755234030100202 LÊ THỊ THU THỦY thuyltt1011.k58@vinhuni.edu.vn

451 1755234030100471 LÊ THỊ XUÂN THỦY thuyltx.k58@vinhuni.edu.vn

452 1755234030100113 NGUYỄN THỊ THỦY thuynt3006.k58@vinhuni.edu.vn

453 1755234030100321 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY thuynth0912.k58@vinhuni.edu.vn

454 1755234030100245 PHAN THỊ THỦY thuypt.k58@vinhuni.edu.vn

455 1755234030100286 PHẠM THỊ THANH THỦY thuyptt.k58@vinhuni.edu.vn

456 1755234030100028 CAO THỊ THỦY TIÊN tienctt.k58@vinhuni.edu.vn

457 1755234030100164 NGUYỄN THỊ TÌNH tinhnt1603.k58@vinhuni.edu.vn

458 1755234030100165 NGUYỄN THỊ TÌNH tinhnt0911.k58@vinhuni.edu.vn

459 1755234030100329 ĐINH THỊ HƯƠNG TRÀ tradth.k58@vinhuni.edu.vn

460 1755234030100262 NGÔ THỊ HƯƠNG TRÀ tranth.k58@vinhuni.edu.vn

461 1755234030100246 NGUYỄN THỊ TRÀ trant0211.k58@vinhuni.edu.vn

462 1755234030100407 NGUYỄN THỊ TRÀ trant1702.k58@vinhuni.edu.vn

463 1755234030100220 PHẠM THANH TRÀ trapt.k58@vinhuni.edu.vn

464 1755234030100431 VÕ THỊ TRÀ travt.k58@vinhuni.edu.vn

465 1755234030100138 ĐẬU THỊ TRANG trangdt0208.k58@vinhuni.edu.vn

466 1755234030100210 HỒ THỊ THU TRANG tranghtt1307.k58@vinhuni.edu.vn

467 1755234030100323 LÊ THỊ HÀ TRANG tranglth1101.k58@vinhuni.edu.vn

468 1755234030100207 LƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG trangltq2201.k58@vinhuni.edu.vn

469 1755234030100194 NGUYỄN THỊ TRANG trangnt1308.k58@vinhuni.edu.vn

470 1755234030100305 NGUYỄN THỊ TRANG trangnt2803.k58@vinhuni.edu.vn

471 1755234030100106 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG trangnth2403.k58@vinhuni.edu.vn

472 1755234030100174 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG trangnth0705.k58@vinhuni.edu.vn



473 1755234030100496 NGUYỄN THỊ MAI TRANG trangntm2010.k58@vinhuni.edu.vn

474 1755234030100103 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG trangntq2511.k58@vinhuni.edu.vn

475 1755234030100510 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG trangntq1011.k58@vinhuni.edu.vn

476 1755234030100354 NGUYỄN THỊ THU TRANG trangntt0609.k58@vinhuni.edu.vn

477 1755234030100277 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG trangntt1305.k58@vinhuni.edu.vn

478 1755234030100149 TRẦN THỊ HÀ TRANG trangtth1904.k58@vinhuni.edu.vn

479 1755234030100114 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG trangtth1708.k58@vinhuni.edu.vn

480 1755234030100162 TRẦN THỊ THUỲ TRANG trangttt1407.k58@vinhuni.edu.vn

481 1755234030100468 Cù Thị Trang trangct0909.k58@vinhuni.edu.vn

482 1755234030100420 Đặng Thị Huyền Trang trangdth2111.k58@vinhuni.edu.vn

483 1755234030100359 Nguyễn Hoàng Linh Trang trangnhl.k58@vinhuni.edu.vn

484 1755234030100467 Nguyễn Thị Quỳnh Trang trangntq2708.k58@vinhuni.edu.vn

485 1755234030100100 DƯƠNG THỊ TRÂM tramdt2004.k58@vinhuni.edu.vn

486 1755234030100287 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM tramntn.k58@vinhuni.edu.vn

487 1755234030100111 PHẠM THỊ TRÂM trampt.k58@vinhuni.edu.vn

488 1755234030100060 TRẦN HÀ TRÂM tramth.k58@vinhuni.edu.vn

489 1755234030100063 TRẦN QUỲNH TRÂM tramtq.k58@vinhuni.edu.vn

490 1755234030100450 Đặng Thị Trầm tramdt2002.k58@vinhuni.edu.vn

491 1755234030100334 NGUYỄN THỊ TRINH trinhnt.k58@vinhuni.edu.vn

492 1755234030100127 TẠ THỊ MỸ TRINH trinhttm.k58@vinhuni.edu.vn

493 1755234030100185 NGUYỄN THỊ TRÚC trucnt3004.k58@vinhuni.edu.vn

494 1755234030100104 DƯƠNG THỊ CẨM TÚ tudtc.k58@vinhuni.edu.vn

495 1755234030100319 ĐINH THỊ HỒNG TÚ tudth.k58@vinhuni.edu.vn

496 1755234030100009 LƯƠNG THỊ TÚ tult.k58@vinhuni.edu.vn

497 1755234030100385 Nguyễn Thị Hoài Tú tunth.k58@vinhuni.edu.vn

498 1755234030100454 Trần Thị Tú tutt.k58@vinhuni.edu.vn

499 1755234030100130 HOÀNG TÙNG tungh.k58@vinhuni.edu.vn

500 1755234030100232 DƯƠNG THỊ KIM TUYỀN tuyendtk.k58@vinhuni.edu.vn

501 1755234030100506 LÊ THỊ TUYẾT tuyetlt.k58@vinhuni.edu.vn

502 1755234030100159 NGUYỄN THỊ TUYẾT tuyetnt2511.k58@vinhuni.edu.vn

503 1755234030100336 NGUYỄN THỊ THU UYÊN uyenntt2006.k58@vinhuni.edu.vn

504 1755234030100131 TRẦN THỊ NHÃ UYÊN uyenttn.k58@vinhuni.edu.vn

505 1755234030100211 TRƯƠNG THỊ TỐ UYÊN uyenttt2011.k58@vinhuni.edu.vn

506 1755234030100516 Đinh Thị Thu Uyên uyendtt0704.k58@vinhuni.edu.vn

507 1755234030100408 Tô Thị Lâm Uyên uyenttl.k58@vinhuni.edu.vn

508 1755234030100201 DƯƠNG THỊ CẨM VÂN vandtc.k58@vinhuni.edu.vn

509 1755234030100006 HỒ THỊ VÂN vanht1101.k58@vinhuni.edu.vn

510 1755234030100267 HỒ THỊ VÂN vanht2501.k58@vinhuni.edu.vn

511 1755234030100088 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN vanntc1008.k58@vinhuni.edu.vn

512 1755234030100509 Nguyễn Thị Thúy Vân vanntt1802.k58@vinhuni.edu.vn

513 1755234030100037 ĐẶNG THỊ HÀ VI vidth.k58@vinhuni.edu.vn

514 1755234030100181 BÙI THỊ TRÀ VINH vinhbtt.k58@vinhuni.edu.vn

515 1755234030100097 HỒ NGỌC VINH vinhhn.k58@vinhuni.edu.vn

516 1755234030100338 LÊ THỊ VINH vinhlt.k58@vinhuni.edu.vn

517 1755234030100002 NGUYỄN THỊ CẨM VƯƠNG vuongntc.k58@vinhuni.edu.vn

518 1755234030100474 Cao Thảo Vy vyct.k58@vinhuni.edu.vn

519 1755234030100447 Trần Hà Diệu Vy vythd.k58@vinhuni.edu.vn

520 1755234030100117 NGUYỄN THỊ XUÂN xuannt2702.k58@vinhuni.edu.vn



521 1755234030100047 NGUYỄN THỊ YẾN yennt0808.k58@vinhuni.edu.vn

522 1755234030100365 Hoàng Thị Hải Yến yenhth1205.k58@vinhuni.edu.vn

523 1755234030100390 Hồ Thị Hải Yến yenhth1611.k58@vinhuni.edu.vn

524 1755234030100445 Phạm Thị Hải Yến yenpth1110.k58@vinhuni.edu.vn

525 1755234030100067 HỒ THỊ HẢI YẾN yenhth1510.k58@vinhuni.edu.vn

526 1755234030100272 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN yennth1707.k58@vinhuni.edu.vn

527 1755234030100189 THÁI ĐẬU PHI YẾN yentdp.k58@vinhuni.edu.vn

528 1755234030100158 TRẦN THỊ YẾN yentt0803.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755244030100004 Nguyễn Thị Quỳnh Anh anhntq0802.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755244030100001 Vũ Phương Chi chivp.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755244030100002 LÊ VIỆT HÒANG hoanglv1603.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755244030100003 NGUYỄN THỊ LỘC locnt1604.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Khoa học môi trường



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755262010200003 La Thúy Diệu dieult2709.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755262010200004 La Thị Hằng hanglt0512.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755262010200002 Lương Văn Mạnh manhlv1908.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755262010200001 Lữ Thị Thuần thuanlt.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Khuyến nông



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755231010100022 PHẠM THỊ NGỌC ANH anhptn2310.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755231010100027 Văn Hoàng Quốc Anh anhvhq.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755231010100004 Lưu Trường Bảo baolt.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755231010100006 NGUYỄN THỊ BÍCH bichnt.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755231010100031 Nguyễn Thành Công congnt.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755231010100024 BÙI ĐĂNG DŨNG dungbd.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755231010100030 PHAN TẤN DŨNG dungpt2108.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755231010100018 PHAN THỊ MỸ DUYÊN duyenptm.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755231010100020 LÊ THỊ THANH DƯƠNG duongltt1210.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755231010100013 Nguyễn Thành Đạt datnt2706.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755231010100019 HỒ THỊ THU HẰNG hanghtt1508.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755231010100003 HOÀNG THỊ HẠNH hanhht2302.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755231010100001 Nguyễn Thị Khánh Huyền huyenntk1205.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755231010100009 LÊ THỊ HƯƠNG huonglt1301.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755231010100035 Phan Thị Lành lanhpt.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755231010100002 Trần Nguyễn Ngọc Linh linhtnn.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755231010100033 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY lyntk.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755231010100025 NGUYỄN THỊ MỸ mynt0810.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755231010100015 Bùi Đức Nam nambd.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755231010100011 HỒ THỊ PHƯƠNG NGÂN nganhtp.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755231010100023 PHẠM ĐÌNH PHÚC phucpd.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755231010100007 Lê Tiến Quang quanglt.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755231010100026 ĐẶNG THỊ THANH thanhdt0308.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755231010100010 Nguyễn Tất Thắng thangnt2705.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755231010100012 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp0910.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755231010100029 NGUYỄN Ý THƠ thony.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755231010100028 LÂM HƯƠNG TRÀ tralh.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755231010100017 Bùi Thị Thanh Tú tubtt.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755231010100021 Phạm Thị Cẩm Tú tuptc2710.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755231010100034 Phạm Xuân Tuấn tuanpx.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755231010100008 ĐẶNG BÁ UY uydb.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755231010100014 Nguyễn Ngọc Văn vannn.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755231010100032 Lê Hoàng Việt vietlh.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755231010100005 Phan Thị Hồng Vương vuongpth.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Kinh tế



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755262011500004 NGUYỄN VĂN ÁNH anhnv2501.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755262011500002 XỒNG BÁ CHÀI chaixb.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755262011500005 Cụt Văn Dậu daucv.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755262011500001 NGUYỄN THỊ LÊ lent0905.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755262011500003 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp1505.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Kinh tế nông nghiệp



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755258030100003 Phạm Xuân Anh anhpx.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755258030100001 Hồ Nguyên Tài taihn.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755258030100002 Nguyễn Hữu Thông thongnh.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755258030100005 Trần Quốc Toản toantq.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành:  Kinh tế xây dựng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755258020200002 NGUYỄN THỊ THU HIỀN hienntt2510.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755258020200001 LÊ ĐÌNH QUÝ quyld.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Kỹ thuật công trình thủy



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755252020700008 Nguyễn Thanh Đức ducnt0904.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755252020700011 Trần Bá Hoàng hoangtb0710.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755252020700007 ĐINH XUÂN HUY huydx1607.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755252020700003 TRẦN NGỌC LƯƠNG luongtn.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755252020700001 HOÀNG BÌNH MINH minhhb.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755252020700002 TRẦN NGUYỄN NGUYÊN nguyentn.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755252020700004 PHÙNG THANH PHƯƠNG phuongpt2203.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755252020700005 Trần Thanh Quảng quangtt1806.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755252020700006 ĐẶNG HỒNG QUÂN quandh2508.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755252020700009 Đặng Thế Tài taidt.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755252020700010 PHẠM VĂN VINH vinhpv.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Kỹ thuật điện tử truyền thông



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755252021600025 NGUYỄN TUẤN ANH anhnt2201.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755252021600013 NGUYỄN XUÂN BẢO baonx.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755252021600024 LÊ VĂN CÔNG conglv.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755252021600040 Thịnh Kiên Cường cuongtk.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755252021600035 NGUYỄN CÔNG DANH danhnc.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755252021600003 PHAN ĐÌNH DIỆU dieupd.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755252021600005 Trần Ngọc Dũng dungtn.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755252021600018 PHAN TUẤN ĐỨC ducpt.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755252021600030 TRƯƠNG VĂN ĐOÀN doantv.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755252021600022 LÊ ĐÌNH ĐẠT datld.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755252021600031 NGUYỄN QUANG ĐẠT datnq.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755252021600009 NGUYỄN TIẾN ĐẠT datnt2010.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755252021600048 PHAN TIẾN ĐẠT datpt.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755252021600026 LÊ TRƯỜNG GIANG gianglt2406.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755252021600012 Trần Văn Hiệp hieptv.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755252021600049 Nguyễn Văn Hiếu hieunv.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755252021600050 CAO VĂN HIẾU hieucv.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755252021600045 Nguyễn Bá Hoàng hoangnb.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755252021600036 NGUYỄN VĂN HẬU haunv1809.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755252021600033 VƯƠNG KHẢ HUÂN huanvk.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755252021600056 NGUYỄN MẠNH HÙNG hungnm2302.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755252021600044 TRƯƠNG VĂN HƯNG hungtv.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755252021600028 LÊ QUỐC KHÁNH khanhlq.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755252021600019 TRỊNH VĂN KHÁNH khanhtv2904.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755252021600042 TRẦN QUANG KHỞI khoitq.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755252021600052 NGUYỄN THÀNH LUÂN luannt1804.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755252021600016 NGÔ QUANG LƯƠNG luongnq.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755252021600007 LÊ HOÀI NAM namlh0409.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755252021600034 LÊ HOÀI NAM namlh2101.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755252021600054 NGUYỄN XUÂN NAM namnx.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755252021600008 DƯƠNG ĐÌNH NGHĨA nghiadd.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755252021600032 Nguyễn Văn Nhật nhatnv.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755252021600055 Hồ Nhật Phan phanhn.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755252021600029 ÂU QUANG PHI phiaq.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755252021600023 NGUYỄN VĂN PHƯỚC phuocnv.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755252021600046 LÊ KHẮC QUÂN quanlk.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755252021600004 TRẦN VĂN QUÂN quantv.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755252021600037 HOÀNG NGỌC QUÝ quyhn.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755252021600011 TRẦN VĂN QUYẾT quyettv.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755252021600010 NGUYỄN QUANG SANG sangnq0609.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58
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41 1755252021600020 NGUYỄN MẠNH TÂN tannm.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755252021600039 PHẠM TRỌNG THÀNH thanhpt0405.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755252021600014 NGUYỄN VIẾT THUẬN thuannv.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755252021600047 Lê Thạc Thư thult1511.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755252021600006 TRẦN VĂN TẤN tantv.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755252021600027 NGUYỄN HỮU TOẢN toannh.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755252021600038 ĐẶNG VĂN TRUNG trungdv0306.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755252021600051 Lê Thành Trung trunglt.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755252021600017 NGUYỄN NHƯ TRUYỀN truyennn.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755252021600041 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG truongnx.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755252021600053 NGUYỄN ANH TÚ tuna.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755252021600001 NGUYỄN TUẤN TÚ tunt2404.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755252021600002 PHAN HUY TUẤN tuanph.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755252021600015 TRẦN NGUYỄN ANH TUẤN tuantna.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755252021600043 NGUYỄN DUY TÝ tynd.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755252021600021 LÊ THÀNH XUÂN xuanlt.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755258020800019 BÙI HOÀI ANH anhbh.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755258020800010 NGUYỄN TUẤN ANH anhnt2603.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755258020800018 PHAN TUẤN ANH anhpt2004.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755258020800048 TRẦN TUẤN ANH anhtt0106.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755258020800003 NGUYỄN SỸ ÁNH anhns.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755258020800069 NGUYỄN TRUNG BÁ bant.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755258020800062 BÙI XANH BỔN bonbx.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755258020800043 NGUYỄN TUẤN BẢO baont.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755258020800064 NGUYỄN ĐỨC BÚT butnd.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755258020800012 Lưu Qúy Dần danlq.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755258020800046 HỒ ANH DŨNG dungha2708.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755258020800091 Nguyễn Phi Dũng dungnp.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755258020800089 Trần Văn Dũng dungtv2601.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755258020800015 Cao Văn Đạt datcv.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755258020800036 NGUYỄN VĂN ĐỨC ducnv0104.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755258020800063 PHẠM TRUNG ĐOÀN doanpt.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755258020800025 Hoàng Trọng Đức ducht.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755258020800005 Trần Minh Đức ductm.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755258020800016 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ hanth.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755258020800083 Trần Ngọc Hải haitn.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755258020800023 Phạm Viết Hạnh hanhpv.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755258020800007 Trần Quang Hảo haotq.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755258020800044 BIỆN VĂN HẢI haibv.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755258020800065 LÊ TIẾN HẢI hailt.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755258020800081 LÊ VĂN HẢI hailv.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755258020800054 NGUYỄN XUÂN HẢI hainx.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755258020800058 NGUYỄN TẤT HIẾU hieunt.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755258020800085 Hoàng Duy Hòa hoahd.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755258020800080 ĐẶNG ĐĂNG HOÀNG hoangdd.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755258020800033 NINH CÔNG HOÀNG hoangnc1207.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755258020800070 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG hoangtv2510.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755258020800092 Hồ Sỹ Hoàng hoanghs.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755258020800060 LÊ VIẾT HUẤN huanlv.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755258020800006 NGUYỄN LÊ MẠNH HÙNG hungnlm.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755258020800073 THÁI BÁ HÙNG hungtb.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755258020800084 Nguyễn Đình Huy huynd.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755258020800050 Nguyễn Quốc Huy huynq1009.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755258020800039 Võ Văn Huy huyvv.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755258020800017 NGUYỄN BẬT HƯNG hungnb.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755258020800066 PHAN QUANG HƯNG hungpq.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Kỹ thuật xây dựng



41 1755258020800088 Lâm Hữu Khá khalh.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755258020800026 NGUYỄN NAM KHÁNH khanhnn.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755258020800079 NGUYỄN TRUNG KIÊN kiennt0812.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755258020800040 LÊ QUANG LỊNH linhlq.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755258020800013 VÕ HOÀNG LONG longvh.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755258020800042 Đậu Minh Long longdm.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755258020800049 Hồ Ngọc Long longhn.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755258020800028 NGUYỄN VĂN MÃO maonv.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755258020800067 HOÀNG NGHĨA MẠNH manhhn.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755258020800068 HOÀNG VĂN MẠNH manhhv.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755258020800057 PHẠM VĂN MẠNH manhpv.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755258020800074 CAO VĂN NAM namcv.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755258020800053 Nguyễn Hải Nguyên nguyennh.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755258020800041 Ngô Long Nhật nhatnl.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755258020800082 Phan Anh Nhật nhatpa.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755258020800022 PHẠM NGỌC NÚI nuipn.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755258020800077 Nguyễn Văn Phúc phucnv.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755258020800020 TẠ VĂN QUANG quangtv.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755258020800030 NGUYỄN KHẮC QUÂN quannk.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755258020800061 Nguyễn Văn Quyền quyennv.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755258020800071 NGUYỄN NGỌC SƠN sonnn0706.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755258020800001 NGUYỄN GIA TÀI taing.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755258020800037 Lê Văn Tài tailv.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755258020800076 TRẦN MẠNH TÂM tamtm.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755258020800075 NGUYỄN CÔNG TÂY taync.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755258020800045 NGUYỄN HỮU THÀNH thanhnh.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755258020800072 NGUYỄN VŨ TRUNG THÀNH thanhnvt.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755258020800034 PHAN XUÂN THÀNH thanhpx.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755258020800035 Nguyễn Dương Tuấn Thành thanhndt.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755258020800087 Phạm Đình Thành thanhpd0511.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755258020800055 NGUYỄN HUY THẮNG thangnh0609.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755258020800024 Hồ Đức Thịnh thinhhd.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755258020800032 PHAN CHIẾN THẮNG thangpc.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755258020800011 TRẦN NGUYÊN QUANG THẮNG thangtnq.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755258020800051 Ngô Trí Thuyên thuyennt.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755258020800029 DOÃN VĂN TOÀN toandv.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755258020800002 NGUYỄN QUỐC TOẢN toannq.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755258020800038 Trương Quốc Trung trungtq.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755258020800009 LÊ VIẾT TRƯỜNG truonglv.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755258020800004 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG truongnv.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755258020800086 THÁI BÁ NAM TRƯỜNG truongtbn.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755258020800021 Đinh Thanh Tuấn tuandt.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755258020800031 Trương Hoàng Tuấn tuanth1908.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755258020800008 Trương Quang Tuấn tuantq.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755258020800090 Nguyễn Đình Tuệ tuend.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755258020800052 ĐINH SỸ TUẤN tuands.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755258020800059 NGÔ ANH TUẤN tuanna1202.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755258020800014 THÁI ĐẮC TƯỜNG tuongtd.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755258020800093 Nguyễn Võ von.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755258020800056 HOÀNG TUẤN VŨ vuht.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755258020800047 Nguyễn Hoàng Vũ vunh.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755258020800078 Văn Đình Vũ vuvd.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755258020800027 NGUYỄN VĂN YÊN yennv.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755258020500003 VŨ TIẾN DUẨN duanvt.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755258020500001 NGUYỄN VIẾT DƯƠNG duongnv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755258020500004 Hoàng Văn Đàn danhv.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755258020500008 ĐÀM VĂN ĐÔNG dongdv.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755258020500005 LÊ CÔNG ĐẠT datlc.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755258020500002 HOÀNG NHẬT HUY huyhn.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755258020500009 HOÀNG VĂN HƯỞNG huonghv.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755258020500014 Đặng Xuân Khánh khanhdx.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755258020540016 Leetongpao Leetou leetoul.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755258020500006 HỒ VĂN LONG longhv.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755258020500015 Dương Đặng Minh Nguyên nguyenddm.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755258020500012 NGUYỄN TRẦN ĐỨC NHẬT nhatntd.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755258020500007 PHẠM QUANG NHẬT nhatpq.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755258020500011 Vi Văn Qúy quyvv.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755258020500013 NGUYỄN ĐẠI SƠN sonnd.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755258020500018 Trương Thái Sơn sontt.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755258020500010 HỒ ANH TUẤN tuanha.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755258020540017 Herlee Youachor youachorh.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Kỹ thuật xây dựng CTGT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755238010100139 BÙI THỊ LAN ANH anhbtl.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755238010100012 ĐINH THỊ QUỲNH ANH anhdtq.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755238010100248 ĐẶNG QUANG ANH anhdq2104.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755238010100282 LÊ HOÀNG ANH anhlh.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755238010100112 LÊ TIẾN ANH anhlt0906.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755238010100058 NGUYỄN HẢI ANH anhnh2602.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755238010100111 NGUYỄN MINH ANH anhnm2802.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755238010100186 NGUYỄN VIỆT ANH anhnv1401.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755238010100026 PHẠM NGUYỄN VÂN ANH anhpnv.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755238010100054 PHẠM THỊ TRÂM ANH anhptt1409.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755238010100032 TRẦN THỊ THÚY ANH anhttt2106.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755238010100174 TRẦN TRUNG ANH anhtt1710.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755238010100142 VŨ ĐÌNH PHƯƠNG ANH anhvdp.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755238010100249 Nguyễn Thị Quỳnh Anh anhntq0106.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755238010100094 BÙI NGỌC ÁNH anhbn.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755238010100136 HỒ THỊ ÁNH anhht.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755238010100247 NGUYỄN NGỌC ÁNH anhnn1104.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755238010100002 TÔ NGỌC ÁNH anhtn.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755238010100133 NGUYỄN ĐỨC BẮC bacnd.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755238010100017 LÊ THỊ THANH BÌNH binhltt.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755238010100159 NGUYỄN LÊ NINH BÌNH binhnln.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755238010100120 NGUYỄN SỸ TUẤN BẢO baonst.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755238010100233 PHAN VĂN CHÂU chaupv.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755238010100280 NGUYỄN THỊ LINH CHI chintl3010.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755238010100234 TRƯƠNG THỊ KIM CHI chittk2504.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755238010100027 DƯƠNG TRẦN BẢO CHẤN chandtb.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755238010100124 BIỆN THỊ CHUNG chungbt.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755238010100277 Nguyễn Văn Chương chuongnv.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755238010100152 TRỊNH VĂN CÔNG congtv.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755238010100057 HỒ QUỐC CƯỜNG cuonghq.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755238010100145 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG cuongnv0207.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755238010100114 LÔ VĂN DANH danhlv.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755238010100113 NGUYỄN THỊ DIỄM diemnt1511.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755238010100173 TRẦN THỊ DIỆP dieptt.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755238010100063 LÊ THỊ DUNG dunglt2802.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755238010100153 TRỊNH THỊ KIM DUNG dungttk.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755238010100100 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG dungnd2812.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755238010100008 HOÀNG THÁI DUY duyht.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755238010100079 LÒ VĂN DUY duylv.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755238010100109 BÙI THỊ DUYÊN duyenbt.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58
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41 1755238010100005 NGUYỄN DUY DƯỠNG duongnd2805.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755238010100172 Phan Đường Duy Đạt datpdd.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755238010100116 BÙI NGỌC MINH ĐĂNG dangbnm.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755238010100197 DƯƠNG MINH ĐỨC ducdm.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755238010100069 HÀ VĂN ĐỨC duchv.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755238010100068 LÊ MINH ĐỨC duclm0106.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755238010100168 LÊ VIẾT ĐỨC duclv2711.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755238010100121 NGUYỄN HỮU ĐỨC ducnh0306.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755238010100001 TRẦN TRUNG ĐỨC ductt2003.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755238010100128 VƯƠNG QUANG ĐỒNG dongvq.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755238010100007 PHẠM VĂN ĐÔNG dongpv.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755238010100208 TRẦN THÀNH ĐẠT dattt.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755238010100270 VÕ DUY ĐẠT datvd.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755238010100268 Bùi Minh Đức ducbm.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755238010100275 PHAN THỊ GIANG giangpt.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755238010100163 PHAN THỊ CẨM HẠ haptc.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755238010100072 NGUYỄN THỊ HÀ hant0504.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755238010100131 NGUYỄN THỊ HÀ hant1004.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755238010100222 Nguyễn Văn Hải hainv.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755238010100138 VƯƠNG QUANG HÀO haovq.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755238010100215 LÊ THỊ HIÊN hienlt1512.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755238010100289 Hoàng Minh Hiểu hieuhm1908.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755238010100196 ĐỖ ĐỨC THU HIỀN hienddt.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755238010100105 NGUYỄN THỊ THU HIỀN hienntt0503.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755238010100167 ĐẶNG VŨ HIỆP hiepdv.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755238010100188 HOÀNG TRẦN HIẾU hieuht1404.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755238010100049 NGUYỄN MINH HIẾU hieunm0904.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755238010100202 PHAN VĂN HIẾU hieupv2404.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755238010100046 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH hanhnth1110.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755238010100184 TRẦN MỸ HOA hoatm.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755238010100044 TRƯƠNG THỊ HOA hoatt0209.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755238010100052 PHAN THỊ THU HOÀI hoaiptt0801.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755238010100219 Phạm Anh Hoàn hoanpa.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755238010100191 NGÔ VĂN HOÀNG hoangnv1308.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755238010100093 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG hoangnd.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755238010100073 NGUYỄN NGÔ HOÀNG hoangnn0306.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755238010100083 NGUYỄN NHẤT HOÀNG hoangnn2011.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755238010100287 PHAN VĂN HOÀNG hoangpv0101.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755238010100166 QUÁCH HUY HOÀNG hoangqh.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755238010100155 TRẦN VIỆT HOÀNG hoangtv2808.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755238010100216 NGUYỄN THỊ MAI HẬU hauntm.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755238010100029 Lê Thu Huệ huelt.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755238010100135 HOÀNG VĂN HÙNG hunghv1603.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755238010100254 NGUYỄN NHẬT HUY huynn.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755238010100074 PHẠM QUANG HUY huypq.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755238010100246 Nguyễn Văn Huy huynv.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755238010100064 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN huyennk0108.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755238010100035 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk2801.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755238010100055 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk2509.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755238010100078 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN huyenntt0207.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755238010100180 PHAN HẠNH HUYỀN huyenph.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755238010100161 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN huyenptk1912.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755238010100284 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenttk1901.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755238010100102 PHẠM VIẾT HƯNG hungpv1410.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755238010100130 TRẦN THỊ HƯỜNG huongtt1003.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755238010100230 Đặng Vũ Hưng hungdv1107.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755238010100274 Trần Quốc Hưng hungtq.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755238010100177 LÊ THỊ HƯƠNG huonglt1209.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755238010100126 TRẦN THỊ HƯƠNG huongtt0303.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755238010100239 Dương Thị Hương huongdt0209.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755238010100251 Trịnh Thị Hương huongtt2801.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755238010100037 PHẠM NGỌC KHÁNH khanhpn.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755238010100263 Nguyễn Văn Khánh khanhnv.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755238010100022 NGUYỄN BÁ KHỞI khoinb.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755238010100090 NGUYỄN HỮU LÂM KHIÊM khiemnhl.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755238010100244 LẦU BÁ KHÙA khualb.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755238010100129 ĐẶNG TRUNG KIÊN kiendt2207.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755238010100190 TĂNG NGỌC KIÊN kientn.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755238010100205 LANG THẾ KIỆT kietlt.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755238010100211 XỒNG BÁ LỒ loxb.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755238010100210 LÊ THỊ LÀI lailt.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755238010100089 LÊ THỊ LAN lanlt1002.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755238010100267 Trần Thị Lan lantt.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755238010100151 BÙI VĂN LÀNH lanhbv.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755238010100260 NGUYỄN THANH LÂM lamnt.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755238010100209 NGUYỄN THỊ LIÊN liennt.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755238010100096 BÙI THỊ THÙY LINH linhbtt.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755238010100165 ĐINH THỊ LINH linhdt1610.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755238010100117 ĐINH THỊ THÙY LINH linhdtt0302.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755238010100062 HỒ THỊ PHƯƠNG LINH linhhtp1806.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755238010100023 PHẠM THỊ THÙY LINH linhptt2306.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755238010100019 Phạm Thị Thùy Linh linhptt2602.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755238010100236 THÀO A LỀNH lenhta.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755238010100255 Dương Hưng Lộc locdh.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755238010100071 Nguyễn Duy Lợi loind.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755238010100048 ĐẶNG THỊ LUYẾN luyendt.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755238010100024 ĐOÀN THỊ KIM LUYẾN luyendtk.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755238010100181 ĐẬU THỊ HƯƠNG LY lydth1509.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755238010100108 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY lyhtp.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755238010100031 LÊ ĐOÀN THẢO LY lyldt.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755238010100242 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY lynth0906.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755238010100087 Bùi Thị Bảo Ly lybtb.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755238010100119 NGUYỄN CÔNG LÝ lync.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755238010100150 ĐỖ THANH MAI maidt1809.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755238010100053 HỒ THỊ MAI maiht1107.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755238010100088 HỒ THỊ MAI maiht2011.k58@vinhuni.edu.vn



137 1755238010100084 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI maintn2007.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755238010100092 TRỊNH THỊ MAI maitt2306.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755238010100245 TRƯƠNG THỊ MAI maitt1605.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755238010100045 VŨ THỊ MAI maivt.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755238010100271 Hoàng Đức Mạnh manhhd1409.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755238010100252 CHU VĂN MINH minhcv.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755238010100095 NGUYỄN CÔNG MINH minhnc.k58@vinhuni.edu.vn

144 1755238010100273 VŨ VĂN MINH minhvv.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755238010100288 Nguyễn Thị Minh minhnt1503.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755238010100195 PHAN THỊ MẾN menpt.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755238010100021 TRẦN ĐẮC MẠNH manhtd.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755238010100158 VI ĐỨC MẠNH manhvd.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755238010100238 VÕ QUỐC MẠO maovq.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755238010100266 NGUYỄN THỊ MƠ mont.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755238010100224 Nguyễn Giáng My myng.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755238010100156 CAO THỊ NỤ nuct.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755238010100030 NGUYỄN THỊ NỤ nunt2506.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755238010100285 ĐẬU THỊ LÊ NA nadtl.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755238010100006 TRẦN THỊ LÊ NA nattl.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755238010100103 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NAM namntp.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755238010100122 Cao Thị Nam namct2512.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755238010100010 NGUYỄN THỊ NGÂN ngannt2805.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755238010100067 Vũ Thị Thanh Ngân nganvtt1203.k58@vinhuni.edu.vn

160 1755238010100077 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ngocntb2404.k58@vinhuni.edu.vn

161 1755238010100206 TRƯƠNG QUỲNH NGỌC ngoctq.k58@vinhuni.edu.vn

162 1755238010100127 NGUYỄN HUY NGHĨA nghianh.k58@vinhuni.edu.vn

163 1755238010100229 Lê Thị Bích Ngọc ngocltb2701.k58@vinhuni.edu.vn

164 1755238010100281 Lương Văn Ngọc ngoclv1206.k58@vinhuni.edu.vn

165 1755238010100221 Nguyễn Văn Ngọc ngocnv.k58@vinhuni.edu.vn

166 1755238010100243 DƯƠNG PHÚC NGUYÊN nguyendp.k58@vinhuni.edu.vn

167 1755238010100140 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN nguyenttt.k58@vinhuni.edu.vn

168 1755238010100132 HOÀNG NGHĨA NHÂN nhanhn.k58@vinhuni.edu.vn

169 1755238010100004 MAI YẾN NHI yennhi.k58@vinhuni.edu.vn

170 1755238010100199 NGUYỄN THỊ HUỆ NHI nhinth0404.k58@vinhuni.edu.vn

171 1755238010100043 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI nhintp.k58@vinhuni.edu.vn

172 1755238010100014 NGUYỄN THỊ YẾN NHI nhinty1708.k58@vinhuni.edu.vn

173 1755238010100204 VY VĂN NHẬT nhatvv.k58@vinhuni.edu.vn

174 1755238010100237 CAO THỊ NHUNG nhungct_kluat.k58@vinhuni.edu.vn

175 1755238010100034 HOÀNG THỊ NHUNG nhunght.k58@vinhuni.edu.vn

176 1755238010100164 LÊ NGUYỄN HỒNG NHUNG nhunglnh.k58@vinhuni.edu.vn

177 1755238010100187 LÊ THỊ NHUNG nhunglt1005.k58@vinhuni.edu.vn

178 1755238010100182 NGUYỄN HỒNG NHUNG nhungnh0109.k58@vinhuni.edu.vn

179 1755238010100097 NGUYỄN THỊ NHUNG nhungnt0310.k58@vinhuni.edu.vn

180 1755238010100118 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG nhungnth0801.k58@vinhuni.edu.vn

181 1755238010100086 TRƯƠNG HỒNG NHUNG nhungth.k58@vinhuni.edu.vn

182 1755238010100278 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ nhuvtq2302.k58@vinhuni.edu.vn

183 1755238010100201 THÁI KIỀU OANH oanhtk.k58@vinhuni.edu.vn

184 1755238010100028 NGÔ TRẦN ĐỨC PHÁT phatntd.k58@vinhuni.edu.vn



185 1755238010100207 NGUYỄN ĐĂNG PHÚC phucnd.k58@vinhuni.edu.vn

186 1755238010100175 VŨ VĂN PHÚC phucvv.k58@vinhuni.edu.vn

187 1755238010100171 LÊ TUẤN PHƯỚC phuoclt.k58@vinhuni.edu.vn

188 1755238010100110 LÊ VĂN PHƯỚC phuoclv.k58@vinhuni.edu.vn

189 1755238010100259 HỒ THỊ PHƯƠNG phuonght0211.k58@vinhuni.edu.vn

190 1755238010100082 LÊ HOÀNG PHƯƠNG phuonglh.k58@vinhuni.edu.vn

191 1755238010100085 PHẠM THỊ PHƯƠNG phuongpt2210.k58@vinhuni.edu.vn

192 1755238010100036 ĐÀO VĂN QUANG quangdv.k58@vinhuni.edu.vn

193 1755238010100178 NGÔ VĂN QUÂN quannv.k58@vinhuni.edu.vn

194 1755238010100018 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN quannd3010.k58@vinhuni.edu.vn

195 1755238010100013 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt3010.k58@vinhuni.edu.vn

196 1755238010100262 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH quynhptn1002.k58@vinhuni.edu.vn

197 1755238010100241 TRƯƠNG THỊ THUÝ QUỲNH quynhttt2310.k58@vinhuni.edu.vn

198 1755238010100025 VŨ NHƯ QUỲNH quynhvn.k58@vinhuni.edu.vn

199 1755238010100240 Vừ Hoàng Quốc quocvh.k58@vinhuni.edu.vn

200 1755238010100106 HUỲNH THỊ QÚY quyht.k58@vinhuni.edu.vn

201 1755238010100218 PHAN THỊ QUYÊN quyenpt1008.k58@vinhuni.edu.vn

202 1755238010100143 PHẠM THỊ THÚY QUYÊN quyenptt.k58@vinhuni.edu.vn

203 1755238010100020 VÕ THỊ THẨM QUYÊN quyenvtt.k58@vinhuni.edu.vn

204 1755238010100213 Hồ Phương Quỳnh quynhhp.k58@vinhuni.edu.vn

205 1755238010100016 TRẦN VĂN SỸ sytv.k58@vinhuni.edu.vn

206 1755238010100200 LÔ THÁI SAN sanlt.k58@vinhuni.edu.vn

207 1755238010100170 LÊ HUỲNH TẤN SANG sanglht.k58@vinhuni.edu.vn

208 1755238010100269 TRẦN VĂN SÁNG sangtv.k58@vinhuni.edu.vn

209 1755238010100253 Nguyễn Văn Sáng sangnv.k58@vinhuni.edu.vn

210 1755238010100198 LÔ THỊ SEN senlt0103.k58@vinhuni.edu.vn

211 1755238010100258 Đặng Lê Song songdl.k58@vinhuni.edu.vn

212 1755238010100148 NGÔ VĂN SƠN sonnv0404.k58@vinhuni.edu.vn

213 1755238010100192 NGUYỄN VĂN SƠN sonnv2512.k58@vinhuni.edu.vn

214 1755238010100050 TRẦN HOÀNG SƠN sonth.k58@vinhuni.edu.vn

215 1755238010100265 Hoàng Văn Tài taihv.k58@vinhuni.edu.vn

216 1755238010100104 LÔ THỊ TÂM tamlt0807.k58@vinhuni.edu.vn

217 1755238010100125 NGUYỄN THỊ THANH TÂM tamntt0904.k58@vinhuni.edu.vn

218 1755238010100149 NGUYỄN THANH TÂM tamnt2111.k58@vinhuni.edu.vn

219 1755238010100183 TRƯƠNG THANH TÂM tamtt0705.k58@vinhuni.edu.vn

220 1755238010100137 Văn Đình Tâm tamvd.k58@vinhuni.edu.vn

221 1755238010100101 HÀ VĂN THÁI thaihv.k58@vinhuni.edu.vn

222 1755238010100081 NGUYỄN ĐÌNH THÁI thaind.k58@vinhuni.edu.vn

223 1755238010100070 PHẠM DUY THÀNH thanhpd1311.k58@vinhuni.edu.vn

224 1755238010100041 TRẦN HỮU ĐỨC THÀNH thanhthd.k58@vinhuni.edu.vn

225 1755238010100261 VÕ QUANG THÀNH thanhvq.k58@vinhuni.edu.vn

226 1755238010100225 Nguyễn Duy Thành thanhnd.k58@vinhuni.edu.vn

227 1755238010100279 Doãn Thị Thảo thaodt1204.k58@vinhuni.edu.vn

228 1755238010100227 Đặng Tố Thắng thangdt.k58@vinhuni.edu.vn

229 1755238010100231 Vũ Ngọc Thắng thangvn.k58@vinhuni.edu.vn

230 1755238010100185 ĐINH QUỐC THIỆN thiendq.k58@vinhuni.edu.vn

231 1755238010100157 NGÔ VĂN THIỆN thiennv0311.k58@vinhuni.edu.vn

232 1755238010100061 LƯƠNG ĐỨC THẮNG thangld1809.k58@vinhuni.edu.vn



233 1755238010100212 NGÔ CHIẾN THẮNG thangnc.k58@vinhuni.edu.vn

234 1755238010100193 NGUYỄN THẾ THẮNG thangnt1011.k58@vinhuni.edu.vn

235 1755238010100162 TRỊNH TẤT THẮNG thangtt.k58@vinhuni.edu.vn

236 1755238010100107 DƯ THỊ THẢO thaodt0401.k58@vinhuni.edu.vn

237 1755238010100147 PHẠM THỊ THẢO thaopt1011.k58@vinhuni.edu.vn

238 1755238010100015 VI THỊ LINH THẢO thaovtl.k58@vinhuni.edu.vn

239 1755238010100290 Phạm Kim Thoa thoapk.k58@vinhuni.edu.vn

240 1755238010100039 TRẦN XUÂN THÔNG thongtx.k58@vinhuni.edu.vn

241 1755238010100059 PHẠM THỊ THANH THƠ thoptt.k58@vinhuni.edu.vn

242 1755238010100194 VÕ THỊ THƠM thomvt.k58@vinhuni.edu.vn

243 1755238010100141 HOÀNG MINH THÚY thuyhm.k58@vinhuni.edu.vn

244 1755238010100232 NGUYỄN THỊ THÚY thuynt2304.k58@vinhuni.edu.vn

245 1755238010100011 NGUYỄN THỊ ANH THƯ thunta.k58@vinhuni.edu.vn

246 1755238010100283 BÙI THỊ THƯƠNG thuongbt.k58@vinhuni.edu.vn

247 1755238010100076 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuongnt0303.k58@vinhuni.edu.vn

248 1755238010100080 NGUYỄN THỊ ÁI THƯƠNG thuongnta.k58@vinhuni.edu.vn

249 1755238010100176 LƯU THỊ THỦY thuylt0512.k58@vinhuni.edu.vn

250 1755238010100214 Dương Mạnh Tiến tiendm.k58@vinhuni.edu.vn

251 1755238010100179 PHẠM VĂN TOÀN toanpv.k58@vinhuni.edu.vn

252 1755238010100189 HOÀNG THỊ NGỌC TRANG tranghtn.k58@vinhuni.edu.vn

253 1755238010100056 LÊ THỊ QUỲNH TRANG trangltq0801.k58@vinhuni.edu.vn

254 1755238010100038 TÔ THU TRANG trangtt0910.k58@vinhuni.edu.vn

255 1755238010100276 Chu Thị Trang trangct2801.k58@vinhuni.edu.vn

256 1755238010100223 Võ Thị Huyền Trang trangvth0101.k58@vinhuni.edu.vn

257 1755238010100060 NGUYỄN MINH TRÂM tramnm.k58@vinhuni.edu.vn

258 1755238010100066 NGUYỄN VĂN TRÍ trinv.k58@vinhuni.edu.vn

259 1755238010100047 HOÀNG VĂN TRỌNG tronghv.k58@vinhuni.edu.vn

260 1755238010100146 ĐẶNG VIỆT TRUNG trungdv1912.k58@vinhuni.edu.vn

261 1755238010100169 LÊ ĐỨC TRUNG trungld.k58@vinhuni.edu.vn

262 1755238010100042 PHÙNG THỊ CẨM TÚ tuptc1503.k58@vinhuni.edu.vn

263 1755238010100220 Phạm Thị Cẩm Tú tuptc2606.k58@vinhuni.edu.vn

264 1755238010100003 NGUYỄN TUÂN tuann.k58@vinhuni.edu.vn

265 1755238010100228 Nguyễn Anh Tuấn tuanna0207.k58@vinhuni.edu.vn

266 1755238010100226 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn tuannha0510.k58@vinhuni.edu.vn

267 1755238010100272 ĐỖ ANH TUẤN tuanda.k58@vinhuni.edu.vn

268 1755238010100091 HÀ VĂN TUẤN tuanhv.k58@vinhuni.edu.vn

269 1755238010100115 CẦM BÁ TÙNG tungcb.k58@vinhuni.edu.vn

270 1755238010100286 NGUYỄN THANH TÙNG tungnt.k58@vinhuni.edu.vn

271 1755238010100203 Hoàng Thị Ánh Tuyết tuyethta.k58@vinhuni.edu.vn

272 1755238010100250 NGUYỄN THỊ TUYẾT tuyetnt0201.k58@vinhuni.edu.vn

273 1755238010100217 LÒ VĂN TƯ tulv.k58@vinhuni.edu.vn

274 1755238010100098 CỤT THỊ VÂN vanct.k58@vinhuni.edu.vn

275 1755238010100033 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN vannth.k58@vinhuni.edu.vn

276 1755238010100160 PHAN THỊ CẨM VÂN vanptc2910.k58@vinhuni.edu.vn

277 1755238010100051 VŨ THỊ HỒNG VÂN vanvth.k58@vinhuni.edu.vn

278 1755238010100144 HOÀNG QUỐC VIỆT viethq.k58@vinhuni.edu.vn

279 1755238010100235 VƯƠNG THỊ VIỆT vietvt.k58@vinhuni.edu.vn

280 1755238010100256 Thái Thị Vui vuitt.k58@vinhuni.edu.vn



281 1755238010100099 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY vyntt2010.k58@vinhuni.edu.vn

282 1755238010100257 PHẠM THỊ KHÁNH VY vyptk.k58@vinhuni.edu.vn

283 1755238010100154 Lỳ Bá Xềnh xenhlb.k58@vinhuni.edu.vn

284 1755238010100065 Đậu Thị Hải Yến yendth.k58@vinhuni.edu.vn

285 1755238010100264 Trần Thị Hoàng Yến yentth1611.k58@vinhuni.edu.vn

286 1755238010100134 NGUYỄN THỊ YẾN yennt1608.k58@vinhuni.edu.vn

287 1755238010100075 VÕ THỊ YẾN yenvt2512.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755238010700159 NGUYỄN CẢNH AN annc.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755238010700131 Võ Quốc An anvq.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755238010700197 DƯƠNG THỊ VÂN ANH anhdtv0812.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755238010700050 ĐÀO TRẦN PHƯƠNG ANH anhdtp0206.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755238010700070 HÀ THỊ HỒNG ANH anhhth.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755238010700049 NGUYỄN THỊ ANH anhnt0112.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755238010700037 NGUYỄN THỊ LAN ANH anhntl0101.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755238010700140 TRẦN NỮ HOÀNG ANH anhtnh.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755238010700039 TRẦN THỊ HOÀNG ANH anhtth.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755238010700186 TRẦN THỊ MINH ANH anhttm1404.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755238010700006 Lê Thị Trâm Anh anhltt1607.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755238010700221 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn2005.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755238010700067 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH anhttn1011.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755238010700214 NGUYỄN VĂN VIỆT BẮC bacnvv.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755238010700215 QUÁCH THỊ THANH BÌNH binhqtt.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755238010700102 Trịnh An Bình binhta.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755238010700152 NGUYỄN XUÂN TUẤN BẢO baonxt.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755238010700153 NGUYỄN LINH CHI chinl0609.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755238010700052 NGUYỄN THỊ GIANG CHI chintg.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755238010700007 NGUYỄN THỊ LINH CHI linhchi_luatkt.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755238010700211 Trần Linh Chi chitl2606.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755238010700123 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN chiennt.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755238010700083 LÒ THỊ CÚC cuclt.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755238010700108 LÊ THỊ NGỌC DIỆP diepltn.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755238010700225 TRỊNH THỊ DUNG dungtt0209.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755238010700107 Lê Thị Thùy Dung dungltt.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755238010700184 Trần Văn Dũng dungtv1809.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755238010700137 LÊ NHẬT DUY duyln.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755238010700222 NGUYỄN VĂN DUY duynv.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755238010700040 HOÀNG THỊ DUYÊN duyenht1009.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755238010700080 TRẦN THỊ AN DUYÊN duyentta.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755238010700195 NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG duongnt.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755238010700064 PHẠM HỒNG DƯƠNG duongph0112.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755238010700198 Nguyễn Khắc Thành Đạt datnkt.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755238010700148 Phan Thành Đạt thanhdat_luatkt.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755238010700012 DƯƠNG BÁ ĐỨC ducdb.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755238010700076 LÊ MINH ĐỨC duclm0507.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755238010700106 NGUYỄN MINH ĐỨC ducnm3012.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755238010700059 NGUYỄN TIẾN ĐỨC ducnt0109.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755238010700226 PHẠM MINH ĐỨC ducpm.k58@vinhuni.edu.vn
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41 1755238010700213 TRẦN TRỌNG ĐỨC ductt1709.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755238010700146 VŨ VĂN ĐỨC ducvv.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755238010700096 DOÃN THÁI ĐẠT datdt.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755238010700169 NGUYỄN TIẾN ĐẠT datnt2001.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755238010700224 PHẠM VĂN ĐẠT datpv2108.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755238010700182 Đậu Văn Đức ducdv.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755238010700044 ĐẶNG THỊ GIANG giangdt1807.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755238010700138 HOÀNG THỊ GIANG gianght1209.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755238010700117 NGUYỄN THỊ GIANG giangnt2105.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755238010700141 NGUYỄN THỊ GIANG giangnt0510.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755238010700055 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG giangnth0512.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755238010700147 PHAN THỊ THANH GIANG giangptt2108.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755238010700002 TRẦN ĐỨC GIANG giangtd.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755238010700099 LÊ THỊ HÀ halt0608.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755238010700020 NGUYỄN THỊ THU HÀ hantt2809.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755238010700165 PHAN THỊ THU HÀ haptt2411.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755238010700054 TRẦN THỊ HÀ hatt0208.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755238010700026 Tăng Thị Hà hatt3108.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755238010700004 NGUYỄN XUÂN HÀO haonx.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755238010700157 PHAN THANH HẢI haipt1301.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755238010700218 Lê Viết Hiếu hieulv1309.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755238010700056 PHAN THỊ HIỀN hienpt1112.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755238010700126 NGUYỄN DUY HIẾU hieund1807.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755238010700164 NGUYỄN VĂN SONG HIẾU hieunvs.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755238010700034 HOÀNG MINH HIỂU minhhieu_luatkt.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755238010700032 LÊ THỊ THU HẰNG hangltt1006.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755238010700086 TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG hangttt0601.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755238010700048 CHÚC THỊ HỒNG hongct.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755238010700058 ĐẬU THỊ HỒNG hongdt.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755238010700219 NGUYỄN THỊ HẠNH hanhnt2503.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755238010700176 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH hanhtth2701.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755238010700172 TRỊNH THỊ HẠNH hanhtt2311.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755238010700027 HOÀNG THỊ MỸ HẢO haohtm.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755238010700192 TRẦN THỊ THANH HÒA hoattt.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755238010700104 PHAN THỊ BÍCH HOÀI hoaiptb.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755238010700142 PHAN VĂN HOÀI hoaipv.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755238010700063 NGUYỄN THỊ HOÀN hoannt.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755238010700144 BÙI HUY HOÀNG hoangbh.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755238010700109 NGUYỄN TIẾN HOÀNG hoangnt.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755238010700022 NGUYỄN VIỆT HOÀNG hoangnv1007.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755238010700199 Lê Thị Kim Hồng hongltk.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755238010700010 LÔ THỊ HẬU hault.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755238010700092 HOÀNG VĂN HÙNG hunghv1003.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755238010700128 LÊ VĂN HÙNG hunglv1209.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755238010700125 NGUYỄN TUẤN HÙNG hungnt.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755238010700223 ĐỖ XUÂN HUY huydx2008.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755238010700114 TRẦN QUANG HUY huytq2106.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755238010700051 Nguyễn Quang Huy huynq1508.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755238010700094 HOÀNG KHÁNH HUYỀN huyenhk.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755238010700085 HOÀNG THỊ MINH HUYỀN huyenhtm.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755238010700016 LÊ THỊ HUYỀN huyenlt1008.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755238010700046 LÊ THỊ HUYỀN huyenlt1208.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755238010700185 LƯƠNG THỊ HUYỀN huyenlt0901.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755238010700090 LƯU THỊ HUYỀN huyenlt1707.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755238010700122 NGUYỄN THỊ HUYỀN huyennt0701.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755238010700087 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN huyenntn.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755238010700079 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN huyenntt.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755238010700136 PHAN THỊ HUYỀN huyenpt3008.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755238010700154 PHAN THỊ HUYỀN huyenpt2208.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755238010700043 PHẠM NGỌC HUYỀN huyenpn.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755238010700081 TRẦN THỊ HUYỀN huyentt1812.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755238010700030 PHẠM ĐĂNG HƯNG hungpd.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755238010700171 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG huongntq1003.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755238010700202 Phạm Tuấn Khải khaipt.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755238010700088 LÊ VĂN KHANG khanglv1704.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755238010700217 Trần Văn Khánh khanhtv1309.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755238010700072 ĐẶNG TRUNG KIÊN kiendt2302.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755238010700097 NGUYỄN TUẤN KIỆT kietnt.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755238010700170 NGUYỄN THỊ THANH LAM lamntt.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755238010700187 NGUYỄN XUÂN LỘC locnx.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755238010700033 TRƯƠNG THỊ MAI LIÊN lienttm.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755238010700073 ĐÀO NHẬT LINH linhdn.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755238010700119 ĐINH THỊ KHÁNH LINH linhdtk.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755238010700077 NGÔ THÙY LINH linhnt1609.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755238010700100 NGUYỄN KHÁNH LINH linhnk0803.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755238010700127 NGUYỄN KHÁNH LINH linhnk1811.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755238010700093 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH linhntd.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755238010700188 NGUYỄN XUÂN LINH linhnx.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755238010700227 PHAN KHÁNH LINH linhpk.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755238010700179 THÁI THỊ LINH thailinh_luatkt.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755238010700019 TRẦN THỊ LINH linhtt0403.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755238010700068 TRẦN THỊ MỸ LINH linhttm.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755238010700112 TRẦN THỊ THÙY LINH linhttt1408.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755238010700167 TRẦN THỊ THÙY LINH linhttt2809.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755238010700101 UÔNG THỊ TÂM LINH linhutt.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755238010700098 ĐẶNG THĂNG LONG longdt.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755238010700091 LÊ THỊ KHÁNH LY lyltk1606.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755238010700155 LÊ THỊ KHÁNH LY lyltk1207.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755238010700190 Nguyễn Hương Ly lynh.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755238010700038 CAO THỊ LÝ lyct2304.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755238010700156 ĐINH NGỌC MAI maidn.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755238010700018 Hồ Đức Mạnh manhhd0812.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755238010700189 PHẠM THỊ MẾN menpt_luatkt.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755238010700220 NGUYỄN ĐỨC MẠNH manhnd.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755238010700069 HOÀNG THỊ LÊ NA nahtl0602.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755238010700205 Nguyễn Thị Lê Na nantl.k58@vinhuni.edu.vn



137 1755238010700014 ĐẶNG TIẾN NAM namdt.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755238010700121 NGUYỄN THỊ NGÂN ngannt1609.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755238010700193 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGỌC ngocnth.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755238010700194 TRẦN THỊ NGỌC ngoctt2109.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755238010700181 Ngô Sỹ Nghĩa nghians.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755238010700139 Trần Trọng Nghĩa nghiatt.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755238010700089 ĐÀO THỊ MINH NGUYỆT nguyetdtm.k58@vinhuni.edu.vn

144 1755238010700201 DƯƠNG THỊ NAM NHI nhidtn.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755238010700233 Mai Yến Nhi yennhi_luatkt.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755238010700158 SIU NHƠ nhos.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755238010700116 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG nhunghth.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755238010700130 TRẦN THỊ CẨM NHUNG nhungttc.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755238010700230 Phan Thị Thùy Nhung nhungptt.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755238010700203 NGUYỄN VÂN QUỲNH NHƯ nhunvq.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755238010700168 LƯU THỊ OANH oanhlt2611.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755238010700013 NGUYỄN THỊ OANH oanhnt1305.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755238010700200 NGUYỄN HỮU PHAN phannh.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755238010700045 ĐÀO XUÂN PHÚ phudx.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755238010700151 NGUYỄN CẢNH PHÚ phunc.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755238010700082 PHẠM THỊ PHƯỢNG phuongpt2110.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755238010700166 NGUYỄN ANH PHƯƠNG phuongna.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755238010700135 PHAN TIẾN QUANG quangpt.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755238010700003 ĐẶNG HỒNG QUÂN quandh1810.k58@vinhuni.edu.vn

160 1755238010700118 HOÀNG ANH QUÂN quanha.k58@vinhuni.edu.vn

161 1755238010700011 HOÀNG HỒNG QUÂN quanhh.k58@vinhuni.edu.vn

162 1755238010700009 TRẦN HẬU HỒNG QUÂN quanthh.k58@vinhuni.edu.vn

163 1755238010700228 LƯƠNG THỊ THỦY QUỲNH quynhltt2609.k58@vinhuni.edu.vn

164 1755238010700177 THÁI THỊ THUÝ QUỲNH quynhttt0308.k58@vinhuni.edu.vn

165 1755238010700207 NGUYỄN THỊ QUY quynt.k58@vinhuni.edu.vn

166 1755238010700129 TRẦN THẾ SANG sangtt.k58@vinhuni.edu.vn

167 1755238010700132 CAO HẢI SƠN sonch.k58@vinhuni.edu.vn

168 1755238010700031 CÙ XUÂN SƠN soncx.k58@vinhuni.edu.vn

169 1755238010700053 HOÀNG VĂN SƠN sonhv.k58@vinhuni.edu.vn

170 1755238010700120 LÊ ĐỨC SƠN sonld.k58@vinhuni.edu.vn

171 1755238010700103 NGUYỄN THÁI SƠN sonnt3009.k58@vinhuni.edu.vn

172 1755238010700216 NGUYỄN TUẤN SƠN sonnt2004.k58@vinhuni.edu.vn

173 1755238010700075 NGUYỄN VĂN SƠN sonnv0601.k58@vinhuni.edu.vn

174 1755238010700134 NGUYỄN THỊ TÂM tamnt2709.k58@vinhuni.edu.vn

175 1755238010700173 HỒ ĐÌNH THẾ thehd.k58@vinhuni.edu.vn

176 1755238010700175 LÊ THỊ PHƯƠNG THANH thanhltp.k58@vinhuni.edu.vn

177 1755238010700062 PHẠM THỊ THANH thanhpt0912.k58@vinhuni.edu.vn

178 1755238010700008 LÊ XUÂN THÀNH thanhlx.k58@vinhuni.edu.vn

179 1755238010700180 Lê Phương Thảo thaolp.k58@vinhuni.edu.vn

180 1755238010700183 Lô Văn Thắng thanglv.k58@vinhuni.edu.vn

181 1755238010700005 Vũ Minh Thắng thangvm.k58@vinhuni.edu.vn

182 1755238010700206 LÊ THỊ PHƯƠNG THI thiltp.k58@vinhuni.edu.vn

183 1755238010700196 PHAN VIẾT THIÊM thiempv.k58@vinhuni.edu.vn

184 1755238010700212 NGUYỄN THỊ THẮM thamnt.k58@vinhuni.edu.vn



185 1755238010700149 NGUYỄN ĐỨC THẮNG thangnd1212.k58@vinhuni.edu.vn

186 1755238010700015 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO thaonp2611.k58@vinhuni.edu.vn

187 1755238010700191 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO thaonp0110.k58@vinhuni.edu.vn

188 1755238010700133 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp2411.k58@vinhuni.edu.vn

189 1755238010700162 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp3107.k58@vinhuni.edu.vn

190 1755238010700232 TRƯƠNG THI THẢO thaott2506.k58@vinhuni.edu.vn

191 1755238010700061 VƯƠNG THỊ THẢO thaovt1207.k58@vinhuni.edu.vn

192 1755238010700160 LA LAY THỊ THƠ thollt.k58@vinhuni.edu.vn

193 1755238010700036 LÊ THANH THUỲ thuylt2807.k58@vinhuni.edu.vn

194 1755238010700042 NGUYỄN THỊ THUỶ thuynt1205.k58@vinhuni.edu.vn

195 1755238010700023 NGUYỄN NGỌC THUẬN thuannn.k58@vinhuni.edu.vn

196 1755238010700057 TRẦN THỊ THANH THÚY thuyttt2407.k58@vinhuni.edu.vn

197 1755238010700024 BÙI HUYỀN THƯƠNG thuongbh.k58@vinhuni.edu.vn

198 1755238010700021 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG thuongnh.k58@vinhuni.edu.vn

199 1755238010700017 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuongnt0803.k58@vinhuni.edu.vn

200 1755238010700060 NGUYỄN THỊ THƯƠNG thuongnt0302.k58@vinhuni.edu.vn

201 1755238010700078 Phan Thị Thương thuongpt1011.k58@vinhuni.edu.vn

202 1755238010700035 TẠ THỊ TÌNH tinhtt1601.k58@vinhuni.edu.vn

203 1755238010700178 VÕ CÔNG TRỨ truvc.k58@vinhuni.edu.vn

204 1755238010700204 Trần Thị Trà tratt2011.k58@vinhuni.edu.vn

205 1755238010700143 HÀ LINH TRANG tranghl.k58@vinhuni.edu.vn

206 1755238010700113 HOÀNG THỊ THU TRANG tranghtt2310.k58@vinhuni.edu.vn

207 1755238010700001 LÊ HUYỀN TRANG tranglh.k58@vinhuni.edu.vn

208 1755238010700047 PHẠM THỊ TRANG trangpt0311.k58@vinhuni.edu.vn

209 1755238010700029 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG trangpth.k58@vinhuni.edu.vn

210 1755238010700065 PHẠM THÙY TRANG trangpt0301.k58@vinhuni.edu.vn

211 1755238010700124 QUANG THỊ TRANG trangqt.k58@vinhuni.edu.vn

212 1755238010700150 TRẦN LÊ HÀ TRANG trangtlh.k58@vinhuni.edu.vn

213 1755238010700025 TRƯƠNG THỊ TRANG trangtt0206.k58@vinhuni.edu.vn

214 1755238010700071 VI THỊ TRANG trangvt0701.k58@vinhuni.edu.vn

215 1755238010700209 Phạm Thị Trang trangpt1509.k58@vinhuni.edu.vn

216 1755238010700084 NGUYỄN CÔNG TRỌNG trongnc.k58@vinhuni.edu.vn

217 1755238010700163 NGUYỄN VĂN TRUNG trungnv.k58@vinhuni.edu.vn

218 1755238010700210 NGUYỄN HỮU TÚ tunh.k58@vinhuni.edu.vn

219 1755238010700105 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ tuntc.k58@vinhuni.edu.vn

220 1755238010700174 Trần Đình Tú tutd.k58@vinhuni.edu.vn

221 1755238010700066 Vi Văn Tuấn tuanvv0303.k58@vinhuni.edu.vn

222 1755238010700041 PHAN ANH TÚC tucpa.k58@vinhuni.edu.vn

223 1755238010700145 HOÀNG MINH TUẤN tuanhm2806.k58@vinhuni.edu.vn

224 1755238010700095 PHẠM THỊ TUYẾT tuyetpt.k58@vinhuni.edu.vn

225 1755238010700231 ĐINH MINH TƯ tudm.k58@vinhuni.edu.vn

226 1755238010700074 NGUYỄN THỊ THU UYÊN uyenntt2003.k58@vinhuni.edu.vn

227 1755238010700110 TRƯƠNG THU UYÊN uyentt.k58@vinhuni.edu.vn

228 1755238010700161 HOÀNG THỊ VÂN vanht0102.k58@vinhuni.edu.vn

229 1755238010700234 NGUYỄN THỊ VÂN vannt1809.k58@vinhuni.edu.vn

230 1755238010700208 Nguyễn Quang Việt vietnq1405.k58@vinhuni.edu.vn

231 1755238010700115 PHẠM QUỐC VIỆT vietpq.k58@vinhuni.edu.vn

232 1755238010700028 NGUYỄN THỊ XUÂN xuannt0510.k58@vinhuni.edu.vn



233 1755238010700229 NGUYỄN THỊ XUYÊN xuyennt1002.k58@vinhuni.edu.vn

234 1755238010700111 Nguyễn Thị Yến yennt0105.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 17552380101VL90016 Thái Hoàng Bảo baoth0705.k58@vinhuni.edu.vn

2 17552380101VL9008 Nguyễn Thúy Diễm diemnt0811.k58@vinhuni.edu.vn

3 17552380101VL9003 HỒNG QUỐC ĐẠT dathq1612.k58@vinhuni.edu.vn

4 17552380101VL9001 NGUYỄN THỊ LEN lennt.k58@vinhuni.edu.vn

5 17552380101VL9012 Đặng Thị Thảo Nguyên nguyendtt.k58@vinhuni.edu.vn

6 17552380101VL9009 Nguyễn Huỳnh Anh Như nhunha.k58@vinhuni.edu.vn

7 17552380101VL9013 Nguyễn Thị Kiều Oanh oanhntk1802.k58@vinhuni.edu.vn

8 17552380101VL9005 BÀNH THỊ HỒNG PHƯƠNG phuongbth.k58@vinhuni.edu.vn

9 17552380101VL90017 Nguyễn Thị Phương Quyên quyenntp.k58@vinhuni.edu.vn

10 17552380101VL9006 Lê Đặng Ngọc Sang sangldn.k58@vinhuni.edu.vn

11 17552380101VL9010 Trương Huỳnh Sang sangth.k58@vinhuni.edu.vn

12 17552380101VL9015 Võ Thu Thảo thaovt2305.k58@vinhuni.edu.vn

13 17552380101VL9002 HUỲNH THANH THUẬN thuanht.k58@vinhuni.edu.vn

14 17552380101VL9014 Dương Thị Huỳnh Thư thudth.k58@vinhuni.edu.vn

15 17552380101VL9007 Võ Quang Trường truongvq.k58@vinhuni.edu.vn

16 17552380101VL9004 TRẦN ÁI VY vyta.k58@vinhuni.edu.vn

17 17552380101VL9011 Nguyễn Trần Hải Yến yennth1704.k58@vinhuni.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755222020100029 TRẦN THỊ AN antt.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755222020100076 HOÀNG XUÂN ANH anhhx.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755222020100139 LÊ THỊ KIM ANH anhltk.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755222020100032 LÊ THỊ LAN ANH anhltl0908.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755222020100064 NGUYỄN LAN ANH anhnl0112.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755222020100011 NGUYỄN THỊ LAN ANH anhntl1906.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755222020100162 NGUYỄN THỊ THỤC ANH anhntt2311.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755222020100083 NGUYỄN THỊ TÚ ANH anhntt2806.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755222020100119 PHẠM NGỌC HẢI ANH anhpnh.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755222020100217 PHẠM THỊ ANH anhpt0407.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755222020100015 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH anhptp1601.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755222020100151 Đinh Thị Ngọc Anh anhdtn1710.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755222020100209 Lê Thị Phương Anh anhltp.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755222020100191 Nguyễn Thị Vân Anh anhntv2610.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755222020100086 NGUYỄN THỊ ÁNH anhnt0106.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755222020100100 NGUYỄN THỊ ÁNH anhnt2511.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Luật (Vĩnh Long)

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Ngôn ngữ Anh



17 1755222020100228 PHAN THỊ NGỌC ÁNH anhptn1312.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755222020100012 PHẠM THỊ HỒNG ÁNH anhpth.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755222020100181 Đặng Thị Ngọc Ánh anhdtn0611.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755222020100082 NGUYỄN THỊ BÉ bent.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755222020100148 NGUYỄN PHÚC BẢO baonp.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755222020100019 PHÙNG THỊ CÁT catpt.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755222020100225 LÊ THỊ MINH CHÂU chaultm.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755222020100108 NGÔ LINH CHI chinl2012.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755222020100044 TRẦN LINH CHI chitl2104.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755222020100014 TRẦN THỊ LINH CHI chittl.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755222020100122 ĐẶNG THỊ CẦM camdt.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755222020100193 NGUYỄN THỊ CÚC cucnt.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755222020100177 Nguyễn Thị Hoàng Cúc cucnth.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755222020100188 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG cuongnq0501.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755222020100179 Nguyễn Đình Diện diennd.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755222020100071 LÊ THỊ DIỆU dieult0604.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755222020100185 BÙI THỊ QUỲNH DUNG dungbtq.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755222020100189 NGUYỄN THỊ DUNG dungnt1309.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755222020100117 PHAN THỊ DUNG dungpt2506.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755222020100210 Hoàng Thị Kim Dung dunghtk.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755222020100003 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN duyenhtm2008.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755222020100235 Nguyễn Thị Duyên duyennt0706.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755222020100127 Võ Ngọc Đăng dangvn.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755222020100043 ĐINH THỊ NAM GIANG giangdtn.k58@vinhuni.edu.vn

41 1755222020100104 ĐẶNG THÙY GIANG giangdt1905.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755222020100222 HOÀNG THỊ GIANG gianght2001.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755222020100039 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG giangnth2308.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755222020100057 THÁI THỊ GIANG giangtt.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755222020100241 Đào Thị Hương Giang giangdth.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755222020100180 Nguyễn Thị Trà Giang giangntt0611.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755222020100194 Phạm Thị Trà Giang giangptt0202.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755222020100153 HOÀNG THỊ NGUYỆT HÀ hahtn.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755222020100106 LÊ THU HÀ halt2812.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755222020100168 NGUYỄN THANH HÀ thanhha.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755222020100224 Nguyễn Thị Nguyệt Hà hantn.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755222020100056 Nguyễn Thị Thu Hà hantt1306.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755222020100150 Thẩm Thị Hà hatt1601.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755222020100060 TRẦN THỊ THU HAY hayttt.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755222020100175 Đinh Thị Thúy Hằng hangdtt2908.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755222020100202 Phạm Thị Thu Hằng hangptt.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755222020100130 Trần Thị Lệ Hằng hangttl.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755222020100201 CAO THỊ THANH HẢI haictt.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755222020100031 TRẦN THỊ HẢI haitt0801.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755222020100045 Phan Thị Hiền hienpt1110.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755222020100166 PHAN THỊ THU HIỀN hienptt2612.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755222020100105 TRẦN THANH HIỀN hientt0308.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755222020100074 VŨ THỊ THANH HIỀN hienvtt.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755222020100030 LÊ THỊ HIẾU hieult.k58@vinhuni.edu.vn



65 1755222020100040 NGUYỄN MINH HIẾU hieunm1906.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755222020100009 HOÀNG THỊ THÚY HẰNG hanghtt2206.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755222020100079 LÊ THỊ HẰNG hanglt1212.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755222020100238 LÊ THỊ THÚY HẰNG hangltt1901.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755222020100199 LƯU THỊ HẰNG hanglt0202.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755222020100096 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt2004.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755222020100214 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG hangntt0503.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755222020100021 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG hangntt2309.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755222020100126 NGUYỄN THỊ HỒNG hongnt1903.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755222020100042 LÊ THỊ HỒNG HẠNH hanhlth2311.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755222020100164 NGUYỄN THỊ HẠNH hanhnt2409.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755222020100131 TRẦN THỊ MỸ HẠNH hanhttm.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755222020100141 ĐÀO THỊ HOA hoadt0402.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755222020100049 NGÔ THỊ QUỲNH HOA hoantq0403.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755222020100046 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HOA hoattp.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755222020100229 Nguyễn Thị Thanh Hoa hoantt.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755222020100136 NGUYỄN THỊ HÒA hoant1801.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755222020100063 PHAN THỊ THANH HOÀI hoaiptt2408.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755222020100161 LÊ THỊ HOÀI hoailt2811.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755222020100137 NGUYỄN THỊ HOÀI hoaint1201.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755222020100184 TRẦN THỊ THANH HOÀI hoaittt.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755222020100099 VĂN THỊ HOÀI hoaivt2403.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755222020100187 VÕ VĂN HOÀNG hoangvv.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755222020100107 MAI THỊ HỒNG HUỆ huemth.k58@vinhuni.edu.vn

89 1755222020100016 TRẦN THỊ HẬU hautt1708.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755222020100234 Lê Thị Linh Huệ hueltl.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755222020100233 Hoàng Thị Huyền huyenht2703.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755222020100218 Nguyễn Thị Khánh Huyền huyenntk0709.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755222020100075 Trương Thị Ngọc Huyền huyenttn.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755222020100055 NGUYỄN THỊ HUYỀN huyennt.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755222020100178 NGUYỄN THANH HUYỀN huyennt0203.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755222020100081 PHAN THỊ THẮM HUYỀN huyenptt.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755222020100001 PHÙNG THỊ HUYỀN huyenpt1802.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755222020100212 PHẠM THỊ HƯỜNG huongpt2806.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755222020100116 NGUYỄN THỊ HƯƠNG huongnt1802.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755222020100156 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG huongntm.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755222020100097 PHAN QUỐC KHÁNH khanhpq.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755222020100220 ĐẬU XUÂN KHOẢNG khoangdx.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755222020100061 NGÂN THỊ KIỀU kieunt0306.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755222020100114 ĐỖ THỊ LỆ ledt.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755222020100058 NGUYỄN THỊ LAN lannt.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755222020100050 NGUYỄN THỊ LÊ lent1505.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755222020100112 TRẦN THỊ LỢI loitt.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755222020100002 DƯƠNG THỊ MAI LIÊN liendtm.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755222020100093 CAO THỊ THÙY LINH linhctt.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755222020100113 LÊ THỊ LINH linhlt.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755222020100036 NGÔ THỊ THÙY LINH linhntt0311.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755222020100109 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH linhntk1211.k58@vinhuni.edu.vn



113 1755222020100236 NGUYỄN THỊ MỸ LINH linhntm1704.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755222020100087 NGUYỄN THỊ THÙY LINH linhntt3010.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755222020100129 PHAN NGUYỄN KHÁNH LINH linhpnk.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755222020100051 PHAN THỊ LINH linhpt1110.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755222020100091 TRẦN THỊ LINH linhtt0111.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755222020100028 TRẦN THỊ KHÁNH LINH linhttk1009.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755222020100065 VŨ TRẦN THÙY LINH linhvtt1905.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755222020100198 Hồ Thị Thuỳ Linh linhhtt0804.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755222020100223 TRỊNH THỊ LIỄU lieutt.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755222020100020 NGUYỄN THỊ LỊNH linhnt2110.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755222020100118 TRẦN THỊ LOAN loantt2509.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755222020100101 Nguyễn Ngọc Lộc locnn.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755222020100125 Hồ Thị Lương luonght.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755222020100206 Nguyễn Thị Hồng Lương luongnth.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755222020100094 NGUYỄN THỊ HẢI LY lynth0105.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755222020100207 Trần Thị Thảo Ly lyttt.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755222020100110 TRẦN THỊ MỸ mytt0402.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755222020100037 LÊ THỊ MAI mailt1202.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755222020100038 LÊ THỊ NGỌC MAI mailtn.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755222020100022 PHẠM TRẦN QUỲNH MAI maiptq.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755222020100170 Nguyễn Phương Minh minhnp.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755222020100240 TRƯƠNG VĂN MẠNH manhtv.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755222020100244 BÙI NGUYỄN HUYỀN MY mybnh.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755222020100173 LÊ NGỌC HUYỀN MY mylnh.k58@vinhuni.edu.vn

137 1755222020100067 NGUYỄN THỊ TRÀ MY myntt0509.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755222020100186 Hà Huyền My myhh.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755222020100041 Nguyễn Ngọc Huyền My mynnh.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755222020100200 Trần Thị Na natt.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755222020100169 BÙI PHƯƠNG NAM nambp.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755222020100157 NGUYỄN THỊ NGA ngant1907.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755222020100192 PHẠM THỊ NGA ngapt.k58@vinhuni.edu.vn

144 1755222020100221 Cao Thị Ngân nganct.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755222020100237 ĐẶNG VƯƠNG NGỌC ngocdv.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755222020100072 TRẦN THỊ NGOAN ngoantt.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755222020100242 Đặng Thị Bảo Ngọc ngocdtb.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755222020100230 Trần Lê Cẩm Ngọc ngoctlc.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755222020100172 NGUYỄN DUY NGUYÊN nguyennd.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755222020100080 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT nguyetntm.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755222020100158 PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT nguyetpta2910.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755222020100095 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT nguyetpta0202.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755222020100248 NGUYỄN THỊ NHÀN nhannt2407.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755222020100190 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN nhanntt1105.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755222020100084 NGUYỄN THỊ NHI nhint1308.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755222020100123 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI nhinth3101.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755222020100215 NGUYỄN THỊ YẾN NHI nhinty2610.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755222020100195 TRẦN LÊ QUỲNH NHI nhitlq.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755222020100005 HỒ THỊ NHIỆU nhieuht.k58@vinhuni.edu.vn

160 1755222020100059 BÙI THỊ NHUNG nhungbt.k58@vinhuni.edu.vn



161 1755222020100054 ĐOÀN THỊ NHUNG nhungdt.k58@vinhuni.edu.vn

162 1755222020100024 MẠNH THỊ NHUNG nhungmt.k58@vinhuni.edu.vn

163 1755222020100203 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG nhungnth0903.k58@vinhuni.edu.vn

164 1755222020100010 NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG nhungntt.k58@vinhuni.edu.vn

165 1755222020100078 TÔ THỊ NHUNG nhungtt0511.k58@vinhuni.edu.vn

166 1755222020100205 Đặng Thị Cẩm Nhung nhungdtc.k58@vinhuni.edu.vn

167 1755222020100035 NGUYỄN THỊ NHƯ nhunt.k58@vinhuni.edu.vn

168 1755222020100152 LÊ THỊ OANH oanhlt2401.k58@vinhuni.edu.vn

169 1755222020100085 NGUYỄN THỊ OANH oanhnt2912.k58@vinhuni.edu.vn

170 1755222020100135 NGUYỄN THỊ KIM OANH oanhntk0602.k58@vinhuni.edu.vn

171 1755222020100231 NGUYỄN THỊ KIM OANH oanhntk0405.k58@vinhuni.edu.vn

172 1755222020100025 THÀNH THỊ OANH oanhtt0201.k58@vinhuni.edu.vn

173 1755222020100154 VÕ THỊ LÂM OANH oanhvtl.k58@vinhuni.edu.vn

174 1755222020100077 Nguyễn Như Phong phongnn.k58@vinhuni.edu.vn

175 1755222020100167 BÙI THỊ PHƯỢNG phuongbt.k58@vinhuni.edu.vn

176 1755222020100008 VÕ HOÀI PHƯƠNG phuongvh.k58@vinhuni.edu.vn

177 1755222020100092 NGUYỄN ĐÔN HẢI QUANG quangndh.k58@vinhuni.edu.vn

178 1755222020100124 Nguyễn Văn Quang quangnv.k58@vinhuni.edu.vn

179 1755222020100121 CAO THỊ THÚY QUỲNH quynhctt2011.k58@vinhuni.edu.vn

180 1755222020100069 LÊ THỊ QUỲNH quynhlt3110.k58@vinhuni.edu.vn

181 1755222020100219 NGÔ THỊ XUÂN QUỲNH quynhntx.k58@vinhuni.edu.vn

182 1755222020100160 NGUYỄN LÊ QUỲNH quynhnl.k58@vinhuni.edu.vn

183 1755222020100052 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt1111.k58@vinhuni.edu.vn

184 1755222020100115 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt2502.k58@vinhuni.edu.vn

185 1755222020100047 NGUYỄN THÚY QUỲNH quynhnt2108.k58@vinhuni.edu.vn

186 1755222020100226 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH quynhptn2512.k58@vinhuni.edu.vn

187 1755222020100204 TỪ THỊ QUỲNH quynhtt2802.k58@vinhuni.edu.vn

188 1755222020100102 BÙI THỊ THU SANG sangbtt.k58@vinhuni.edu.vn

189 1755222020100176 Nguyễn Ngọc Sỹ synn1312.k58@vinhuni.edu.vn

190 1755222020100033 NGUYỄN THỊ TÂM tamnt0404.k58@vinhuni.edu.vn

191 1755222020100159 Trần Thị Thanh thanhtt.k58@vinhuni.edu.vn

192 1755222020100053 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THIỆN thiennth.k58@vinhuni.edu.vn

193 1755222020100163 MAI THỊ ÁNH THẮM thammta.k58@vinhuni.edu.vn

194 1755222020100245 BÙI THỊ THẢO thaobt.k58@vinhuni.edu.vn

195 1755222020100138 DƯƠNG THỊ THANH THẢO thaodtt.k58@vinhuni.edu.vn

196 1755222020100143 NGUYỄN THỊ THẢO thaont2903.k58@vinhuni.edu.vn

197 1755222020100227 NGUYỄN THỊ THẢO thaont0706.k58@vinhuni.edu.vn

198 1755222020100132 THÁI THỊ THẢO thaott2606.k58@vinhuni.edu.vn

199 1755222020100089 NGUYỄN THỊ THOA thoant2903.k58@vinhuni.edu.vn

200 1755222020100103 NGUYỄN THỊ THƠM thomnt0311.k58@vinhuni.edu.vn

201 1755222020100098 NGUYỄN THỊ THU thunt0701.k58@vinhuni.edu.vn

202 1755222020100140 NGUYỄN THỊ HOÀI THU thunth1707.k58@vinhuni.edu.vn

203 1755222020100147 TRẦN THỊ THU thutt.k58@vinhuni.edu.vn

204 1755222020100232 Nguyễn Thị Thu thunt1608.k58@vinhuni.edu.vn

205 1755222020100213 VY THỊ THUẦN thuanvt0511.k58@vinhuni.edu.vn

206 1755222020100007 PHẠM HỒNG THUẬN thuanph.k58@vinhuni.edu.vn

207 1755222020100048 TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY thuyttp.k58@vinhuni.edu.vn

208 1755222020100034 CAO THỊ THƯƠNG thuongct.k58@vinhuni.edu.vn



209 1755222020100070 NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯƠNG thuongntq.k58@vinhuni.edu.vn

210 1755222020100247 Trần Thị Thương thuongtt.k58@vinhuni.edu.vn

211 1755222020100208 Trương Thị Huyền Thương thuongtth0705.k58@vinhuni.edu.vn

212 1755222020100017 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY thuynth2403.k58@vinhuni.edu.vn

213 1755222020100211 NGUYỄN THỊ TIỆP tiepnt.k58@vinhuni.edu.vn

214 1755222020100026 NGUYỄN THỊ TOÀN toannt.k58@vinhuni.edu.vn

215 1755222020100027 NGUYỄN THỊ TRÀ trant2505.k58@vinhuni.edu.vn

216 1755222020100144 TRẦN THỊ THU TRÀ trattt.k58@vinhuni.edu.vn

217 1755222020100120 HỒ THỊ HUYỀN TRANG tranghth.k58@vinhuni.edu.vn

218 1755222020100023 HOÀNG THỊ THU TRANG tranghtt0608.k58@vinhuni.edu.vn

219 1755222020100111 NGUYỄN THỊ TRANG trangnt0803.k58@vinhuni.edu.vn

220 1755222020100145 NGUYỄN THỊ TRANG trangnt1207.k58@vinhuni.edu.vn

221 1755222020100142 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG trangntt1808.k58@vinhuni.edu.vn

222 1755222020100066 PHẠM THỊ TRANG trangpt2203.k58@vinhuni.edu.vn

223 1755222020100090 THÁI THỊ TRANG trangtt2012.k58@vinhuni.edu.vn

224 1755222020100088 TRẦN THANH HOÀI TRANG trangtth0112.k58@vinhuni.edu.vn

225 1755222020100165 VÕ THỊ HUYỀN TRANG trangvth1009.k58@vinhuni.edu.vn

226 1755222020100134 Lê Thị Quỳnh Trang trangltq1910.k58@vinhuni.edu.vn

227 1755222020100174 Nguyễn Thị Trang trangnt.k58@vinhuni.edu.vn

228 1755222020100182 Trần Thị Trang trangtt3103.k58@vinhuni.edu.vn

229 1755222020100133 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRINH trinhnnh.k58@vinhuni.edu.vn

230 1755222020100155 ĐẬU CẨM TÚ tudc.k58@vinhuni.edu.vn

231 1755222020100068 TRẦN THỊ CẨM TÚ tuttc.k58@vinhuni.edu.vn

232 1755222020100196 Nguyễn Đình Tú tund.k58@vinhuni.edu.vn

233 1755222020100239 Lê Đức Tuân tuanld.k58@vinhuni.edu.vn

234 1755222020100183 Trần Văn Tuấn tuantv.k58@vinhuni.edu.vn

235 1755222020100018 NGUYỄN THỊ UYÊN uyennt0210.k58@vinhuni.edu.vn

236 1755222020100128 TRẦN THỊ THU UYÊN uyenttt1706.k58@vinhuni.edu.vn

237 1755222020100246 TRẦN THẢO VÂN vantt.k58@vinhuni.edu.vn

238 1755222020100006 BÙI HOÀNG PHƯƠNG VI vibhp.k58@vinhuni.edu.vn

239 1755222020100073 ĐINH THỊ VUI vuidt.k58@vinhuni.edu.vn

240 1755222020100171 LÊ THỊ TRIỆU VY vyltt.k58@vinhuni.edu.vn

241 1755222020100013 NGUYỄN THỊ VY vynt.k58@vinhuni.edu.vn

242 1755222020100146 NGUYỄN THỊ THẢO VY vyntt1211.k58@vinhuni.edu.vn

243 1755222020100149 THÁI THÚY VY vytt.k58@vinhuni.edu.vn

244 1755222020100004 ĐẬU THỊ XUÂN xuandt0609.k58@vinhuni.edu.vn

245 1755222020100216 BẠCH THỊ YẾN yenbt0101.k58@vinhuni.edu.vn

246 1755222020100243 LÊ NGỌC YẾN yenln.k58@vinhuni.edu.vn

247 1755222020100062 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN yennth0211.k58@vinhuni.edu.vn

248 1755222020100197 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN yennth0810.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755262010900009 VI THỊ BÍCH bichvt.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755262010900003 HÀ VĂN CÔNG conghv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755262010900005 Nguyễn Xuân Duy duynx.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755262010900001 ĐINH VĂN MINH minhdv.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755262010900007 LÔ THỊ QUỲNH quynhlt2503.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755262010900002 Vi Bún Thăn thanvb.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755262010900006 Đặng Thị Quỳnh Trang trangdtq.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755262010900004 Nguyễn Thị Trang trangnt0809.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755262010900008 Nguyễn Hoàng Tuấn tuannh.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Nông học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755262030100004 PHAN THẾ ANH anhpt0605.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755262030100002 Hồ Thị Mỹ Duyên duyenhtm1807.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755262030100010 BÙI VĂN HIẾU hieubv.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755262030100003 NGÔ VĂN HẬU haunv2207.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755262030100005 Lê Cảnh Hùng hunglc.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755262030100009 Vũ Quốc Khánh khanhvq.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755262030100008 Lê Đức Long longld.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755262030100007 Nguyễn Thị Lộc locnt1602.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755262030100012 TRỊNH XUÂN NGHĨA nghiatx.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755262030100015 Lê Thị Bảo Ngọc ngocltb0711.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755262030100014 Nguyễn Ngọc Trung Phong phongnnt.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755262030100001 NGUYỄN NHƯ SỸ synn2505.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755262030100011 NGUYỄN QUANG SÁNG sangnq0201.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755262030100016 Bùi Văn Thông thongbv.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755262030100006 TRẦN QUỐC TRIỆU trieutq.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755262030100013 LÊ CÔNG TRUNG trunglc.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Nuôi trồng thủy sản



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755285010300003 Lỳ Bá Hùng hunglb.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755285010300001 Nguyễn Ngọc Sao saonn.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755285010300002 Nguyễn Thanh Sơn sonnt0712.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Quản lý đất đai



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214011400025 NGUYỄN THỊ KIM ANH anhntk.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214011400005 Hoàng Lê Ngọc Ánh anhhln.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214011400029 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn2701.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214011400031 Cụt Thị Chiến chienct.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214011400006 BÙI THỊ GIANG giangbt.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214011400008 PHẠM THỊ HÀ hapt0301.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214011400033 Hoàng Thị Hải Hằng hanghth.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214011400021 Nguyễn Thu Hằng hangnt1402.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214011400003 Nguyễn Thị Hồng Hiếu hieunth.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214011400028 ĐÀO THỊ HẰNG hangdt.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214011400001 Đặng Thị Hòa hoadt2201.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214011400020 ĐINH THỊ THANH HUYỀN huyendtt.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214011400011 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk1003.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214011400010 DƯƠNG THỊ KHÁNH khanhdt.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214011400019 Bùi Thị Kiều kieubt.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214011400036 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH linhntn.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214011400002 Nguyễn Khánh Linh linhnk2610.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214011400027 Hoàng Thị Thu Na nahtt.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214011400015 Nguyễn Thị Nhung nhungnt0503.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214011400014 HOÀNG THỊ DƯƠNG OANH oanhhtd.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214011400017 HOÀNG THỊ LÂM OANH oanhhtl.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214011400009 TRƯƠNG THỊ HÀ PHƯƠNG phuongtth.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214011400022 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH quynhnp.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214011400007 PHAN THỊ QUÝ quypt.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214011400026 TRẦN THỊ ÁI QUYÊN quyentta.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755214011400032 TRẦN THỊ SEN sentt.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755214011400024 PHAN THỊ THANH TÂM tamptt2702.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755214011400037 Trần Thị Tâm tamtt1910.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755214011400034 Võ Thị Thanh Thảo thaovtt.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755214011400016 NGUYỄN THỊ THÙY thuynt1908.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755214011400012 TRẦN THỊ VÂN THƯ thuttv.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755214011400018 ĐẶNG THỊ THƯƠNG thuongdt2707.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755214011400023 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH trinhntt.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755214011400013 NGÔ THỊ THANH TÚ tuntt.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755214011400035 Nguyễn Thị Tú tunt1005.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755214011400004 Nguyễn Thị Hồng Tươi tuointh.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755214011400030 Lê Thị Vân vanlt1509.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Quản lý giáo dục



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755285010100001 NGUYỄN NGỌC ANH anhnn1309.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755285010100007 Nguyễn Trung Hiếu hieunt0102.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755285010100002 Nguyễn Trọng Linh linhnt2210.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755285010100004 PHAN THỊ MAI maipt1101.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755285010100003 Lê Thị Thương thuonglt0712.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755285010100005 Sầm Văn Tú tusv.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755285010100006 Bùi Thi Yến yenbt1206.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Quản lý tài nguyên môi trường



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755222034200005 Lương Thị Ngọc Bảo baoltn.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755222034200001 Đoàn Ngọc Mạnh Dũng dungdnm.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755222034200002 HOÀNG XUÂN HÙNG hunghx.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755222034200003 Nguyễn Hữu Hải Linh linhnhh.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755222034200008 Lầu Y Lý lyly.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755222034200007 Cụt Bá Mạnh manhcb.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755222034200004 NGÔ THỊ TRANG trangnt1601.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755222034200006 NGUYỄN THỊ YẾN yennt0902.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Quản lý văn hóa



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755234010100086 CAO TIẾN ANH anhct.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755234010100058 LÊ NGUYỄN MAI ANH anhlnm.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755234010100057 LÊ THỊ LAN ANH anhltl1612.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755234010100102 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH anhntn0103.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755234010100101 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH anhntt0106.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755234010100017 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH anhttp3008.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755234010100034 Nguyễn Trần Phương Anh anhntp2806.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755234010100077 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH anhhtn1201.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755234010100066 LÊ NGỌC ÁNH anhln.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755234010100016 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn2010.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755234010100128 Trần Thị Minh Ánh anhttm0808.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755234010100011 NGUYỄN VĂN BÌNH binhnv.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755234010100139 Nguyễn Đình Bình binhnd2002.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755234010100015 LƯƠNG QUỐC BẢO baolq.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755234010100013 TRỊNH HOÀI BẢO baoth1210.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755234010100043 TRẦN MINH CHIẾN chientm.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755234010100002 Lê Tiến Chung chunglt.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755234010100056 NGUYỄN TĂNG CƯỜNG cuongnt0408.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755234010100083 Dương Trung Cường cuongdt.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755234010100014 ĐÀM BÙI ÁNH DIỆP diepdba.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755234010100055 LÊ THỊ DUNG dunglt2409.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755234010100109 HỒ ĐỨC DŨNG dunghd.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755234010100023 NGUYỄN HOÀNG ANH DŨNG dungnha.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755234010100030 Đậu Tuấn Dũng dungdt.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755234010100059 LÊ THỊ KỲ DUYÊN duyenltk.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755234010100028 LÊ THỊ MỸ DUYÊN duyenltm.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755234010100150 Lê Thị Thùy Duyên duyenltt.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755234010100129 Phan Thị Duyên duyenpt.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755234010100133 NGUYỄN THỊ THẢO ĐAN danntt.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755234010100113 Cao Hải Đăng dangch.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755234010100108 Võ Duy Đức ducvd.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755234010100075 BÙI THỊ THU GIANG giangbtt.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755234010100004 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG giangpth1404.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755234010100155 Đậu Phan Vinh Hải haidpv.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755234010100105 Lê Thị Hằng hanglt2808.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755234010100054 Lê Thị Phương Hằng hangltp.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755234010100061 Trần Thị Thu Hằng hangttt1903.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755234010100140 NGUYỄN DUY HẢI haind.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755234010100088 Đậu Thanh Hiền hiendt.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755234010100080 Nguyễn Ngọc Hiển hiennn.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Quản trị kinh doanh



41 1755234010100158 Phạm Ngọc Hiển hienpn.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755234010100037 Phan Trung Hiếu hieupt.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755234010100053 HOÀNG THỊ MINH HIỀN hienhtm.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755234010100127 NGUYỄN THỊTHU HIỀN hiennt1912.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755234010100036 TRẦN THỊ THU HIỀN hienttt1812.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755234010100081 VÕ THỊ HIỀN hienvt2304.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755234010100074 DƯƠNG THỊ THU HẰNG hangdtt2610.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755234010100104 NGHIÊM THỊ HẰNG hangnt0301.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755234010100141 NGUYỄN VĂN HỒNG hongnv.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755234010100099 PHAN THỊ HẠNH hanhpt.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755234010100132 ĐẶNG KHÁNH HOÀN hoandk.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755234010100138 Võ Huy Hoàng hoangvh.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755234010100130 Đình Thái Học hocdt.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755234010100087 NGUYỄN THỊ HỢP hopnt0609.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755234010100118 ĐẬU ĐÌNH HUY huydd.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755234010100020 NGUYỄN QUANG HUY huynq1905.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755234010100154 NGUYỄN QUỐC HUY huynq2511.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755234010100049 PHẠM VĂN HUY huypv.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755234010100001 Nguyễn Bá Huy huynb.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755234010100032 Trần Thị Khánh Huyền huyenttk2411.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755234010100046 NGUYỄN THỊ THANH HUYẾN huyenntt0309.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755234010100010 ĐÀO THỊ HUYỀN huyendt1001.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755234010100153 NGÔ HOÀNG KHÁNH HUYỀN huyennhk.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755234010100047 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN huyenntt3008.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755234010100003 VŨ THỊ HUYỀN huyenvt1802.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755234010100143 Đinh Việt Hưng hungdv2405.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755234010100039 PHAN THỊ HƯƠNG huongpt1403.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755234010100136 TRẦN THỊ THU HƯƠNG huongttt0804.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755234010100124 NGÔ THỊ NGỌC KHÁNH khanhntn.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755234010100072 NGUYỄN VŨ VIỆT KHÁNH khanhnvv.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755234010100149 Lê Nguyên Phúc Khánh khanhlnp.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755234010100137 Nguyễn Huy Khởi khoinh.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755234010100115 Hồ Trung Kiên kienht1402.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755234010100060 PHẠM THỊ THANH LỘC locptt.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755234010100027 DƯƠNG THỊ THÙY LINH linhdtt2711.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755234010100120 HÀ THỊ THÙY LINH linhhtt0209.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755234010100008 NGUYỄN THỊ LINH linhnt2708.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755234010100111 NGUYỄN THỊ THUỶ LINH linhntt3011.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755234010100006 VŨ THỊ THÙY LINH linhvtt1101.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755234010100033 Nguyễn Thị Linh linhnt1906.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755234010100038 Nguyễn Thị Mỹ Linh linhntm3011.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755234010100045 Nguyễn Thị Mỹ Linh linhntm1210.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755234010100078 TRẦN THỊ LOAN loantt2003.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755234010100152 Bùi Sỹ Lộc locbs.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755234010100095 TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG luongtth.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755234010100135 PHẠM NGỌC MỸ mypn.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755234010100026 PHẠM THẢO MAI maipt0403.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755234010100042 Nguyễn Văn Mạnh manhnv2604.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755234010100116 Nguyễn Văn Mạnh manhnv2605.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755234010100091 NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH minhnhn.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755234010100025 QUẢN ANH MINH minhqa.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755234010100125 Hoàng Khánh Đức Minh minhhkd.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755234010100070 LÊ THỊ MẾN menlt.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755234010100096 Huỳnh Thị Huyền My myhth.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755234010100009 Nguyễn Trà My mynt1308.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755234010100092 Trần Thị Trà My myttt.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755234010100048 NGUYỄN THỊ NAM namnt.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755234010100100 ĐẬU THỊ THU NGA ngadtt.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755234010100012 QUÁCH THỊ HẰNG NGA ngaqth.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755234010100097 NGHIÊM THỊ HỒNG NGÁT ngatnth.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755234010100052 NGUYỄN LÊ NGÂN ngannl.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755234010100044 THÁI THỊ THÙY NGÂN nganttt0606.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755234010100067 HỒ THỊ NGƯ nguht.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755234010100021 Thái Minh Nhật nhattm.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755234010100050 LÊ LINH NHI nhill.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755234010100114 DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG nhungdth.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755234010100098 NGUYỄN HỒNG NHUNG nhungnh0511.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755234010100134 Nguyễn Thị Cẩm Nhung nhungntc1708.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755234010100107 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ nhuptq.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755234010100005 PHAN THỊ TÚ OANH oanhptt.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755234010100119 Lê Thanh Phong phonglt.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755234010100062 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG phuongdt.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755234010100089 ĐẬU HÀ PHƯƠNG phuongdh.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755234010100082 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG phuongntl.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755234010100018 VÕ THỊ PHƯƠNG phuongvt1205.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755234010100035 Bùi Thị Minh Phương phuongbtm.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755234010100019 Lê Mạnh Quân quanlm.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755234010100063 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt1406.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755234010100093 TRỊNH THỊ CHÂU QUỲNH quynhttc.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755234010100151 Nguyễn Tuờng Bảo Quốc quocntb.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755234010100126 LÊ TÚ QUYÊN quyenlt2604.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755234010100146 Nguyễn Đức Quyền quyennd2310.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755234010100110 Trần Thị Trúc Quỳnh quynhttt2208.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755234010100103 NGUYỄN THỊ SEN sennt1502.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755234010100117 Phạm Thị Thu Sương suongptt.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755234010100142 Nguyễn Quốc Tâm tamnq.k58@vinhuni.edu.vn

127 1755234010100159 Tần Lê Ngọc Thảo thaotln.k58@vinhuni.edu.vn

128 1755234010100073 Nguyễn Hữu Thắng thangnh0109.k58@vinhuni.edu.vn

129 1755234010100085 THÁI BÁ THẮNG thangtb.k58@vinhuni.edu.vn

130 1755234010100156 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp1408.k58@vinhuni.edu.vn

131 1755234010100076 TRẦN THỊ THẢO thaott0202.k58@vinhuni.edu.vn

132 1755234010100144 Nguyễn Thị Kim Thơ thontk.k58@vinhuni.edu.vn

133 1755234010100024 NGUYỄN THỊ THU thunt2508.k58@vinhuni.edu.vn

134 1755234010100112 Nguyễn Thị Thúy thuynt0210.k58@vinhuni.edu.vn

135 1755234010100079 ĐẬU SONG TOÀN toands.k58@vinhuni.edu.vn

136 1755234010100022 BÙI THỊ TRANG trangbt.k58@vinhuni.edu.vn



137 1755234010100064 NGUYỄN THỊ LINH TRANG trangntl.k58@vinhuni.edu.vn

138 1755234010100106 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG trangntt2405.k58@vinhuni.edu.vn

139 1755234010100071 TRỊNH THỊ THU TRANG trangttt0611.k58@vinhuni.edu.vn

140 1755234010100029 HỒ THỊ KIỀU TRINH trinhhtk.k58@vinhuni.edu.vn

141 1755234010100094 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH trinhntk.k58@vinhuni.edu.vn

142 1755234010100148 Nguyễn Thị Hoài Trinh trinhnth0207.k58@vinhuni.edu.vn

143 1755234010100041 Nguyễn Thị Hồng Trinh trinhnth0403.k58@vinhuni.edu.vn

144 1755234010100084 NGUYỄN NHÃ TRÚC trucnn.k58@vinhuni.edu.vn

145 1755234010100090 PHẠM THỊ CẨM TÚ tuptc1009.k58@vinhuni.edu.vn

146 1755234010100121 Phạm Hạnh Tú tuph.k58@vinhuni.edu.vn

147 1755234010100069 NGUYỄN THỊ TUYÊN tuyennt.k58@vinhuni.edu.vn

148 1755234010100131 LÊ THỊ THU UYÊN uyenltt1404.k58@vinhuni.edu.vn

149 1755234010100068 TRẦN THỊ TỐ UYÊN uyenttt2209.k58@vinhuni.edu.vn

150 1755234010100123 Lê Thị Uyên uyenlt.k58@vinhuni.edu.vn

151 1755234010100007 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN vanntc2811.k58@vinhuni.edu.vn

152 1755234010100051 TRẦN THỊ TƯỜNG VI vittt.k58@vinhuni.edu.vn

153 1755234010100145 Nguyễn Cảnh Việt vietnc.k58@vinhuni.edu.vn

154 1755234010100157 TRẦN THỊ VINH vinhtt.k58@vinhuni.edu.vn

155 1755234010100031 NGUYỄN ĐÌNH VŨ vund.k58@vinhuni.edu.vn

156 1755234010100040 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY vyntt1102.k58@vinhuni.edu.vn

157 1755234010100147 TRẦN VĂN Ý ytv.k58@vinhuni.edu.vn

158 1755234010100122 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN yennth1005.k58@vinhuni.edu.vn

159 1755234010100065 PHAN THỊ HẢI YẾN yenpth2009.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021910003 PHẠM THỊ THẢO ANH anhptt1009.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021910025 CAO THỊ NGỌC ÁNH anhctn0810.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214021910009 Lê Thị Ngọc Ánh anhltn2810.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214021910013 NGUYỄN VĂN BẮC bacnv.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214021910002 MAI THỊ THUỲ DƯƠNG duongmtt.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214021910022 Nguyễn Đình Đức ducnd2805.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214021910020 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH hanhntm2010.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214021910011 Nguyễn Thị Hoa hoant2405.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214021910021 TRẦN THỊ HUỆ huett1604.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214021910014 LỮ MẠNH HÙNG hunglm.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214021910005 LÊ THỊ NHẬT HUYÊN huyenltn.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214021910006 TRẦN THỊ THANH HUYỀN huyenttt.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214021910016 Ngô Thị Linh linhnt2006.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214021910017 NGUYỄN THỊ NỮ nunt1407.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214021910018 Võ Thị Hồng Ngân nganvth.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214021910019 NGUYỄN THỊ NGỌC ngocnt2410.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214021910007 PHAN THỊ NHUNG nhungpt2203.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214021910008 VI THỊ PHƯƠNG phuongvt0309.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214021910015 NGUYỄN DƯƠNG QUANG quangnd.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214021910001 Phan Thị Quyên quyenpt1201.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214021910023 BÙI THỊ MAI SƯƠNG suongbtm.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214021910012 PHAN THỊ THANH thanhpt0704.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214021910024 LỮ THỊ THẢO thaolt2310.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214021910010 Đặng Thị Tú Uyên uyendtt2407.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214021910004 ĐẶNG NGỌC THẢO VY vydnt.k58@vinhuni.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021210004 LÊ THỊ NGỌC ANH anhltn0311.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021210007 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn1107.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214021210009 NGUYỄN THỊ LINH CHI chintl0406.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214021210017 PHẠM THỊ HIỀN hienpt1204.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214021210002 HỒ THỊ HẠNH hanhht2603.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214021210011 HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN huyenhtk0704.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214021210015 HOÀNG HỒ LÝ lyhh.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214021200003 LÊ THỊ THÚY MƠ moltt.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214021210019 TRẦN THỊ TRÚC NGÂN nganttt3112.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214021210008 VÕ THỊ CẨM NHUNG nhungvtc.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214021210016 LÊ HOÀNG QUÂN quanlh0106.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214021210018 TRẦN ANH THƠ thota.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214021210013 Lê Thị Thùy thuylt0411.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214021210014 PHAN THỊ THƯỜNG thuongpt0612.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214021210010 PHAN THỊ THƯƠNG thuongpt0402.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214021210012 ĐẶNG THỊ THANH THỦY thuydtt1803.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214021210005 TRẦN THỊ TRÀ tratt1706.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214021210001 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG trangttq.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214021210006 Nguyễn Văn Tuấn tuannv1412.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Sư phạm hóa học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021810001 Lê Duy Anh anhld.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021810005 ĐẬU THỊ PHƯƠNG CHI chidtp.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214021810002 PHẠM THỊ HÀ GIANG giangpth0908.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214021810008 HOÀNG MINH HIẾU hieuhm2404.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214021800009 MAI THỊ LIÊN lienmt.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214021810004 THÁI THỊ LINH linhtt.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214021810006 TRƯƠNG QUỐC PHÚ phutq.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214021810007 Trần Thị Thanh Thùy thuyttt0907.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214021810003 Trần Thị Thanh Thúy thuyttt2406.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Sư phạm lịch sử



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021710003 NGUYỄN THỊ THÚY AN anntt1010.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021710007 NGUYỄN THỊ LAN ANH anhntl0108.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214021710041 NGUYỄN THỊ LÂM ANH anhntl2511.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214021710014 TRẦN THỊ ANH anhtt1604.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214021710036 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn0903.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214021710026 NGUYỄN THỊ DUYÊN duyennt1312.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214021710046 NGUYỄN THỊ HIỀN hiennt2412.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214021710028 LÊ VIẾT HIẾU hieulv3105.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214021710020 NGUYỄN TRUNG HIẾU hieunt1402.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214021710002 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt0307.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214021710031 HOÀNG THỊ HẠNH hanhht0608.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214021710027 NGUYỄN MINH HÙNG hungnm0404.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214021710012 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk1008.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214021710016 PHẠM THỊ HUYỀN huyenpt1112.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214021710034 VÕ THỊ THANH HUYỀN huyenvtt.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214021710037 BÙI THỊ LAN HƯƠNG huongbtl1206.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214021710029 NGUYỄN NHẬT LINH linhnn.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214021710030 PHÙNG NỮ MAI LINH linhpnm.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214021710048 PHAN THẢO LY lypt3008.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214021710040 NGUYỄN THỊ LÝ lynt1811.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214021710045 CAO THỊ MƠ moct.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214021710008 HÀ THỊ ÁNH NGỌC ngochta.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214021710011 TRẦN THỊ NGỌC ngoctt0307.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214021710050 TRẦN THỊ NGUYÊN nguyentt.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214021710001 CAO THỊ NHUNG nhungct.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755214021710004 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NHỤY nhuydtp.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755214021710044 UÔNG THỊ OANH oanhut.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755214021710019 Nguyễn Tú Oanh oanhnt1602.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755214021710049 NGUYỄN THỊ QUỲNH quynhnt2509.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755214021710032 ĐẶNG THỊ THU SƯƠNG suongdtt.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755214021710006 LẠI THỊ TÂM tamlt1210.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755214021710047 Lê Thị Phương Thảo thaoltp3004.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755214021710009 HỒ THỊ THẮM thamht1611.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755214021710010 LƯỜNG THỊ THẢO thaolt1210.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755214021710013 NGUYỄN THỊ THẢO thaont2504.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755214021710018 NGUYỄN THỊ HOÀNG THẢO thaonth.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755214021710038 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO thaoptp1702.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755214021710033 HOÀNG VĂN THÔNG thonghv.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755214021710015 LÊ THỊ MINH THÚY thuyltm.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755214021710005 TRẦN THỊ MINH THƯ thuttm.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Sư phạm ngữ văn



41 1755214021710023 ĐẬU THỊ THƯƠNG thuongdt1003.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755214021710025 HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG thuonghth0812.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755214021710024 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG thuongnth0103.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755214021710021 VÕ THỊ THƯƠNG thuongvt1406.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755214021710043 ĐÀO HUYỀN TRANG trangdh.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755214021710051 NGUYỄN THỦY TRANG trangnt1708.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755214021710035 HOÀNG THỊ TRINH trinhht.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755214021710052 BÁ NGỌC TUÂN tuanbn.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755214021710042 LÊ THỊ TÚ UYÊN uyenltt2802.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755214021710017 LÊ THỊ HOA VÂN vanlth.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755214021710022 NGUYỄN THỊ LÊ VI vintl.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755214021710039 MOONG THỊ XUYÊN xuyenmt.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021310004 HOÀNG THỊ KIM ANH anhhtk.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021300001 BÙI THỊ THANH BÌNH binhbtt.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214021310003 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG giangntc1201.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214021310006 LÊ THỊ MINH PHỤNG phungltm.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214021310005 BÙI THỊ QUỲNH quynhbt.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214021310002 LÊ THỊ SEN senlt1505.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Sư phạm Sinh học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214023110116 LÊ HẢI AN anlh.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214023110106 ĐẶNG THỊ VÂN ANH anhdtv0707.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214023110102 HỒ THỊ VÂN ANH anhhtv.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214023110078 LÊ THỊ THẢO ANH anhltt3108.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214023110021 LÊ THỊ VÂN ANH anhltv0103.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214023110052 LÊ TÚ ANH anhlt2903.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214023110016 LÊ VŨ PHƯƠNG ANH anhlvp.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214023110079 NGUYỄN MAI ANH anhnm2907.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214023110031 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH anhntq0712.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214023110046 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH anhntq1011.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214023110014 NGUYỄN THỊ VÂN ANH anhntv0606.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214023110024 PHẠM MINH ANH anhpm.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214023110110 THÁI QUÂN ANH anhtq.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214023110080 TRẦN THỊ TÚ ANH anhttt2504.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214023110100 ĐẬU THỊ NGỌC ÁNH anhdtn0811.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214023110057 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH anhntn2905.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214023110094 VŨ NGUYỆT ÁNH anhvn.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214023110045 NGUYỄN THỊ LINH CHI chintl1201.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214023110023 NGÔ HOÀI CHUNG chungnh.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214023110041 NGÔ THỊ THUỲ DUNG dungntt1803.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214023110048 NGÔ THỊ THÙY DUNG dungntt0304.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214023110084 NGUYỄN THỊ GIANG giangnt1308.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214023110121 VIÊN HOÀNG GIANG giangvh.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214023110044 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG HÀ haltp.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214023110108 PHẠM THỊ THÁI HÀ haptt1712.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755214023110033 TRƯƠNG CẨM HẰNG hangtc.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755214023110058 NGUYỄN THỊ THANH HẢI haintt.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755214023110051 NGUYỄN THỊ HIỀN hiennt1706.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755214023110061 NGUYỄN THỊ HIỀN hiennt1603.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755214023110070 PHẠM THỊ THU HIỀN hienptt1208.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755214023110077 TRẦN THỊ HIỀN hientt2602.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755214023110010 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt2103.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755214023110087 NGUYỄN THÚY HẰNG hangnt1506.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755214023110126 TRƯƠNG THỊ THU HẰNG hangttt0602.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755214023110011 NGUYỄN THỊ THU HẠNH hanhntt.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755214023110107 NGUYỄN THỊ HOA hoant1910.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755214023110098 NGUYỄN THỊ HÒA hoant1102.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755214023110018 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI hoaintt0209.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755214023110111 VÕ THỊ HOÀI hoaivt0606.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755214023110040 NGUYỄN HUY HOÀNG hoangnh0610.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Sư phạm Tiếng Anh



41 1755214023110028 NGUYỄN THỊ HỢP hopnt0408.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755214023110007 NGUYỄN THỊ HẬU haunt.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755214023110053 BÙI THỊ THANH HUYỀN huyenbtt.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755214023110063 HỒ THỊ KHÁNH HUYỀN huyenhtk2411.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755214023110059 HÀ THỊ HUYỀN huyenht2805.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755214023110086 HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN huyenhtk3003.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755214023110069 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN huyenltk.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755214023110043 VŨ KHÁNH HUYỀN huyenvk.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755214023110096 LÊ THỊ HƯỜNG huonglt1212.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755214023110022 DƯƠNG THỊ LỤA luadt.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755214023110089 ĐẶNG DIỆU LINH linhdd.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755214023110120 ĐẶNG THỊ MAI LINH linhdtm2101.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755214023110030 HOÀNG THỊ MAI LINH linhhtm.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755214023110005 NGUYỄN THỊ LINH linhnt0710.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755214023110054 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH linhntt1506.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755214023100083 NGUYỄN THỊ THÙY LINH linhntt0509.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755214023110103 HÀ THỊ DỊU LY lyhtd.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755214023110015 LÊ KHÁNH LY lylk.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755214023110068 PHẠM THỊ LY lypt1309.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755214023110119 NGUYỄN THỊ HỒNG MÂY maynth.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755214023110123 LÊ HỒ PHƯƠNG NAM namlhp.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755214023110066 LÊ THỊ KIM NGÂN nganltk1806.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755214023110075 NGUYỄN HUỆ NGÂN ngannh.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755214023110092 PHẠM THỊ NGỌC ngocpt1603.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755214023110118 THÁI BÍCH NGỌC ngoctb2105.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755214023110104 CHU THỊ NGUYÊN nguyenct.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755214023110067 TRẦN THỊ NGUYỆT nguyettt.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755214023110019 CAO THỊ LAN NHI nhictl.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755214023110001 LÊ NGUYỄN THẢO NHI nhilnt.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755214023110012 PHAN THỊ NHI nhipt1111.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755214023110013 VŨ HOÀNG NHI nhivh.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755214023110006 CHU THỊ NHUNG nhungct0406.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755214023110055 LÊ THỊ NHUNG nhunglt3110.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755214023110114 NGUYỄN THỊ NHUNG nhungnt1603.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755214023110032 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG nhungntc0806.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755214023110115 TRẦN GIA PHONG phongtg.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755214023110071 LÔ THỊ PHƯƠNG phuonglt0710.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755214023110076 NGUYỄN XUÂN MINH PHƯƠNG phuongnxm.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755214023110117 PHẠM THỊ TUẤN PHƯƠNG phuongptt1507.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755214023110082 PHẠM THU PHƯƠNG phuongpt1908.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755214023110026 Nguyễn Sỹ Anh Quân quannsa.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755214023110038 TRẦN THỊ QUỲNH quynhtt0804.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755214023110050 TRƯƠNG THỊ THÚY SEN senttt.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755214023110064 LÊ THỊ THANH TÂM tamltt.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755214023110039 TRẦN THỊ MINH THANH thanhttm.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755214023110095 NGUYỄN THỊ THÀNH thanhnt0612.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755214023110072 NGUYỄN THỊ THIỆN thiennt.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755214023110074 DƯƠNG PHÚC THỊNH thinhdp.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755214023110025 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO thaoltp1209.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755214023110056 NGUYỄN LÊ HƯƠNG THẢO thaonlh.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755214023110017 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp0503.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755214023110065 NGUYỄN THU THẢO thaont2409.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755214023110004 VÕ THỊ THẢO thaovt0305.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755214023110042 HỒ THANH THƠM thomht2308.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755214023110085 ĐÀM THỊ THU thudt.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755214023110081 NGUYỄN THỊ THU thunt0805.k58@vinhuni.edu.vn

97 1755214023110034 Nguyễn Cẩm Hoài Thu thunch.k58@vinhuni.edu.vn

98 1755214023110047 NGUYỄN THANH THÚY thuynt2212.k58@vinhuni.edu.vn

99 1755214023110062 NGUYỄN THỊ MỸ THÙY thuyntm.k58@vinhuni.edu.vn

100 1755214023110101 TRẦN THỊ MINH THÚY thuyttm.k58@vinhuni.edu.vn

101 1755214023110113 NGÔ THỊ THƯƠNG thuongnt2601.k58@vinhuni.edu.vn

102 1755214023110027 NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG thuongnth0611.k58@vinhuni.edu.vn

103 1755214023110088 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG thuongtth0203.k58@vinhuni.edu.vn

104 1755214023110112 VÕ THỊ THƯƠNG thuongvt0909.k58@vinhuni.edu.vn

105 1755214023110049 NGUYỄN THỊ THU THỦY thuyntt.k58@vinhuni.edu.vn

106 1755214023110008 BÙI THỊ TOÀN toanbt.k58@vinhuni.edu.vn

107 1755214023110035 NGUYỄN QUỲNH TRANG trangnq1412.k58@vinhuni.edu.vn

108 1755214023110105 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG trangnth1205.k58@vinhuni.edu.vn

109 1755214023110122 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG trangnth0108.k58@vinhuni.edu.vn

110 1755214023110091 PHAN THỊ TRINH trinhpt.k58@vinhuni.edu.vn

111 1755214023110020 CAO THỊ TÚ tuct.k58@vinhuni.edu.vn

112 1755214023110029 PHẠM THỊ TÚ tupt.k58@vinhuni.edu.vn

113 1755214023110125 THÁI HỮU TUẤN tuanth2202.k58@vinhuni.edu.vn

114 1755214023110009 HOÀNG THỊ THU UYÊN uyenhtt.k58@vinhuni.edu.vn

115 1755214023110037 LÊ THỊ TÚ UYÊN uyenltt2704.k58@vinhuni.edu.vn

116 1755214023110036 NGUYỄN THỊ THU UYÊN uyenntt1208.k58@vinhuni.edu.vn

117 1755214023110099 TRẦN THỊ THU UYÊN uyenttt2302.k58@vinhuni.edu.vn

118 1755214023110060 NGUYỄN THỊ VÂN vannt1511.k58@vinhuni.edu.vn

119 1755214023110109 VÕ THỊ VINH vinhvt.k58@vinhuni.edu.vn

120 1755214023110124 VÕ QUỐC VƯƠNG vuongvq.k58@vinhuni.edu.vn

121 1755214023110093 PHAN THỊ TƯỜNG VY vyptt.k58@vinhuni.edu.vn

122 1755214023110097 NGUYỄN HƯƠNG XA xanh.k58@vinhuni.edu.vn

123 1755214023110090 HOÀNG THỊ HẢI YẾN yenhth0707.k58@vinhuni.edu.vn

124 1755214023110003 NGUYỄN THỊ YẾN yennt1505.k58@vinhuni.edu.vn

125 1755214023110073 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN yenntb1707.k58@vinhuni.edu.vn

126 1755214023110002 TRẦN THỊ HẢI YẾN yentth1107.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021010002 PHAN THỊ MINH minhpt.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021010001 TRẦN THỊ OANH oanhtt1810.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214020910029 NGUYỄN THỊ HOÀI AN annth0908.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214020910062 KIỀU THỊ VÂN ANH anhktv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214020910078 LÔ TIẾN ANH anhlt2503.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214020910019 NGUYỄN TRUNG TUẤN ANH anhntt2104.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214020910085 TRẦN ĐỨC ANH anhtd.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214020910022 TRẦN THỊ THANH BÌNH binhttt.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214020910081 TRẦN THỊ KIM CHI chittk0308.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214020910033 NGUYỄN CẢNH CÔNG congnc2403.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755214020910032 CHU ĐỨC CƯỜNG cuongcd.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755214020910092 CAO BÍCH DIỆP diepcb.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755214020910011 NGUYỄN THỊ DUNG dungnt1005.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755214020910076 LÊ NHƯ KỲ DUYÊN duyenlnk.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755214020910043 LƯU THỊ QUỲNH DUYÊN duyenltq.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755214020910047 LÊ XUÂN ĐỨC duclx.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755214020910082 ĐOÀN THỊ TRÀ GIANG giangdtt1405.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755214020910072 HOÀNG LÊ THU HÀ hahlt.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755214020910013 NGUYỄN THỊ THU HÀ hantt2412.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755214020910041 NGUYỄN THỊ THU HÀ hantt2601.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755214020910035 VƯƠNG THU HIỀN hienvt3010.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755214020910087 HOÀNG THỊ HẰNG hanght0202.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755214020910077 NGUYỄN THỊ HẰNG hangnt2008.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755214020910066 NÔNG THỊ THU HẰNG hangntt2809.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755214020910070 NGUYỄN THỊ HẠNH hanhnt1507.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755214020910065 HOÀNG THỊ HOA hoaht0212.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755214020910004 TRẦN THỊ HOÀ hoatt1508.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755214020910068 HÀ THỊ HÒA hoaht1801.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755214020910052 NGUYỄN THỊ HOÀI hoaint1101.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755214020910048 NGUYỄN SỸ HÙNG hungns.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755214020910058 HỒ SỸ HUY huyhs.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755214020910073 HOÀNG THỊ HUYỀN huyenht2906.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755214020910009 LỮ THANH HUYỀN huyenlt2504.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755214020910080 LƯỜNG THỊ HUYỀN huyenlt2505.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755214020910008 PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenptk2010.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755214020910015 VÕ THỊ HƯƠNG huongvt.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755214020910074 NGUYỄN SỸ KHOA khoans.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755214020910075 HOÀNG MINH LÂM lamhm.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755214020910042 HOÀNG THỊ LINH linhht2608.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755214020910006 LÊ NHẬT LINH linhln.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755214020910023 NGUYỄN THỊ LINH linhnt0604.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755214020910055 NGUYỄN THỊ LINH linhnt0311.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Sư phạm Toán học



41 1755214020910051 NGUYỄN THỊ MAI LINH linhntm0402.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755214020910001 PHAN HOÀI LINH linhph.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755214020910086 PHÙNG THẢO LINH linhpt0609.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755214020910031 VƯƠNG THỊ MAI LINH linhvtm0811.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755214020910064 PHẠM THỊ LỰU luupt.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755214020910096 PHAN THỊ LƯƠNG luongpt.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755214020910002 LANG VĂN LƯU luulv.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755214020910037 NGUYỄN THỊ LÝ lynt2812.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755214020910010 TRƯƠNG TUYẾT MAI maitt0407.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755214020910093 HOÀNG LÊ HỒNG MINH minhhlh.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755214020910061 NGUYỄN PHƯƠNG NAM namnp.k58@vinhuni.edu.vn

52 1755214020910079 HỒ THỊ NGÂN nganht.k58@vinhuni.edu.vn

53 1755214020910007 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC ngocttb.k58@vinhuni.edu.vn

54 1755214020910060 NGUYỄN HOÀNG KIM NGUYÊN nguyennhk.k58@vinhuni.edu.vn

55 1755214020910040 BIỆN THỊ NGUYỆT nguyetbt.k58@vinhuni.edu.vn

56 1755214020910084 CHU THỊ YẾN NHI nhicty.k58@vinhuni.edu.vn

57 1755214020910045 PHẠM THỊ NHUNG nhungpt2003.k58@vinhuni.edu.vn

58 1755214020910016 LÊ THỊ KIM OANH oanhltk.k58@vinhuni.edu.vn

59 1755214020910071 TRẦN BÍCH PHƯƠNG phuongtb.k58@vinhuni.edu.vn

60 1755214020910063 CHU THỊ THUÝ QUỲNH quynhctt0104.k58@vinhuni.edu.vn

61 1755214020910036 LƯU THỊ NHƯ QUỲNH quynhltn2705.k58@vinhuni.edu.vn

62 1755214020910094 NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT quyetnd.k58@vinhuni.edu.vn

63 1755214020910044 Bùi Thị Minh Sang sangbtm.k58@vinhuni.edu.vn

64 1755214020910014 PHẠM THỊ THANH TÂM tamptt0311.k58@vinhuni.edu.vn

65 1755214020910050 Phạm Sỹ Tâm tamps.k58@vinhuni.edu.vn

66 1755214020910090 BÙI PHÚ THĂNG thangbp.k58@vinhuni.edu.vn

67 1755214020910049 HỒ TRỌNG THẮNG thanght2410.k58@vinhuni.edu.vn

68 1755214020910067 DƯ THỊ BÌNH THẢO thaodtb0505.k58@vinhuni.edu.vn

69 1755214020910054 LÊ THỊ THẢO thaolt1905.k58@vinhuni.edu.vn

70 1755214020910025 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp2408.k58@vinhuni.edu.vn

71 1755214020910046 PHẠM THỊ THƠ thopt.k58@vinhuni.edu.vn

72 1755214020910089 LÔ THỊ THU thult1805.k58@vinhuni.edu.vn

73 1755214020910039 BÙI THỊ THUẬN thuanbt.k58@vinhuni.edu.vn

74 1755214020910059 LĂNG THỊ THÙY thuylt1403.k58@vinhuni.edu.vn

75 1755214020910053 CHU THỊ THÚY thuyct.k58@vinhuni.edu.vn

76 1755214020910030 NGUYỄN THỊ THÚY thuynt0905.k58@vinhuni.edu.vn

77 1755214020910027 NGUYỄN THỊ ANH THÚY thuynta.k58@vinhuni.edu.vn

78 1755214020910038 Nguyễn Thị Lệ Thủy thuyntl.k58@vinhuni.edu.vn

79 1755214020910020 VI THỊ MINH THƯ thuvtm.k58@vinhuni.edu.vn

80 1755214020910088 NGUYỄN ĐỨC TIỆP tiepnd.k58@vinhuni.edu.vn

81 1755214020910057 CAO SỸ TOÀN toancs.k58@vinhuni.edu.vn

82 1755214020910034 NGUYỄN TẤT KHÁNH TOÀN toanntk.k58@vinhuni.edu.vn

83 1755214020910091 ĐOÀN QUỲNH TRANG trangdq.k58@vinhuni.edu.vn

84 1755214020910028 ĐẬU LINH TRANG trangdl.k58@vinhuni.edu.vn

85 1755214020910012 LÊ THỊ THUỲ TRANG trangltt0509.k58@vinhuni.edu.vn

86 1755214020910018 NGUYỄN QUỲNH TRANG trangnq1002.k58@vinhuni.edu.vn

87 1755214020910005 PHAN HOÀNG TRANG trangph.k58@vinhuni.edu.vn

88 1755214020910069 PHẠM THỊ TRANG trangpt1002.k58@vinhuni.edu.vn



89 1755214020910056 TRẦN THỊ TRANG trangtt1008.k58@vinhuni.edu.vn

90 1755214020910026 PHẠM VĂN TRUNG trungpv.k58@vinhuni.edu.vn

91 1755214020910024 HOÀNG THỊ CẨM TÚ tuhtc.k58@vinhuni.edu.vn

92 1755214020910083 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN tuannha1404.k58@vinhuni.edu.vn

93 1755214020910003 NGUYỄN ĐÌNH BẰNG VIỆT vietndb.k58@vinhuni.edu.vn

94 1755214020910021 HỒ THỊ HẢI YẾN yenhth2511.k58@vinhuni.edu.vn

95 1755214020910017 NGUYỄN THỊ YẾN yennt1803.k58@vinhuni.edu.vn

96 1755214020910095 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN yenntb0607.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755214021110006 PHAN THỊ NGỌC ANH anhptn2212.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755214021110007 NGUYỄN CHÍ BẢO baonc2502.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755214021110002 TRẦN BÍCH DIỆP dieptb.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755214021110008 LÊ VIẾT ĐỨC duclv1312.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755214021110004 ĐẶNG THÙY GIANG giangdt2907.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755214021110005 Phạm Thị Ly lypt3110.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755214021100001 HÀ MINH QUÂN quanhm.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755214021110003 TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG thuongttt.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Sư phạm Vật lý



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755234020100003 NGUYỄN LAN ANH anhnl1504.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755234020100001 Võ Tùng Dương duongvt.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755234020100002 Phạm Thị Kim Hằng hangptk.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755234020100004 Nguyễn Văn Hùng hungnv.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755234020100005 Trần Thị Thái thaitt.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Tài chính Ngân hàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 17552340201_100003 NGUYỄN CẢNH DŨNG dungnc.k58@vinhuni.edu.vn

2 17552340201_100002 LÊ ĐÌNH NAM namld.k58@vinhuni.edu.vn

3 17552340201_100004 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN quannd2011.k58@vinhuni.edu.vn

4 17552340201_100001 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM tramttn.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Tài chính Ngân hàng (TCDN)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 17552340201_200024 ĐẶNG THỊ AN andt.k58@vinhuni.edu.vn

2 17552340201_200007 VÕ ĐÌNH AN anvd.k58@vinhuni.edu.vn

3 17552340201_200026 Nguyễn Hồng An annh.k58@vinhuni.edu.vn

4 17552340201_200018 MAI THỊ HẢI ANH anhmth.k58@vinhuni.edu.vn

5 17552340201_200027 NGUYỄN THỊ THÙY ANH anhntt1106.k58@vinhuni.edu.vn

6 17552340201_200033 TRẦN HÀ ANH anhth1210.k58@vinhuni.edu.vn

7 17552340201_200023 TRẦN MAI ANH anhtm.k58@vinhuni.edu.vn

8 17552340201_200035 NGUYỄN THỊ ÁNH anhnt1810.k58@vinhuni.edu.vn

9 17552340201_200051 Trần Thị Ngọc Ánh anhttn2802.k58@vinhuni.edu.vn

10 17552340201_200025 NGUYỄN CHÍ CÔNG congnc1901.k58@vinhuni.edu.vn

11 17552340201_200034 PHẠM HUY CƯỜNG cuongph.k58@vinhuni.edu.vn

12 17552340201_200017 Nguyễn Quốc Cường cuongnq0906.k58@vinhuni.edu.vn

13 17552340201_200036 TRẦN THỊ THÙY DUNG dungttt.k58@vinhuni.edu.vn

14 17552340201_200043 Nguyễn Thị Đàm Dung dungntd.k58@vinhuni.edu.vn

15 17552340201_200003 Nguyễn Thị Thùy Dung dungntt2206.k58@vinhuni.edu.vn

16 17552340201_200013 HOÀNG THỊ DUYÊN duyenht0201.k58@vinhuni.edu.vn

17 17552340201_200052 ĐẶNG THÁI DƯƠNG duongdt.k58@vinhuni.edu.vn

18 17552340201_200048 NGUYỄN THỊ LINH ĐAN danntl.k58@vinhuni.edu.vn

19 17552340201_200045 Nguyễn Hồng Đức ducnh1910.k58@vinhuni.edu.vn

20 17552340201_200030 Nguyễn Thị Thu Hà hantt0102.k58@vinhuni.edu.vn

21 17552340201_200050 NGUYỄN HỮU HÀO haonh.k58@vinhuni.edu.vn

22 17552340201_200032 LÊ TUẤN HIỆP hieplt.k58@vinhuni.edu.vn

23 17552340201_200011 NGUYỄN THỊ HOA hoant2804.k58@vinhuni.edu.vn

24 17552340201_200049 HOÀNG THỊ HÒA hoaht2502.k58@vinhuni.edu.vn

25 17552340201_200029 LÊ ĐĂNG HUY huyld.k58@vinhuni.edu.vn

26 17552340201_200021 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN thuhuyen.k58@vinhuni.edu.vn

27 17552340201_200015 TRƯƠNG VÕ VÂN KHÁNH khanhtvv.k58@vinhuni.edu.vn

28 17552340201_200008 KIỀU THỊ KHÁNH LINH linhktk.k58@vinhuni.edu.vn

29 17552340201_200002 NGUYỄN THÙY LINH linhnt2008.k58@vinhuni.edu.vn

30 17552340201_200016 HOÀNG THỊ HẢI LY lyhth1604.k58@vinhuni.edu.vn

31 17552340201_200044 Trần Thị Ngọc Mai maittn.k58@vinhuni.edu.vn

32 17552340201_200019 NGUYỄN THỊ THẢO MINH minhntt.k58@vinhuni.edu.vn

33 17552340201_200040 Nguyễn Thị Trà My myntt1604.k58@vinhuni.edu.vn

34 17552340201_200012 LÊ HOÀI NAM namlh1711.k58@vinhuni.edu.vn

35 17552340201_200001 ĐẶNG THỊ PHI NGA ngadtp.k58@vinhuni.edu.vn

36 17552340201_200037 LÊ THỊ TUYẾT NGA ngaltt.k58@vinhuni.edu.vn

37 17552340201_200022 Nguyễn Thị Nga ngant2106.k58@vinhuni.edu.vn

38 17552340201_200020 HOÀNG THU PHƯƠNG phuonght0708.k58@vinhuni.edu.vn

39 17552340201_200047 PHAN THỊ THU PHƯƠNG phuongptt0202.k58@vinhuni.edu.vn

40 17552340201_200005 LÊ TRÍ QUÂN quanlt.k58@vinhuni.edu.vn
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Ngành: Tài chính Ngân hàng (TCNHTM)



41 17552340201_200014 LÊ THỊ QUYÊN quyenlt3001.k58@vinhuni.edu.vn

42 17552340201_200042 Hoàng Đặng Quỳnh quynhhd.k58@vinhuni.edu.vn

43 17552340201_200031 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh quynhntn.k58@vinhuni.edu.vn

44 17552340201_200028 VÕ THỊ THÀNH thanhvt.k58@vinhuni.edu.vn

45 17552340201_200004 Nguyễn Thị Thanh thanhnt2807.k58@vinhuni.edu.vn

46 17552340201_200010 LA THÀNH THẮNG thanglt.k58@vinhuni.edu.vn

47 17552340201_200009 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thaontp1003.k58@vinhuni.edu.vn

48 17552340201_200038 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG THẢO thaotth.k58@vinhuni.edu.vn

49 17552340201_200046 PHẠM THỊ MINH TRANG trangptm.k58@vinhuni.edu.vn

50 17552340201_200039 Mai Thị Trang trangmt.k58@vinhuni.edu.vn

51 17552340201_200006 TRẦN ANH TUẤN tuanta1206.k58@vinhuni.edu.vn

52 17552340201_200041 Trần Ngọc Uy uytn.k58@vinhuni.edu.vn

53 17552340201_200053 LÊ THỊ THẢO UYÊN uyenltt0312.k58@vinhuni.edu.vn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM CNTT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

STT Mã SV Họ và tên Địa chỉ email

1 1755222011300007 PHAN THỊ PHƯƠNG ANH anhptp1508.k58@vinhuni.edu.vn

2 1755222011300009 THÁI THỊ VÂN ANH anhttv.k58@vinhuni.edu.vn

3 1755222011300079 Nguyễn Thị Vân Anh anhntv2606.k58@vinhuni.edu.vn

4 1755222011300052 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI chintq.k58@vinhuni.edu.vn

5 1755222011300018 PHẠM NGUYỄN MAI CHI chipnm.k58@vinhuni.edu.vn

6 1755222011300025 NGUYỄN NGỌC DIỆP diepnn.k58@vinhuni.edu.vn

7 1755222011300074 NGUYỄN MINH ĐỨC ducnm1707.k58@vinhuni.edu.vn

8 1755222011300075 NGUYỄN THỊ HÀ hant1007.k58@vinhuni.edu.vn

9 1755222011300048 NGUYỄN THU HÀ hant0406.k58@vinhuni.edu.vn

10 1755222011300095 TRẦN THỊ HÀ hatt1111.k58@vinhuni.edu.vn

11 1755222011300024 Tống Thị Khánh Hà hattk.k58@vinhuni.edu.vn

12 1755222011300081 PHAN THỊ THÚY HIỀN hienptt2705.k58@vinhuni.edu.vn

13 1755222011300020 HỒ THÚY HẰNG hanght3011.k58@vinhuni.edu.vn

14 1755222011300008 NGÔ THỊ HOA hoant2901.k58@vinhuni.edu.vn

15 1755222011300004 NGUYỄN THỊ HOA hoant2607.k58@vinhuni.edu.vn

16 1755222011300094 Hồ Thị Hoa hoaht1605.k58@vinhuni.edu.vn

17 1755222011300001 Trần Khánh Hòa hoatk.k58@vinhuni.edu.vn

18 1755222011300026 BÙI THỊ HOÀI hoaibt2006.k58@vinhuni.edu.vn

19 1755222011300069 NGUYỄN NGỌC HOÀNG hoangnn2408.k58@vinhuni.edu.vn

20 1755222011300093 Trần Thị Huyền huyentt0801.k58@vinhuni.edu.vn

21 1755222011300059 DƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN huyendtk1610.k58@vinhuni.edu.vn

22 1755222011300051 LÊ THANH HUYỀN huyenlt1510.k58@vinhuni.edu.vn

23 1755222011300066 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN huyenntk0904.k58@vinhuni.edu.vn

24 1755222011300023 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG huongntq1808.k58@vinhuni.edu.vn

25 1755222011300072 THÁI THỊ HƯƠNG huongtt1506.k58@vinhuni.edu.vn

26 1755222011300047 TRẦN THỊ CẨM LỆ lettc.k58@vinhuni.edu.vn

27 1755222011300005 TRƯƠNG THỊ LÂM lamtt.k58@vinhuni.edu.vn

28 1755222011300086 Trần Thị Lê lett.k58@vinhuni.edu.vn

29 1755222011300031 PHAN THỊ NGỌC LINH linhptn.k58@vinhuni.edu.vn

30 1755222011300030 TRẦN HƯƠNG LINH linhth.k58@vinhuni.edu.vn

31 1755222011300003 Nguyễn Thị Hoài Linh linhnth0909.k58@vinhuni.edu.vn

32 1755222011300036 Nguyễn Thị Thùy Linh linhntt2001.k58@vinhuni.edu.vn

33 1755222011300091 Tạ Thị Thuỳ Linh linhttt1705.k58@vinhuni.edu.vn

34 1755222011300083 Trần Thị Ngọc Loan loanttn.k58@vinhuni.edu.vn

35 1755222011300055 ĐẶNG THỊ MAI maidt3001.k58@vinhuni.edu.vn

36 1755222011300080 TRẦN THỊ BÌNH MINH minhttb.k58@vinhuni.edu.vn

37 1755222011300058 HOÀNG ĐỨC MẠNH manhhd1711.k58@vinhuni.edu.vn

38 1755222011300089 NGUYỄN THỊ NA nant.k58@vinhuni.edu.vn

39 1755222011300019 VƯƠNG TIẾN NAM namvt.k58@vinhuni.edu.vn

40 1755222011300085 Đoàn Văn Nam namdv.k58@vinhuni.edu.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL KHÓA 58

Ngành: Việt Nam học



41 1755222011300073 HOÀNG THỊ NGA ngaht.k58@vinhuni.edu.vn

42 1755222011300042 HOÀNG THỊ THANH NGA ngahtt.k58@vinhuni.edu.vn

43 1755222011300010 NGUYỄN THỊ THU NGA ngantt1007.k58@vinhuni.edu.vn

44 1755222011300050 NGUYỄN THỊ NGỌC ngocnt2008.k58@vinhuni.edu.vn

45 1755222011300017 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ngocntn.k58@vinhuni.edu.vn

46 1755222011300046 PHẠM THỊ MAI NGỌC ngocptm.k58@vinhuni.edu.vn

47 1755222011300082 Hồ Bảo Ngọc ngochb.k58@vinhuni.edu.vn

48 1755222011300062 DƯƠNG THỊ NHÀN nhandt.k58@vinhuni.edu.vn

49 1755222011300070 NGUYỄN THỊ YẾN NHI nhinty0109.k58@vinhuni.edu.vn

50 1755222011300029 BÙI THỊ TRANG NHUNG nhungbtt.k58@vinhuni.edu.vn

51 1755222011300053 NGUYỄN THỊ NHUNG nhungnt2404.k58@vinhuni.edu.vn
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